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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết 

quả nêu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công 

trình nào khác. 
Thái Nguyên, ngày  16   tháng   5  năm 2025 

Tác giả luận án 

 

 

       Đỗ Văn Hải 
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quan nghiên cứu trong nước. Trước hết, tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS. 

Hoàng Văn Hùng, với cương vị người hướng dẫn khoa học, đã giúp đỡ cho nghiên 
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biết ơn sâu sắc tới sự động viên và giúp đỡ nhiệt tình của tập thể cán bộ, giảng viên 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Khoa Quản lý Tài nguyên - 

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trong quá trình thực hiện và hoàn thành 

luận án. 

Tác giả chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ Sở Tài Nguyên và 

Môi trường tỉnh Lào Cai; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai; Phòng Nông 

nghiệp và PTNT các huyện Bát Xát, SiMaCai, Bắc Hà, Mường Khương, thị xã Sa 

Pa,… Đề tài Nghị định thư, cấp Nhà nước "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số tích 

hợp GIS xác định yêu cầu sinh thái và vùng trồng cây Tam thất bắc (Panax 

notoginseng) thích hợp cho vùng núi phía Bắc Việt Nam” mã số NĐT/AT/22/01 

trong việc cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến đề tài, hợp tác trong điều tra. 

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận án, nghiên cứu sinh đã nhận 

được sự giúp đỡ của cán bộ, giảng viên khoa Nông Lâm, Phòng Đào tạo – Nghiên 

cứu khoa học và Hợp tác quốc tế - Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; 

Khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Nhân dịp này, 

tác giả xin chân thành cảm ơn các cơ quan trên. Xin trân trọng cảm ơn Phòng Đào 

tạo - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi để nghiên 

cứu sinh hoàn thành luận án của mình.  

 

Thái Nguyên, ngày  16   tháng   5  năm 2025 

Tác giả luận án 

 

 

Đỗ Văn Hải 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, 

thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, đồng thời là địa bàn phân bố 

khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng 

(Luật đất đai, 2013). Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, đất là một tư liệu sản xuất 

vô cùng quý giá, cơ bản và không thể thay thế được (Nguyễn Thế Đặng và cs., 

2014). Tính tới 31/12/2022 tổng diện tích đất Việt Nam có 33.134.482 ha, trong đó 

đất nông nghiệp chiếm gần 85% tổng diện tích (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

2023). Đây là nguồn lực sản xuất đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia. 

Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số và chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp đang đối diện với nguy cơ suy giảm cả về số 

lượng lẫn chất lượng (Nguyễn Ngọc Nông và cs., 2020). Do đó, việc sử dụng và 

quản lý đất theo hướng bền vững là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an ninh lương 

thực và ổn định xã hội là yêu cầu cấp bách.  

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên có nguồn 

tài nguyên thực vật phong phú và đa dạng, đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển 

đa dạng cây trồng trong đó phải kể tới cây dược liệu. Theo Cục Trồng trọt - Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam có khoảng 5.117 loài thực vật được 

sử dụng làm thuốc (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021). Hiện tại, sản 

lượng dược liệu nội địa chỉ đáp ứng được khoảng 1/4 tổng nhu cầu tiêu dùng trong 

nước (ước tính 80.000 tấn/năm), khiến phần lớn dược liệu phải được nhập khẩu từ 

các quốc gia khác (Trần Hữu Phước, 2019). Mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 

20.000 tấn dược liệu từ Trung Quốc, trị giá 16-17 triệu USD (Bộ Y tế, 2017). Với 

lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, Lào Cai đã sớm xây dựng và thực thi nhiều định 
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hướng phát triển bền vững cho ngành dược liệu, trong đó có mục tiêu trở thành 

vùng trọng điểm trồng dược liệu của cả nước. (Chính Phủ, 2013) (Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, 2023).  

Lào Cai là tỉnh miền núi biên giới, có diện tích đất nông nghiệp lớn (chiếm 

gần 87% tổng diện tích tự nhiên), với đất đai phì nhiêu, đa dạng và khí hậu á nhiệt 

đới thuận lợi cho phát triển cây dược liệu (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2023). 

Hiện tỉnh có khoảng 850 loài cây thuốc, trong đó nhiều loài quý hiếm có giá trị y 

dược cao (Bộ Y tế, 2016). Tuy nhiên, địa hình phức tạp, manh mún, thiếu quy 

hoạch tập trung khiến việc phát huy tiềm năng đất nông nghiệp còn hạn chế. Bên 

cạnh hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu đang được triển khai 

(UBND tỉnh Lào Cai, 2021), hiện vẫn còn thiếu vắng các nghiên cứu có chiều sâu 

về đánh giá chất lượng đất – yếu tố then chốt trong việc xây dựng chiến lược sử 

dụng đất hợp lý và bền vững. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu liên quan đến đánh giá chất lượng và tiềm 

năng đất phục vụ trồng cây dược liệu vẫn còn tương đối ít. Phần lớn công trình hiện 

nay chủ yếu tập trung vào phân tích thổ nhưỡng tổng quát hoặc chỉ giới hạn ở một 

số loại cây trồng chuyên canh. Sự thiếu vắng các nghiên cứu toàn diện về đặc điểm 

đất và mức độ thích hợp sinh thái đối với cây dược liệu đã tạo ra khoảng trống đáng 

kể trong công tác quy hoạch sử dụng đất. Do đó, việc thực hiện nghiên cứu chuyên 

sâu về chất lượng đất nhằm định hướng phát triển vùng trồng cây dược liệu tại Lào 

Cai là hết sức cần thiết, vừa đáp ứng yêu cầu khoa học, vừa mang lại giá trị thực 

tiễn phục vụ hoạch định chính sách và phát triển bền vững. 

Trên cơ sở những yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, đề tài “Đánh giá chất lượng, 

tiềm năng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai” được 
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triển khai nhằm đáp ứng cả mục tiêu khoa học lẫn yêu cầu ứng dụng vào phát triển 

kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

đánh giá chất lượng và tiềm năng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

nhằm xác định mức độ thích hợp đất đối với một số cây dược liệu chủ lực. Trên cơ 

sở đó, đề xuất định hướng sử dụng đất theo hướng bền vững. Kết quả nghiên cứu kỳ 

vọng sẽ cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, 

đồng thời đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và đáp ứng 

nhu cầu phát triển ngành dược liệu. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và cây dược liệu tiềm năng; 

- Đánh giá chất lượng đất nông nghiệp và xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

(LMU) phục vụ trồng cây dược liệu. 

- Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp đối với cây trồng dược liệu. 

- Giải pháp sử dụng đất trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Về khoa học: 

+ Đề tài đóng góp vào việc hoàn thiện phương pháp đánh giá đất đai theo 

hướng tích hợp đa tiêu chí, phục vụ công tác quy hoạch và sử dụng đất trồng cây 

dược liệu, đặc biệt trong điều kiện sinh thái phức tạp của các tỉnh vùng núi phía 

Bắc..  

+ Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và cơ sở khoa học xác định mức 

độ thích hợp đất đối với một số cây dược liệu chủ lực, tạo nền tảng cho các nghiên 

cứu tiếp theo về sử dụng đất nông nghiệp bền vững. 

- Về thực tiễn: 

+ Kết quả nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học giúp định hướng lựa chọn 

và bố trí hợp lý đất nông nghiệp trồng cây dược liệu, góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất và thu nhập cho người dân địa phương. 
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+ Đề xuất các giải pháp sử dụng đất phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh 

Lào Cai, đồng thời có thể vận dụng làm tài liệu tham khảo cho các khu vực có điều 

kiện tương đồng trong cả nước. 

4. Những đóng góp mới của đề tài 

+ Lựa chọn được 4 loại cây dược liệu chủ lực (Cát Cánh, Đương Quy, Actiso 

và Xuyên Khung) thông qua phân tích tổng hợp hiệu quả kinh tế, xã hội và môi 

trường, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh Lào Cai. 

+ Lần đầu tiên đánh giá toàn diện chất lượng và tiềm năng đất nông nghiệp 

của tỉnh Lào Cai phục vụ cho mục tiêu quy hoạch phát triển vùng trồng cây dược 

liệu. 

+ Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng 8 bản đồ đơn tính 

(bao gồm: loại đất, độ dày tầng canh tác, thành phần cơ giới, độ pH, hàm lượng 

cacbon hữu cơ, độ cao địa hình, độ dốc và lượng mưa), từ đó thiết lập bản đồ đơn vị 

đất đai (LMU) – nền tảng cho việc đánh giá mức độ thích hợp đất. 

+ Tích hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) trong việc xác định trọng 

số của các yếu tố sinh thái, kết hợp với GIS để xây dựng bản đồ phân hạng thích 

hợp đất chi tiết cho từng loại cây dược liệu.  
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng, tiềm năng đất nông nghiệp cho trồng 

cây dược liệu 

1.1.1. Khái quát chung về tiềm năng đất nông nghiệp 

1.1.1.1. Khái niệm đất đai, đất nông nghiệp 

Định nghĩa về đất đai: Đất đai được xem là một loại tài nguyên đặc biệt có 

vai trò thiết yếu trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo 

quốc phòng – an ninh. Ngoài vai trò là tư liệu sản xuất đặc biệt trong nông nghiệp, 

đất còn là không gian phân bố dân cư và phát triển hạ tầng. Theo quy định tại Điều 

12 Luật Đất đai. Theo quy định tại Điều 12 Luật Đất đai 2024 thì đất đai ở Việt 

Nam thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản 

lý trên phạm vi toàn quốc (Quốc hội, 2014) (Quốc hội, 2025). 

Định nghĩa đất nông nghiệp: Theo định nghĩa của Tổ chức Lương thực và 

Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO, 1992), đất nông nghiệp là loại đất được sử 

dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng cây hàng năm, cây lâu 

năm, đồng cỏ và chăn thả gia súc (FAO, 1992). Trong khi đó, Luật Đất đai Việt 

Nam năm 2013 (Quốc hội, 2014) phân loại đất nông nghiệp thành các nhóm chính 

như: đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm và lâu năm, đất lâm nghiệp, 

đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và các loại đất nông nghiệp khác. Đối với sản 

xuất nông, lâm nghiệp, đất là một tư liệu sản xuất vô cùng quý giá, cơ bản và không 

thể thay thế được (Nguyễn Thế Đặng và cs., 2014). Nói cách khác, không có đất sẽ 

không có sản xuất cũng như không có sự tồn tại của chính con người. 

Lào Cai là một tỉnh miền núi phía Bắc, không có loại hình đất làm muối, 

đồng thời ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng 

theo chính sách sử dụng đất địa phương. Ngoài ra, đất nuôi trồng thủy sản tại tỉnh 

này không phù hợp với điều kiện sinh thái và yêu cầu phát triển cây dược liệu. Do 

đó, phạm vi nghiên cứu trong đề tài tập trung vào các nhóm đất nông nghiệp có 

tiềm năng phát triển dược liệu, bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng cây 

hàng năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và các loại đất nông 
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nghiệp khác. 

1.1.1.2. Khái niệm chất lượng đất đai, chất lượng đất nông nghiệp 

- Khái niệm chất lượng đất đai: Theo Quy định Kỹ thuật điều tra thoái hóa 

đất (Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, 2012) và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

8409:2012 về Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp, chất lượng đất đai là 

một thuộc tính của đất có ảnh hưởng tới tính bền vững đất đai đối với một kiểu sử 

dụng cụ thể như: đất cát, đất mặn, đất phèn, đất phù sa (loại đất), độ dốc (0 - 30; > 3 

- 80;...). Chất lượng đất đai được phân định và mô tả bởi các thuộc tính cụ thể: hàm 

lượng các chất dinh dưỡng, khả năng hấp thu (CEC), độ chua, thành phần cơ giới… 

của đất (còn gọi là độ phì nhiêu của đất). 

Chất lượng đất đai được phản ánh thông qua tổ hợp các đặc tính của đất, bao 

gồm các chỉ tiêu vật lý, hóa học, sinh học cũng như các yếu tố bổ trợ như khí hậu, 

nguồn nước, địa hình, thảm thực vật, khoáng vật và vị trí địa lý. Sự biến động của 

các yếu tố này có thể làm thay đổi mức độ phù hợp của đất với mục đích sử dụng cụ 

thể. Như vậy, chất lượng đất có thể được hiểu là mức độ mà tại đó đất có khả năng 

đáp ứng hiệu quả các yêu cầu sinh thái và kinh tế của một loại hình sử dụng nhất 

định. 

- Khái niệm về chất lượng đất nông nghiệp 

Chất lượng đất nông nghiệp giữ vai trò then chốt trong đảm bảo năng suất 

cây trồng, an ninh lương thực và sử dụng bền vững tài nguyên đất. Các quan điểm 

tiếp cận chất lượng đất bao gồm độ phì, sức khỏe đất, chất lượng môi trường và hiệu quả 

kinh tế, phản ánh sự đa dạng trong tiêu chí đánh giá (Guoming Du và cs., 2016). Không 

chỉ là tập hợp các chỉ tiêu lý – hóa – sinh học, chất lượng đất còn biểu thị khả năng 

duy trì sản xuất lâu dài, đặc biệt quan trọng trong canh tác cây dược liệu – nơi yêu 

cầu cao về năng suất và hàm lượng hoạt chất sinh học. 

Tiềm năng đất nông nghiệp được hiểu là khả năng cung cấp điều kiện tối ưu 

cho sự sinh trưởng ổn định và bền vững của cây trồng. Trong đó, chất lượng đất 

đóng vai trò nền tảng, là tiền đề xác định mức độ thích hợp của đất với loại hình sử 

dụng cụ thể. Đối với cây dược liệu, chất lượng đất không chỉ ảnh hưởng đến sinh 

trưởng mà còn quyết định đến đặc tính dược tính của sản phẩm thu hoạch. 
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1.1.1.3. Khái niệm về loại hình sử dụng đất (LUT), Đơn vị bản đồ đất đai (LMU) 

Loại hình sử dụng đất (Land Use Type – LUT) là khái niệm dùng để mô tả 

phương thức mà con người khai thác và quản lý đất đai nhằm phục vụ các mục tiêu 

kinh tế, xã hội, văn hóa và sinh thái trong những điều kiện cụ thể về tự nhiên và kỹ 

thuật (FAO, 1976). LUT không chỉ phản ánh hiện trạng sử dụng đất mà còn thể hiện 

hệ thống sản xuất và quản lý đi kèm, phù hợp với đặc điểm sinh thái – kinh tế – xã 

hội của từng khu vực. 

Đơn vị bản đồ đất đai (Land Mapping Unit – LMU) được hiểu là một vùng 

lãnh thổ cụ thể trên bản đồ, được phân định dựa trên các yếu tố đồng nhất hoặc 

tương đồng về địa hình, địa chất, loại đất, mức độ phì nhiêu, hiện trạng sử dụng đất 

và các điều kiện sinh thái liên quan. LMU là cơ sở nền tảng trong phân tích, phân 

loại và đánh giá thích hợp đất trong các nghiên cứu quy hoạch sử dụng đấ (FAO, 

1976). Như vậy đơn vị bản đồ đất đai được định nhĩa là một vùng hay một vạt đất 

có sự đồng nhất của các yếu tố tự nhiên và có sự phân biệt của một hoặc nhiều yếu 

tố tự nhiên so với các vùng lân cận. Trong quy hoạch và quản lý đất đai, việc sử 

dụng LMU giúp nhà nghiên cứu và quản lý tài nguyên có thể chia nhỏ không gian 

đất đai thành các đơn vị nhỏ hơn, có tính chất đồng nhất về mặt đặc điểm tự nhiên 

và sử dụng đất, từ đó dễ dàng hơn trong việc đánh giá, giám sát và lập kế hoạch sử 

dụng bền vững. 

1.1.1.4. Khái niệm sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất 

- Khái niệm sử dụng đất: Theo định nghĩa của FAO (1995), sử dụng đất là 

tổng hợp các hoạt động, sắp xếp và quản lý do con người thực hiện trên một khu 

vực đất nhất định nhằm phục vụ các mục tiêu cụ thể (FAO, 1995). Khái niệm này 

nhấn mạnh tính định hướng trong khai thác tài nguyên đất, gắn liền với yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nói cách khác, sử dụng đất phản ánh 

cách thức con người tổ chức và khai thác không gian đất đai cho các mục đích như 

sản xuất nông nghiệp, phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch và bảo tồn sinh thái. 

- Khái niệm hiệu quả sử dụng đất: được xem là nội dung cốt lõi trong quản 

lý tài nguyên đất, phản ánh mức độ mà đất đai được khai thác hợp lý, bền vững 

nhằm đáp ứng đồng thời các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Theo Barbier 
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và Burgess (2020), hiệu quả sử dụng đất không chỉ giới hạn ở sản lượng đầu ra mà 

còn bao hàm khả năng duy trì tài nguyên đất lâu dài, giảm thiểu các tác động tiêu 

cực đến môi trường và tối ưu hóa việc sử dụng đất trong tầm nhìn dài hạn (E.B. 

Barbier và J.C. Burgess, 2020).  

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất đòi hỏi một cách tiếp cận đa chiều, trong đó 

các yếu tố về năng suất, tính công bằng xã hội và bảo vệ môi trường đều cần được 

cân nhắc. Trong bối cảnh quản lý đất đai hiện đại, đây là quá trình lựa chọn phương 

thức sử dụng đất tối ưu nhằm tối đa hóa lợi ích tổng hợp từ nguồn tài nguyên hữu 

hạn này. 

Đối với các quốc gia có cơ cấu kinh tế nông nghiệp như Việt Nam, việc nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp không chỉ mang ý nghĩa về mặt sản xuất mà 

còn đóng vai trò chiến lược trong phát triển bền vững, dù vẫn đang đối mặt với 

nhiều thách thức về quản lý, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng. 

1.1.2. Khái quát về đánh giá chất lượng, tiềm năng đất nông nghiệp 

1.1.2.1. Khái quát về đánh giá đất đai 

Đánh giá đất đai là một thành phần thiết yếu trong quản lý và sử dụng đất bền 

vững, giúp xác định mức độ phù hợp của đất đối với các mục đích sử dụng cụ thể. 

Đây là công cụ quan trọng nhằm định hướng quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất và bảo vệ tài nguyên đất trong dài hạn. Trên thế giới, hoạt động đánh giá đất đã 

được nghiên cứu và ứng dụng từ rất sớm. Một trong những hệ thống được sử dụng 

phổ biến là khung phân loại thích hợp đất do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 

Liên Hợp Quốc (FAO) đề xuất vào năm 1976. Theo FAO (1976), đánh giá đất đai 

(Land Evaluation – LE) là quá trình phân tích, so sánh các đặc tính của đất với yêu 

cầu sinh thái của một loại hình sử dụng đất cụ thể, từ đó xác định mức độ phù hợp 

và tiềm năng của đất đối với các phương án sử dụng khác nhau. 

Theo Van Diepen, đánh giá đất đai có thể được hiểu là "tất cả các phương 

pháp giải thích hoặc dự đoán tiềm năng sử dụng của đất". Đánh giá đất đai giúp 

cung cấp cơ sở khoa học cho việc lựa chọn phương án sử dụng đất tối ưu, đảm bảo 

hiệu quả kinh tế - xã hội và tính bền vững của môi trường (CA Van Diepen và cs., 

1991). 



9 

Ở Việt Nam, theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2025), hoạt động điều tra, đánh giá đất đai bao gồm: Đánh giá chất 

lượng đất đai; Đánh giá tiềm năng đất đai; Đánh giá thích hợp đất đai; Đánh giá 

thoái hóa đất và ô nhiễm đất; Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động giá đất. 

1.1.2.2. Đánh giá chất lượng đất nông nghiệp 

Chất lượng đất nông nghiệp được hiểu là khả năng của đất trong việc cung 

cấp đầy đủ các điều kiện sinh thái và dinh dưỡng thiết yếu nhằm đảm bảo cho quá 

trình sinh trưởng, phát triển và đạt năng suất tối ưu của cây trồng. Đánh giá chất 

lượng đất là quá trình phân tích tổng hợp các đặc tính vật lý, hóa học, sinh học và 

các yếu tố môi trường liên quan, nhằm xác định mức độ phù hợp của đất đối với các 

mục đích sử dụng cụ thể (Nguyễn Ngọc Nông và cs., 2020). 

Theo FAO (1976), việc đánh giá chất lượng đất nông nghiệp chủ yếu tập trung vào 

ba nhóm chỉ tiêu chính: các đặc tính vật lý (kết cấu, độ thấm, độ tơi xốp...), đặc tính 

hóa học (pH, dinh dưỡng, khả năng trao đổi cation...) và đặc tính sinh học (mật độ 

vi sinh vật, hoạt tính sinh học...). Quá trình này nhằm xác định mức độ đáp ứng của 

đất đối với các yêu cầu sinh thái của từng loại hình sử dụng cụ thể, từ đó đề xuất các 

biện pháp cải tạo và quản lý đất phù hợp. Đối với cây dược liệu, vai trò của chất 

lượng đất càng trở nên quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến sinh trưởng mà còn tác 

động trực tiếp đến năng suất và hàm lượng hoạt chất có giá trị trong cây trồng. 

1.1.2.3. Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp 

Tiềm năng đất nông nghiệp được hiểu là khả năng sẵn có của đất trong việc 

đáp ứng các yêu cầu sử dụng, bao gồm cả điều kiện tự nhiên lẫn yếu tố kinh tế – xã 

hội. Theo Bùi Văn Sỹ (2012), đây là những giá trị chưa được khai thác hoặc chưa 

được sử dụng hiệu quả để mang lại lợi ích tối đa cho hoạt động sản xuất (Bùi Văn 

Sỹ, 2012).  

Đánh giá tiềm năng đất là quá trình phân tích khả năng phát triển của đất theo 

các tiêu chí tổng hợp về sinh thái tự nhiên, hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội. 

Theo Nông Thị Thu Huyền (2018), kết quả của hoạt động này đóng vai trò quan 

trọng trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông nghiệp và xác 

định cơ cấu cây trồng tối ưu, đặc biệt đối với các loại cây có giá trị cao như cây 

dược liệu (Nông Thị Thu Huyền, 2018). 
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Trong bối cảnh đó, việc đánh giá chất lượng và tiềm năng đất đối với cây 

dược liệu là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa các chuyên 

gia về khoa học đất, sinh thái nông nghiệp, kinh tế và quy hoạch không gian. Kết 

quả của quá trình này không chỉ là cơ sở khoa học cho quy hoạch sử dụng đất, mà 

còn góp phần định hướng phát triển vùng trồng cây dược liệu theo hướng bền vững 

và hiệu quả. 

 

1.1.3. Khái quát về cây dược liệu 

Theo Luật Dược Việt Nam (Quốc hội, 2016), dược liệu được định nghĩa là 

nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, động vật hoặc khoáng vật, 

đồng thời phải đạt tiêu chuẩn để sử dụng trong y học (Quốc hội, 2016). Từ đó, cây 

dược liệu có thể được hiểu là các loài thực vật chứa hoạt chất có tác dụng phòng 

ngừa hoặc điều trị bệnh, thường được gọi là “cây thuốc”. Tổ chức Lương thực và 

Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) sử dụng thuật ngữ Medicinal and Aromatic 

Plants (MAPs) để chỉ nhóm cây dược liệu có giá trị dược tính và mùi hương. Theo 

Elaine Marshall (2011), đây là những loài thực vật được sử dụng nhằm duy trì sức 

khỏe, phòng ngừa bệnh tật hoặc hỗ trợ điều trị các rối loạn sinh lý ở con người 

(Elaine Marshall, 2011). 

1.1.3.1. Vai trò của cây dược liệu đối với đời sống kinh tế và xã hội 

Về mặt kinh tế: phát triển cây dược liệu mang lại nguồn thu nhập ổn định cho 

người dân, đặc biệt tại các vùng trung du và miền núi – nơi có điều kiện sinh thái 

thuận lợi cho sự phát triển của các loài cây có giá trị dược tính. Theo Shi Lin Chen 

et al. (2016), hiện có khoảng 50.000–70.000 loài cây dược liệu được sử dụng trong 

cả y học cổ truyền lẫn hiện đại trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, khoảng 90% lượng 

dược liệu tiêu thụ đến từ khai thác tự nhiên, chỉ 10% đến từ hoạt động canh tác (Shi 

Lin Chen và cs., 2016). Giá trị thương mại toàn cầu của ngành dược liệu tính đến 

năm 2014 ước đạt khoảng 800 triệu USD mỗi năm và được dự báo sẽ tăng trưởng 

nhanh chóng, đạt khoảng 50 nghìn tỷ USD vào năm 2050, với tốc độ tăng trưởng 

dao động từ 15% đến 25%/năm (Tom Volenzo và John Odiyo, 2020). Tại các quốc 

gia đang phát triển, nhu cầu sử dụng dược liệu ngày càng tăng đang tạo động lực 
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mạnh mẽ cho các ngành sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc 

thảo dược. Bên cạnh đó, việc đưa cây dược liệu vào cơ cấu cây trồng còn góp phần 

đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, tận dụng hiệu quả tài nguyên đất và mở rộng 

hướng phát triển sinh kế cho nông hộ vùng khó khăn. 

Về mặt xã hội: Cây dược liệu đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng, cung cấp nguồn nguyên liệu cho cả y học cổ truyền và hiện 

đại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2013), khoảng 80% dân số tại các quốc gia 

đang phát triển vẫn dựa vào y học cổ truyền để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

cơ bản  (WHO, 2013). Đáng chú ý, hơn 25% thuốc kê đơn tại các nước phát triển có 

nguồn gốc từ hoạt chất chiết xuất từ cây dược liệu. rên toàn cầu, hiện có khoảng 

18.226 cơ sở y học cổ truyền đang hoạt động, phục vụ cho phần lớn dân số thế giới. 

Việc phát triển vùng trồng cây dược liệu không chỉ hỗ trợ cho ngành y tế mà còn tạo 

ra cơ hội việc làm ổn định cho người dân địa phương. Theo Elaine Marshall (2011), 

hoạt động mua bán dược liệu thường diễn ra trong phạm vi địa phương hoặc nội địa, 

góp phần tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng nông thôn, đặc biệt tại các vùng có 

điều kiện kinh tế khó khăn (Elaine Marshall, 2011). 

Về mặt môi trường: Ngoài giá trị kinh tế và xã hội, cây dược liệu còn đóng 

góp quan trọng trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phục hồi hệ sinh thái. Nhiều 

loài có khả năng sinh trưởng tốt trên đất nghèo dinh dưỡng, góp phần hạn chế xói 

mòn, cải thiện độ phì và tăng độ che phủ của rừng. Theo Trần Hữu Phước (2019), 

việc đưa cây dược liệu vào sản xuất không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần 

đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, phục hồi thảm thực vật và bảo tồn tài nguyên sinh 

thái (Trần Hữu Phước, 2019). Tương tự, Shi Lin Chen (2016) nhấn mạnh rằng bảo 

tồn và phát triển cây dược liệu là một hợp phần quan trọng trong chiến lược phát 

triển bền vững và bảo vệ môi trường toàn cầu. 

1.1.3.2. Yêu cầu sinh thái của một số cây dược liệu 

Cây dược liệu có các yêu cầu sinh thái riêng biệt so với cây trồng nông 

nghiệp thông thường. Các yếu tố quan trọng bao gồm: nhiệt độ, lượng mưa, độ cao, 

độ dốc, độ sâu tầng đất, pH đất, thành phần cơ giới và hàm lượng cacbon hữu cơ 

(SOC). Việc xác định điều kiện tối ưu cho từng loài là cơ sở để lựa chọn vùng trồng 
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phù hợp, đảm bảo hiệu quả sinh trưởng và hàm lượng hoạt chất. Một số cây dược 

liệu chủ lực trong nghiên cứu có đặc điểm sinh thái như sau: 

Actiso (Cynara scolymus L.): Cây ưa khí hậu mát, nhiệt độ trung bình 

15–20°C; phù hợp với đất đỏ vàng trên đá sét, đất mùn núi cao, hoặc phù sa trung 

tính ít chua. Thành phần cơ giới là đất thịt trung bình, pH 6,5–7,5; tầng đất sâu ≥ 60 

cm, SOC 2–4%. Nhu cầu mưa 1.800–2.000 mm/năm, độ dốc 3–8°, độ cao 

300–1.000 m (Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và cs., 2023), (Rodolfo Gentili và cs., 

2018). 

Đương quy (Angelica sinensis): Ưa vùng khí hậu lạnh ẩm, nhiệt độ 10–18°C; 

thích hợp với đất mùn thô hoặc phù sa ngòi suối, đất nâu vàng trên đá vôi. Thành 

phần cơ giới đất thịt nhẹ – trung bình, pH 5,5–6,5; tầng đất ≥ 50 cm, SOC 3–6%. 

Lượng mưa 1.800–3.000 mm/năm, độ dốc 3–8°, độ cao 1.500–3.000 m. (Shiming 

Li và cs., 2023), (Xiaoqiong Xu và cs., 2020). 

Xuyên khung (Ligusticum wallichii): Sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 12–18°C, đất 

mùn vàng hoặc đất phù sa ngòi suối trung tính. Thành phần cơ giới đất cát pha – thịt 

nhẹ, pH 6,5–7,5; tầng đất ≥ 50 cm, SOC 3–5%. Nhu cầu mưa 800–1.200 mm/năm, 

độ cao 1.500–2.000 m, độ dốc 3–8°.(Quanzhong Zhang và cs., 2021), (Vũ Văn Hiếu 

và cs., 2020). 

Cát cánh (Platycodon grandiflorus): Ưa khí hậu ôn đới mát, nhiệt độ 

15–20°C; thích nghi tốt với nhiều loại đất, ưu tiên đất mùn hoặc đất phù sa trung 

tính ít chua. Thành phần cơ giới đất thịt nhẹ – trung bình, pH 5,5–7,5; tầng đất ≥ 50 

cm, SOC ≥ 2%. Lượng mưa 1.500–1.900 mm/năm, độ cao 1.300–3.200 m, độ dốc 

3–8°. 

(Lê Thế Tâm et al., 2022; Min Li et al., 2022). (Lê Thế Tâm và cs., 2022), 

(Min Li và cs., 2022). 

1.1.3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của cây dược liệu 

Sự phát triển của cây dược liệu chịu tác động tổng hợp từ các yếu tố sinh thái, 

kinh tế – xã hội, chính sách và thị trường. Khác với cây trồng thông thường, cây 

dược liệu có yêu cầu khắt khe hơn về điều kiện sinh trưởng nhằm đảm bảo hàm 

lượng hoạt chất và giá trị dược tính. Tổng quan từ các nghiên cứu cho thấy có năm 
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nhóm yếu tố chính ảnh hưởng như sau: 

(1) Yếu tố tự nhiên – sinh thái 

Theo Porwal et al. (2020), cây dược liệu phát triển mạnh trong điều kiện sinh 

thái ổn định, bao gồm: ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa, địa hình, độ cao và đặc tính 

lý – hóa – sinh học của đất (Omji Porwal và cs., 2020). 

Các yếu tố này có thể chia thành bốn nhóm phụ (Ivan Penzar và cs., 2000). 

- Khí tượng học: nhiệt độ, độ ẩm, thời gian chiếu sáng... 

- Địa mạo: độ dốc, hướng đất, khả năng thoát nước... 

- Đặc điểm đất: kết cấu, hàm lượng mùn, pH, SOC... 

- Tác động sinh học: ảnh hưởng của vi sinh vật và sinh vật đất. 

Thực tế tại Lào Cai, cây dược liệu chủ yếu phát triển ở các vùng đất feralit đỏ 

vàng, độ cao từ 800 m trở lên, nơi có khí hậu mát quanh năm (Trần Hữu Phước, 

2019). 

 (2) Yếu tố liên quan đến chủ thể sản xuất 

Yếu tố này bao gồm trình độ lao động, khả năng ứng dụng kỹ thuật và điều 

kiện giao thương: 

- Trình độ giáo dục và kỹ thuật có ảnh hưởng tích cực đến năng suất và khả 

năng ứng dụng kỹ thuật canh tác bền vững (Malte Reimers và Stephan Klasen, 

2013), (world bank, 2008), (Shi Lin Chen và cs., 2016). 

- Vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuận lợi góp phần giảm chi phí vận 

chuyển, nâng cao thu nhập (Romeo G Teruel và Yoshimi Kuroda, 2005; Pham Van 

Luong, 2014). 

- Điều kiện kinh tế hộ nông dân, như thu nhập và khả năng tiếp cận vốn, ảnh 

hưởng trực tiếp đến năng lực đầu tư, bảo quản, và xây dựng hệ thống tưới tiêu 

(Pham Van Luong, 2014). 

(3) Yếu tố thể chế – chính sách 

Sự hiện diện của các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước như đầu tư hạ tầng, tín 

dụng, đào tạo kỹ thuật, cùng với sự tham gia của các tổ chức xã hội, là động lực 

thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị dược liệu (Monchi Lio và Meng-Chun Liu, 2008). 

(4) Mức độ liên kết trong chuỗi cung ứng 



14 

Liên kết giữa “bốn nhà” (Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – nông 

dân) đóng vai trò thiết yếu trong mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng giá trị gia tăng 

và đảm bảo đầu ra ổn định (Trần Hữu Phước, 2019), (Phan Văn Tân, 2013), (Lê 

Quang Đức, 2018). 

(5) Yếu tố thị trường 

Theo Nguyễn Văn Hóa (2014), thị trường dược liệu chịu ảnh hưởng bởi cung 

– cầu nội địa, nhu cầu xuất khẩu và giá trị sản phẩm. Khác với cây lương thực, cây 

dược liệu phụ thuộc nhiều vào kênh tiêu thụ và chất lượng đầu ra, do không thể tiêu 

dùng trực tiếp tại hộ sản xuất. 

Tóm lại, cây dược liệu yêu cầu hệ sinh thái ổn định, điều kiện tự nhiên tối ưu 

và sự hỗ trợ từ thể chế, thị trường và công nghệ. Đặc biệt, vì phần lớn được trồng tại 

vùng núi – nơi hạ tầng còn hạn chế – nên việc cập nhật tri thức canh tác, liên kết sản 

xuất và tiếp cận thị trường là những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của 

ngành dược liệu. 

1.1.4. Phát triển bền vững và sử dụng đất trồng cây dược liệu bền vững  

1.1.4.1. Khái niệm về phát triển bền vững 

Cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, nhân loại phải đối mặt với các 

thách thức nghiêm trọng liên quan đến suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường 

toàn cầu. Trong bối cảnh đó, khái niệm “phát triển bền vững” (sustainable 

development) bắt đầu hình thành như một định hướng chiến lược cho sự phát triển 

lâu dài. Theo Báo cáo Brundtland của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới 

(WCED), phát triển bền vững được định nghĩa là: “Sự phát triển đáp ứng nhu cầu 

hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp 

ứng nhu cầu của chính họ” (Gro Harlem Brundtland, 1987). Bổ sung cho quan điểm 

trên, Holden và cộng sự (2014) xác định ba trụ cột cốt lõi của phát triển bền vững, 

bao gồm: (1) đảm bảo sự bền vững sinh thái dài hạn, (2) đáp ứng các nhu cầu thiết 

yếu của con người, và (3) thúc đẩy công bằng xã hội cả ở cấp quốc gia và toàn cầu 

(Erling Holden và cs., 2014).  

Bổ sung cho quan điểm trên, Holden và cộng sự (2014) xác định ba trụ cột 

cốt lõi của phát triển bền vững, bao gồm: (1) đảm bảo sự bền vững sinh thái dài hạn, 
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(2) đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của con người, và (3) thúc đẩy công bằng xã hội 

cả ở cấp quốc gia và toàn cầu. 

Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững, Liên Hiệp Quốc đã 

khẳng định “Phát triển bền vững là quá trình có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài 

hòa giữa ba mặt của sự phát triển đó là phát triển kinh tế, công bằng xã hội và bảo 

vệ môi trường”(Trần Hữu Phước, 2019).  

Như vậy có thể thấy phát triển bền vững trở thành nội dung được toàn thế 

giới, các ngành, các lĩnh vực quan tâm hơn bao giờ hết. Quản lý, sử dụng quỹ đất 

nông nghiệp phát triển bền vững trở thành vấn đề bức xúc của mỗi quốc gia. Việc 

khai thác quá mức các nguồn tài nguyên đất đai, năng lượng tự nhiên đã làm kiệt 

quệ các nguồn tài nguyên; sự bùng nổ về dân số càng làm cho khủng hoảng giữa 

nhu cầu cần đáp ứng và khả năng có hạn của nguồn năng lượng tự nhiên ngày càng 

tăng (Nguyễn Đình Bồng, 1995).  

1.1.4.2. Sử dụng đất trồng cây dược liệu bền vững 

Cây dược liệu thuộc nhóm cây nông nghiệp đặc thù, do đó yêu cầu sử dụng 

đất không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất mà còn phải đảm bảo tính bền vững về môi 

trường, kinh tế và xã hội. Theo FAO (1993, 1994), phát triển bền vững trong lĩnh 

vực nông – lâm – ngư nghiệp là quá trình bảo tồn tài nguyên đất, nước, sinh vật và 

môi trường trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, tính phù hợp kỹ thuật và sự 

chấp nhận xã hội (FAO, 1993, 1994). 

Theo Vũ Văn Nâm (2009), phát triển nông nghiệp bền vững là sự kết hợp hài 

hòa giữa khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, xử lý các vấn đề xã hội và bảo vệ 

môi trường, nhằm đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng 

đáp ứng của thế hệ tương lai. Bổ sung cho quan điểm này (Vũ Văn Nâm, 2009), 

Nông Thị Thu Huyền (2018) nhấn mạnh rằng sử dụng đất nông nghiệp bền vững 

phải đảm bảo: (i) năng suất cây trồng ổn định, (ii) tăng thu nhập và việc làm cho 

người lao động, và (iii) duy trì chất lượng đất, không gây suy thoái môi trường. 

(Nông Thị Thu Huyền, 2018). 

Tại Việt Nam, các định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững được khẳng 

định trong nhiều văn kiện chính sách, đặc biệt là tại Nghị quyết Đại hội XIII của 
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Đảng, nhấn mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và hài 

hòa với bảo vệ tài nguyên – môi trường. Đối với vùng trung du và miền núi, phát 

triển cây trồng đặc thù như cây dược liệu cần gắn với lâm nghiệp và bảo vệ rừng. 

Tóm lại, sử dụng đất trồng cây dược liệu theo hướng bền vững cần đảm bảo 

hiệu quả về kinh tế, ổn định năng suất, cải thiện thu nhập, giảm tác động môi trường 

và duy trì chất lượng tài nguyên đất.. 

1.1.4.3. Nguyên tắc và tiêu chí sử dụng đất nông nghiệp bền vững 

Hội thảo quốc tế về sử dụng đất bền vững tổ chức tại Nairobi (Kenya) năm 

1981 đã đưa ra năm nguyên tắc cốt lõi làm nền tảng đánh giá mức độ bền vững 

trong sử dụng đất: 

+ Duy trì hoặc nâng cao năng suất sản xuất; 

+ Giảm thiểu rủi ro trong quá trình canh tác; 

+ Bảo vệ và duy trì tiềm năng tài nguyên đất và nước; 

+ Đảm bảo tính khả thi về mặt kinh tế; 

+ Được cộng đồng và xã hội chấp nhận (FAO, 1993). 

Dựa trên các nguyên tắc này, FAO cũng xác định ba trụ cột bền vững của hệ 

thống sử dụng đất gồm: 

+ Kinh tế: Đảm bảo hiệu quả sản xuất và giá trị hàng hóa; 

+ Xã hội: Góp phần ổn định đời sống, tạo việc làm cho cộng đồng; 

+ Môi trường: Duy trì độ phì đất, ngăn ngừa thoái hóa và ô nhiễm sinh thái. 

Từ những nguyên tắc chung trên, áp dụng vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam 

một loại sử dụng đất được xem là bền vững phải đạt được 3 yêu cầu sau: 

- Bền vững về kinh tế: Cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, được thị trường 

chấp nhận; 

- Bền vững về mặt xã hội: Loại sử dụng đất thu hút được lao động, đảm bảo 

đời sống xã hội phát triển;  

- Bền vững về mặt môi trường: Loại sử dụng đất phải bảo vệ được độ màu 

mỡ của đất, ngăn chặn thoái hóa đất và bảo vệ môi trường sinh thái đất. 

Hệ thống nguyên tắc và tiêu chí nêu trên đóng vai trò nền tảng cho việc đánh 

giá mức độ phù hợp, tiềm năng và định hướng sử dụng đất trồng cây dược liệu theo 
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hướng phát triển bền vững trong cả ngắn và dài hạn (Nông Thị Thu Huyền, 2018). 

1.1.5. Hiệu quả sử dụng và tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất  

1.1.5.1. Khái niệm về hiệu quả 

Hiệu quả là chỉ số thể hiện mối tương quan giữa kết quả đạt được và chi phí 

hoặc nguồn lực đã sử dụng. Theo quan điểm hiện đại, hiệu quả không chỉ được đo 

lường bằng các chỉ tiêu kinh tế truyền thống mà cần được đánh giá toàn diện trên ba 

trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. 

Về kinh tế, hiệu quả sử dụng đất phản ánh khả năng tạo ra thu nhập, lợi 

nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận từ một đơn vị diện tích đất trong một chu kỳ sản xuất. 

Trong nông nghiệp, điều này thường thể hiện qua năng suất đất – lượng sản phẩm 

hoặc giá trị sản phẩm thu được trên đơn vị diện tích theo thời vụ hoặc theo năm. 

Về xã hội, hiệu quả được hiểu là mức độ đóng góp của việc sử dụng đất vào 

phát triển cộng đồng, như tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao mức sống và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn. Bên cạnh đó, việc tiết kiệm quỹ đất – đặc 

biệt trong bối cảnh đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp – cũng là một tiêu chí xã hội 

quan trọng. 

Về môi trường, hiệu quả sử dụng đất thể hiện qua khả năng duy trì hoặc cải 

thiện chất lượng tài nguyên đất. Các chỉ tiêu cụ thể có thể bao gồm độ phì nhiêu, độ 

che phủ sinh thái, khả năng giữ nước, hàm lượng dinh dưỡng, mức độ xói mòn, và 

mức độ suy thoái đất. 

Ngoài ra, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp còn được đánh giá thông qua thời 

gian quay vòng đất – tức là mức độ tận dụng đất để tạo ra của cải trong một hoặc 

nhiều chu kỳ sản xuất. Sự phát triển của khoa học công nghệ (như trồng trong nhà 

lưới, nhà kính, thủy canh, canh tác thông minh...) cho phép người sản xuất điều 

chỉnh các yếu tố sinh thái, từ đó gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng nông sản 

và cải thiện hiệu quả sử dụng đất (Đỗ Kim Chung và cs., 1997). 

1.1.5.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

Việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất cần được thực hiện một cách toàn diện 

trên ba khía cạnh: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường. Dưới 

đây là hệ thống chỉ tiêu được sử dụng phổ biến và phù hợp để áp dụng trong điều 
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kiện sản xuất nông nghiệp hộ gia đình, trang trại quy mô nhỏ và vùng miền núi có 

điều kiện đặc thù. 

(1) Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả sử dụng đất trên một đơn vị diện tích được đo lường qua: 

a. Giá trị sản xuất (GO – Gross Output): 

Tổng giá trị sản phẩm tạo ra trong kỳ sản xuất (thường tính theo vụ hoặc 

năm). 

GO = Sản lượng × Giá bán sản phẩm 

b. Giá trị gia tăng (VA – Value Added): 

Giá trị mới tạo ra sau khi trừ các chi phí đầu vào trung gian (IC – 

intermediate cost) hoặc trực tiếp (Dc – direct cost): 

VA = GO – IC hoặc VA = GO – Dc 

c. Thu nhập hỗn hợp (NVA – Net Value Added): 

Phản ánh phần còn lại cho lao động và tích lũy sau khi trừ khấu hao và thuế: 

NVA = VA – Dp – T 

Trong đó: Dp = khấu hao tài sản cố định; T = thuế đất 

d. Hiệu quả trên đơn vị chi phí (cho 1.000 đ): 

HCGO = GO / Dc 

HCVA = VA / Dc 

HCNVA = NVA / Dc 

e. Hiệu quả trên đơn vị lao động: 

HLGO = GO / LD 

HLVA = VA / LD 

HCNVA = NVA / LD 

(LD = số ngày công hoặc lao động quy đổi trong kỳ) 

Các chỉ tiêu này phản ánh mức sinh lời theo chi phí và lao động bỏ ra – đặc 

biệt phù hợp trong điều kiện sản xuất hộ gia đình nơi chi phí lao động thường không 

được hạch toán đầy đủ (Đỗ Kim Chung và cs., 1997). 

(2) Hiệu quả xã hội 

Hiệu quả xã hội phản ánh tác động tích cực của mô hình sử dụng đất đến 



19 

cộng đồng và xã hội địa phương, bao gồm: 

+ Khả năng thu hút và tạo việc làm cho lao động địa phương 

+ Góp phần ổn định dân cư, phát triển nông thôn, nâng cao chất lượng sống 

+ Chuyển giao khoa học kỹ thuật, thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững 

Đáp ứng định hướng chiến lược phát triển vùng, đặc biệt tại khu vực miền 

núi (Nguyễn Duy Tính, 1995). 

Tuỳ thuộc điều kiện thực tế từng địa phương, các tiêu chí này có thể được cụ 

thể hóa thành chỉ tiêu định lượng hoặc định tính phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

 

- Hiệu quả xã hội 

Hiệu quả xã hội được phân tích bởi các chỉ tiêu về mức thu hút lao động, mức 

độ sử dụng lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập (Nguyễn Duy Tính, 1995). 

+ Đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển của vùng; 

+ Thu hút nhiều lao động, giải quyết công ăn việc làm cho nông dân; 

+ Góp phần định canh định cư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Tuy nhiên, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương nghiên cứu có thể 

cụ thể hóa các chỉ tiêu đánh giá mang tính xã hội khác nhau. 

- Hiệu quả môi trường 

Hiệu quả môi trường được thể hiện qua việc loại sử dụng đất phải bảo vệ độ 

màu mỡ, ngăn chặn thoái hóa đất và duy trì môi trường sinh thái. Độ che phủ đất 

cần đạt ngưỡng an toàn sinh thái (>35%) và đảm bảo đa dạng sinh học qua thành 

phần loài (Nguyễn Văn Bộ và Bùi Huy Hiền, 2001). 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hiệu quả môi trường là một khía cạnh đánh giá 

phức tạp, thường khó định lượng chính xác do yêu cầu thời gian quan trắc dài hạn 

và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngoại sinh. Do đó, trong khuôn khổ nghiên cứu này, 

việc đánh giá hiệu quả môi trường được thực hiện chủ yếu thông qua các chỉ tiêu 

định tính, bao gồm: Tăng khả năng che phủ đất, Duy trì bảo vệ đất. 
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1.2. Cơ sở thực tiễn về đánh giá chất lượng, tiềm năng đất nông nghiệp và thực 

trạng phát triển cây dược liệu trên thế giới và Việt Nam 

1.2.1. Hệ thống đánh giá đất đai và tiềm năng đất nông nghiệp 

1.2.1.1. Hệ thống đánh giá đất đai trên thế giới 

Đất đai nói chung đặc biệt là đất nông nghiệp, đóng một vai trò quan trọng 

trong sự phát triển của loài người. Các nhà khoa học, các tổ chức trên thế giới đã đặt 

nền móng nghiên cứu đánh giá đất đai từ rất sớm. Một số hệ thống đánh giá đất đai 

trên thế giới như: 

- Tại Mỹ: Hệ thống đánh giá phân loại đất đai dựa trên tiềm năng đất đai 

được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đưa ra vào những năm 1961. Phương pháp 

đánh giá này tập trung vào các yếu tố hạn chế trong sử dụng đất, chia thành hai 

nhóm: nhóm yếu tố hạn chế vĩnh viễn và nhóm yếu tố hạn chế tạm thời. Nguyên tắc 

chung của phương pháp này là các yếu tố có mức độ hạn chế lớn sẽ quyết định mức 

độ thích hợp mà không xem xét đến những khả năng thuận lợi của các yếu tố khác 

trong đất. Đánh giá tiềm năng đất đai ở Mỹ thường được thực hiện theo hai phương 

pháp: (1) Phương pháp tổng hợp sử dụng năng suất cây trồng trong nhiều năm làm 

tiêu chuẩn; (2) Phương pháp đánh giá đất theo từng yếu tố tập trung vào thống kê 

các yếu tố tự nhiên và kinh tế để so sánh dựa trên mốc lợi nhuận tối đa.  

Tại Liên bang Nga (trước đây là Liên Xô), hệ thống đánh giá đất đai được 

Docutraep phát triển trên cơ sở phân tích tiềm năng đất theo ba nhóm yếu tố: đặc 

điểm tự nhiên, khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế. Theo quan điểm của 

Docutraep, việc đánh giá đất bắt đầu bằng việc phân loại lớp phủ thổ nhưỡng dựa 

trên tính chất tự nhiên, tiếp đến là phân tích khả năng sản xuất và cuối cùng là đánh 

giá hiệu quả kinh tế từ sử dụng đất (Đỗ Nguyên Hải, 2000). Phương pháp đánh giá 

tiềm năng đất này đã được phổ biến rộng rãi trong hệ thống quy hoạch nông nghiệp 

ở Nga và một số quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho thấy một 

số hạn chế nhất định. Theo Nông Thị Thu Huyền (2018), hệ thống của Docutraep 

chủ yếu tập trung vào tiềm năng tự nhiên của đất, trong khi các yếu tố kinh tế – xã 

hội như thị trường, nguồn lực lao động, chính sách và nhu cầu tiêu dùng lại chưa 

được tích hợp đầy đủ (Nông Thị Thu Huyền, 2018). Ngoài ra, phương pháp này có 
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tính linh hoạt thấp do sử dụng các chỉ tiêu cố định theo vùng sinh thái – điều này 

gây khó khăn khi áp dụng cho các vùng cây trồng hoặc khu vực địa lý khác nhau. 

Đặc biệt, cách tiếp cận của Docutraep còn thiên về hiện trạng, chưa tính đến biến 

động sử dụng đất trong tương lai. 

- Tại Vương quốc Anh, hệ thống đánh giá đất chủ yếu dựa trên hai cách tiếp 

cận: đánh giá sức sản xuất thực tế và đánh giá sức sản xuất tiềm tàng của đất (Bùi 

Văn Sỹ, 2012). Cách tiếp cận thứ nhất tập trung vào năng suất thực tế, thông qua 

việc thống kê năng suất bình quân của các loại cây trồng trên một đơn vị diện tích 

trong khoảng thời gian dài (thường 10 năm), từ đó so sánh và phân hạng đất theo 

năng suất trung bình đạt được. Phương pháp này có ưu điểm là phản ánh hiệu quả 

sử dụng đất trong điều kiện thực tế canh tác. Tuy nhiên, nhược điểm là kết quả dễ bị 

chi phối bởi yếu tố chủ quan như trình độ của người canh tác, kỹ thuật sản xuất, thời 

tiết từng năm… nên tính khách quan và khả năng chuẩn hóa không cao (Nông Thị 

Thu Huyền, 2018). Cách tiếp cận thứ hai tập trung vào tiềm năng nội tại của đất, 

dựa trên các đặc điểm tự nhiên của đất để phân chia thành các hạng theo mức độ 

hạn chế đối với sản xuất nông nghiệp. Ưu điểm của phương pháp này là giúp nhận 

diện khả năng đất chưa được khai thác, phục vụ quy hoạch dài hạn. Tuy nhiên, việc 

đánh giá tiềm năng đất lại gặp khó khăn trong thực tiễn, do tiềm năng có thể bị thay 

đổi bởi các biện pháp đầu tư kỹ thuật như thâm canh, tưới tiêu hoặc cải tạo đất – 

điều này khiến kết quả phân hạng không hoàn toàn ổn định nếu không kiểm soát 

được các yếu tố đầu vào. 

1.2.1.2. Đánh giá tiềm năng đất đai của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (Food 

and Agriculture Organization of the United Nation - FAO) 

Trong quá trình phát triển các hệ thống đánh giá đất đai, phương pháp truyền 

thống chủ yếu tập trung vào khảo sát đặc điểm vật lý của đất – còn gọi là khảo sát 

đất (soil survey). Phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi trong hơn một thế kỷ 

tại nhiều quốc gia, nhằm mục đích phân loại, lập bản đồ đất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên. 

Tuy nhiên, theo Rossiter (1994), các hệ thống đánh giá truyền thống bắt đầu 

bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt là khi sử dụng trong quy hoạch sử dụng đất hiện đại 
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(David G Rossiter, 1994). Tác giả đã chỉ ra ba điểm yếu chính: 

+ Thiên lệch về yếu tố vật lý: Hệ thống phân loại đất chủ yếu dựa trên các 

đặc tính tự nhiên (vật lý – hóa học – sinh học), trong khi lại bỏ qua yếu tố kinh tế – 

xã hội có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng đất; 

+ Thiếu tính đặc thù: Phân loại đất không gắn với từng loại hình sử dụng cụ 

thể (ví dụ: trồng lúa, cây ăn quả, cây dược liệu...), dẫn đến khó khăn trong việc lựa 

chọn mô hình sử dụng phù hợp; 

+ Thiếu hiệu chuẩn thực nghiệm: Việc áp dụng rộng rãi các mô hình phân 

loại đất nhưng không có kiểm định thực tiễn đã làm giảm tính chính xác và khả 

năng ứng dụng trong điều kiện địa phương. 

Những bất cập trên là tiền đề quan trọng để FAO xây dựng hệ thống đánh giá 

đất đai toàn diện hơn, tích hợp các yếu tố sinh thái, kinh tế và xã hội – mở đường 

cho mô hình Land Evaluation Framework (Khung đánh giá đất đai) ra đời từ năm 

1976 và được áp dụng đến nay trong nhiều quốc gia đang phát triển. 

Khi nghiên cứu về tài nguyên đất đai, việc thống kê số lượng và chất lượng 

đất là cần thiết nhưng chưa đủ. Một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu hiện đại 

là đánh giá mức độ thích hợp của đất đai đối với các loại hình sử dụng cụ thể, từ đó 

đề xuất các phương án sử dụng hợp lý, phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng 

sinh thái và bền vững (FAO, 1992). 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Tổ chức Lương thực và 

Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đã chủ trì xây dựng một hệ thống đánh giá đất 

có tính thống nhất và ứng dụng cao. Năm 1976, FAO đã công bố tài liệu nền tảng có 

tên “A Framework for Land Evaluation”, đánh dấu sự ra đời chính thức của khung 

đánh giá đất đai mang tính toàn cầu. Tài liệu này được tổng hợp dựa trên kết quả 

nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều quốc gia, với sự tham gia của các 

chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học đất và quy hoạch nông nghiệp. 

Sau thành công ban đầu, FAO tiếp tục phát triển các bộ hướng dẫn đánh giá 

đất chuyên sâu cho từng loại hình sử dụng cụ thể, bao gồm: 

+ Đánh giá đất đai cho nông nghiệp dựa vào nước mưa (Rainfed Agriculture, 

FAO, 1983); 
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+ Đánh giá đất đai cho vùng đất rừng (Forestry, FAO, 1984); 

+ Đánh giá đất đai cho nông nghiệp có tưới (Irrigated Agriculture, FAO, 

1985); 

+ Đánh giá đất đai cho đồng cỏ quảng canh (Extensive Grazing, FAO, 1989); 

+ Đánh giá đất đai phục vụ phân tích hệ thống canh tác và quy hoạch sử dụng 

đất (FAO, 1993); 

+ Khung đánh giá đất đai hướng tới quản lý bền vững tài nguyên đất 

(Sustainable Land Management, FAO, 1993). 

Hệ thống đánh giá đất của FAO đã trở thành chuẩn mực quốc tế và được 

nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, sử dụng làm cơ sở khoa học 

cho việc quy hoạch sử dụng đất và phát triển nông nghiệp bền vững. 

Phương pháp đánh giá đất theo hướng dẫn của FAO được xây dựng trên 

nguyên tắc phân hạng mức độ thích hợp đất đai (Land Suitability Classification), 

tức là so sánh giữa yêu cầu sinh thái của từng loại hình sử dụng đất cụ thể (Land 

Use Type – LUT) với đặc điểm tự nhiên và chất lượng của các đơn vị bản đồ đất 

(Land Mapping Units – LMU). Việc phân tích mối quan hệ giữa LUT và LMU giúp 

xác định mức độ phù hợp của từng loại đất đối với một mục tiêu sử dụng cụ thể, từ 

đó hỗ trợ quá trình quy hoạch sử dụng đất hiệu quả và bền vững. 

Theo FAO (1976), hệ thống phân hạng thích hợp đất được tổ chức theo bốn 

cấp độ logic, bao gồm: 

+ Bậc (Order): Xác định sự phân biệt cơ bản giữa đất thích hợp (Suitable – S) 

và không thích hợp (Not Suitable – N) đối với loại sử dụng cụ thể; 

+ Hạng (Class): Phân chia theo mức độ phù hợp trong số các đất được xem là 

thích hợp, dựa trên mức độ giới hạn hoặc hạn chế lớn đến nhỏ (ví dụ: S1 – rất thích 

hợp, S2 – thích hợp trung bình, S3 – ít thích hợp); 

+ Hạng phụ (Subclass): Phản ánh nguyên nhân của sự hạn chế như vấn đề về 

khí hậu, độ dốc, tầng đất mỏng, độ pH, dinh dưỡng... (ký hiệu bằng chữ cái: c – khí 

hậu, t – địa hình, n – dinh dưỡng...); 

+ Đơn vị thích hợp (Unit): Mức chi tiết nhất, biểu thị các tổ hợp giới hạn cụ 

thể trong một hạng phụ nhất định. 
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Hệ thống phân hạng này cho phép đánh giá toàn diện, định lượng và có thể áp 

dụng được cho nhiều loại cây trồng khác nhau trong các vùng sinh thái khác nhau. 

 

Hình 1.1: Sơ đồ cấu trúc phân hạng thích hợp đất đai theo FAO (FAO, 1976) 

Phương pháp đánh giá đất của FAO là phương pháp đánh giá đất mang tính 

quốc tế giúp các nhà khoa học có được tiếng nói chung, gạt bớt được các trở ngại 

trên các phương diện trao đổi thông tin cũng như kiến thức trong đánh giá sử dụng 

đất giữa các quốc gia trên thế giới. Trong phương pháp của FAO, sự phù hợp của 

đất đai không nhất thiết phải được xác định thông qua một chỉ tiêu được coi là tốt 

nhất cho mỗi đơn vị đất đai, mà sự kết hợp các chỉ tiêu sẽ đem lại hiệu quả đánh giá 

chất lượng cao hơn. FAO rất coi trọng và quan tâm đến việc đánh giá khả năng duy 

trì và bảo vệ tài nguyên đất đai. 

1.2.1.3 Đánh giá đất đai tại Việt Nam 

* Giai đoạn trước năm 1975 

Trong thời kỳ phong kiến và thời Pháp thuộc, việc phân loại và quản lý đất 

đai chủ yếu nhằm mục đích thu thuế. Hệ thống phân chia đất theo “Tứ hạng điền – 

Lục hạng thổ” (bốn hạng đất và sáu hạng thành phần đất) là cơ sở để xác định mức 

đóng thuế của nông dân (Đào Châu Thu và Nguyễn Khang, 1998). Từ cuối thế kỷ 

XIX đến đầu thế kỷ XX, chính quyền thực dân Pháp đã tiến hành một số cuộc điều 
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tra đất đai theo khu vực, cung cấp dữ liệu sơ bộ phục vụ cho công cuộc khai thác 

thuộc địa và phát triển nông nghiệp. 

Sau năm 1954, tại miền Bắc, công tác phân loại và lập bản đồ đất đai được 

triển khai rộng rãi nhằm phục vụ chiến lược phát triển nông nghiệp tập trung. Đất 

đai được chia thành từ 5 đến 7 hạng, chủ yếu dựa trên đặc điểm sinh thái tự nhiên, 

nhằm xác định khả năng sản xuất và phục vụ quản lý thuế nông nghiệp. Mô hình sử 

dụng đất phổ biến thời kỳ này là “một đất – một cây trồng”, phản ánh tư duy quy 

hoạch theo định hướng sản xuất nông nghiệp kế hoạch hóa tập trung. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, chưa hình thành hệ thống đánh giá thích hợp 

đất đai một cách khoa học cho các loại cây trồng cụ thể. Việc lựa chọn cây trồng và 

xác định khả năng sản xuất phần lớn dựa vào kinh nghiệm thực tiễn và quan sát trực 

tiếp của người dân, thay vì tiếp cận đánh giá đất theo nguyên tắc sinh thái – kỹ thuật 

như các mô hình hiện đại ngày nay. (Đào Châu Thu và Nguyễn Khang, 1998). 

* Giai đoạn 1975 - 1990 

Sau năm 1975, trong bối cảnh đất nước thống nhất, công tác đánh giá và bản 

đồ hóa đất đai được đẩy mạnh trên quy mô toàn quốc nhằm phục vụ các mục tiêu 

quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp 

(Van Chuong Huynh, 2008). Một số nghiên cứu tiêu biểu trong giai đoạn này gồm: 

- Thực hiện nghiên cứu đánh giá và quy hoạch sử dụng đất khai hoang ở Việt 

Nam, lần đầu tiên áp dụng phương pháp đánh giá đất đai của FAO, đánh giá dựa 

trên các yếu tố tự nhiên như thổ nhưỡng, điều kiện thủy văn và khí hậu nông nghiệp 

(Bùi Quang Toản, 1986). 

- Tiến hành phân hạng đất trên quy mô quốc gia với tỷ lệ 1/1.500.000, xác 

định 7 nhóm đất theo mức độ hạn chế và khả năng sử dụng cho các mục đích khác 

nhau (Tôn Thất Chiểu và cs, 1986). 

- Áp dụng phương pháp đánh giá đất của FAO để đánh giá và phân hạng đất 

trồng các loại cây cao su, cà phê, chè và dâu tằm tại Tây Nguyên (Vũ Cao Thái, 

1989).  

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, hầu hết các nghiên cứu mới chỉ tập trung vào 

đánh giá đất cho các loại cây công nghiệp và cây lương thực chủ lực, chưa quan tâm 
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nhiều đến các loại cây dược liệu. 

* Giai đoạn 1990 – 2000 

Trong giai đoạn này, công tác đánh giá đất đai ở Việt Nam đã có những thay 

đổi rõ nét, chuyển hướng áp dụng các phương pháp hiện đại theo chuẩn mực của 

FAO cùng với các tiêu chí đánh giá quốc tế. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào 

việc phân loại độ phù hợp đất đai cho từng loại cây trồng cụ thể, bao gồm cả cây 

công nghiệp và cây lương thực (Đào Châu Thu và Nguyễn Khang, 1998).  

Đánh giá đất đai không chỉ dựa vào các yếu tố tự nhiên mà đã bắt đầu tính 

đến các yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường. 

Nhiều nghiên cứu đã kết hợp công nghệ GIS và viễn thám để xây dựng bản 

đồ thích hợp đất đai. 

Tuy vậy, trong giai đoạn này, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khía cạnh 

thực nghiệm và trình bày các khung lý thuyết dựa trên tiêu chuẩn của FAO, nhưng 

chưa nghiên cứu sâu về đánh giá tiềm năng đất đai dành cho những loại cây trồng 

đặc thù như cây dược liệu (Van Chuong Huynh, 2008). 

* Giai đoạn 2000 – 2010 

Trong giai đoạn này, các phương pháp đánh giá đất đai đã được hiện đại hóa, 

đặc biệt là việc áp dụng các kỹ thuật phân tích đa tiêu chí (MCDA) và phân tích thứ 

bậc (AHP). Ví dụ, Lê Quang Trí và Văn Phạm Đăng Trí (2005) đã sử dụng phương 

pháp đa tiêu chí kết hợp với khung đánh giá đất của FAO để thực hiện đánh giá đất 

tại xã Trung Hiếu, tỉnh Vĩnh Long (Lê Quang Trí và Văn Phạm Đăng Trí, 2005). 

Ngoài ra, Phạm Quang Khải và Lê Cảnh Định (2004) cũng áp dụng MCDA và AHP 

trong việc đánh giá đất ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhằm xác định các loại 

cây trồng phù hợp. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ GIS và viễn thám đã 

góp phần nâng cao độ chi tiết của bản đồ thích hợp đất đai, hỗ trợ hiệu quả cho công 

tác quy hoạch và phát triển nông nghiệp bền vững. 

* Giai đoạn những năm 2010 tới nay 

Từ năm 2010 đến nay, công tác đánh giá đất đai Việt Nam đã có bước phát 

triển mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của công nghệ và các chính sách phát triển bền vững 

của Chính phủ (Quốc hội, 2021). 
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- Hệ thống thông tin đất đai (LIS) đã được triển khai rộng rãi, đóng vai trò 

quan trọng trong việc quản lý và giám sát tình hình sử dụng đất (Quốc hội, 2022). 

- Phân tích quyết định đa tiêu chí (MCDA) được áp dụng nhằm xác định hình 

thức sử dụng đất phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Công nghệ GIS và viễn thám ngày càng được tích hợp sâu trong việc xây 

dựng bản đồ phân hạng đất đai chi tiết, phục vụ hiệu quả cho quy hoạch sử dụng đất 

và phát triển cây dược liệu. 

- Phân tích thứ bậc mờ (FAHP) cũng đã được đưa vào ứng dụng để đánh giá 

mức độ phù hợp của đất đai đối với các loại cây trồng khác nhau, đặc biệt là trong 

điều kiện có sự bất định hoặc thiếu chắc chắn về thông tin. 

Một số nghiên cứu điển hình: 

- Kết hợp GIS và AHP để đánh giá đất đai cho các loại cây trồng nông nghiệp 

tại huyện A Lưới (Ronja Herzberg và cs., 2019). 

- Áp dụng FAHP và AHP để đánh giá đất trồng keo tại huyện Nam Đông, 

tỉnh Thừa Thiên Huế (Tung Gia Pham và cs., 2022). 

Hiện nay, việc đánh giá tiềm năng đất đai đã vượt ra khỏi phạm vi các yếu tố 

tự nhiên truyền thống, mở rộng sang việc tích hợp các khía cạnh kinh tế – xã hội, 

môi trường cũng như các tác động từ biến đổi khí hậu. Những phương pháp đánh 

giá hiện đại đang được áp dụng ngày càng phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong 

quá trình quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng 

bền vững. 

1.2.1.4. Xu hướng phát triển phương pháp đánh giá tiềm năng đất đai 

Sau khi tìm hiểu các công trình nghiên cứu khoa học về đánh giá đất đai, 

đánh giá thích hợp đất đai, đánh giá tiềm năng đất đai và phương pháp đánh giá đất 

đai, nhiều phương pháp đa dạng đã được áp dụng (Hillary Mugiyo và cs., 2021). 

Điều này cho thấy không tồn tại một quy trình chung và toàn diện nào có thể được 

áp dụng một cách đồng đều trong tất cả các trường hợp đánh giá đất đai. Do đó 

phần tiếp theo, luận án trình bày đặc điểm xu hướng phát triển trong phương pháp 

đánh giá đất đai. 

* Phương pháp đánh giá đất đai truyền thống 
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Phương pháp đánh giá đất đai truyền thống chủ yếu dựa vào đặc điểm sinh lý 

của đất để xác định mức độ phù hợp cho các loại cây trồng. Có ba phương pháp 

chính: 

- Phương pháp định tính: Đánh giá tiềm năng đất đai dựa trên mức độ phù 

hợp như cao, trung bình hoặc không phù hợp (Mohsen Bagheri Bodaghabadi và cs., 

2015).  

- Phương pháp định lượng: Tạo ra các chỉ số số học và sử dụng mô hình toán 

học để mô tả điều kiện vật lý của đất đai (Hakan Demirtas và Rachel Nordgren, 

2017).  

- Phương pháp tham số: Gán giá trị số cho các đặc điểm đất quan trọng và 

tính toán chỉ số phù hợp dựa trên các phép tính đơn giản (HK Gibbs và J Megham 

Salmon, 2015). 

Phương pháp đánh giá định tính thường được áp dụng trên quy mô lớn, với 

trọng tâm là phân tích dựa trên loại hình sử dụng đất hiện tại, mang tính khái quát 

cao. Ngược lại, phương pháp đánh giá định lượng yêu cầu các quy trình kỹ thuật chi 

tiết và chính xác hơn, bao gồm việc ước tính năng suất cây trồng, tốc độ sinh trưởng 

hoặc các chỉ số hiệu quả khác nhằm đưa ra kết luận cụ thể hơn về mức độ phù hợp 

của đất (Andrea Kaim và cs., 2018). Phương pháp tham số được thực hiện gán một 

giá trị số cho các đặc điểm đất quan trọng nhất và giải thích sự tương tác giữa các 

yếu tố thông qua phép nhân hoặc phép cộng đơn giản các chỉ số của mỗi yếu tố 

(Hillary Mugiyo và cs., 2021). Tuy nhiên, một điểm yếu chính của phương pháp 

tham số là các điểm số có thể biến động rất lớn hoặc rất nhỏ, ảnh hưởng đến tính 

toàn diện của sự phù hợp (AA El Baroudy, 2016). Một hạn chế đáng kể khác của 

phương pháp tham số là sự thiếu chắc chắn hoặc tính mơ hồ liên quan đến các yếu 

tố then chốt quyết định mức độ thích hợp của đất đối với các mục đích canh tác cây 

trồng (Alexandre Danvi và cs., 2016). 

* Phương pháp đánh giá theo FAO 

Khung đánh giá đất đai của FAO, được công bố vào năm 1976, đặt nền móng 

trong việc đánh giá đất đai đối với các mục đích sử dụng cụ thể, thay vì đánh giá đất 

đai theo khả năng tổng quát. Phương pháp đánh giá đất đai của FAO nhấn mạnh tầm 
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quan trọng của việc tích hợp giữa loại hình sử dụng đất dự kiến và các yêu cầu sử 

dụng đất tương ứng trên từng đơn vị đất cụ thể. Cách tiếp cận này đòi hỏi mô tả đặc 

điểm của đất đai theo mục đích sử dụng dự kiến. Phương pháp này phân loại giữa 

đất phù hợp để trồng trọt (S) và đất không phù hợp (N), thể hiện mức độ thích hợp 

của đất bằng các lớp như (S1) rất thích hợp, (S2) thích hợp vừa phải, (S3) ít thích 

hợp, (N1) hiện tại không thích hợp và (N2) vĩnh viễn không thích hợp (FAO IIASA, 

2012). 

Cách tiếp cận của FAO trong đánh giá thích hợp đất đai sử dụng phương pháp 

lập bản đồ Boolean, do đó bỏ qua sự biến động liên tục của đất và những sai số có 

thể xảy ra trong quá trình đo đạc (Yaser Hoseini và Morteza Kamrani, 2018). Sử 

dụng phương pháp Boolean có thể không phù hợp trong các hệ thống canh tác của 

hộ nông dân nằm trên các loại đất tương tự nhưng rất khác nhau về bối cảnh kinh tế 

xã hội cũng như các hoạt động nông nghiệp. Một điểm hạn chế khác của cách tiếp 

cận này là quan điểm từ trên xuống, bỏ qua các yếu tố xã hội cấu trúc vùng đất đang 

được đánh giá. Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, việc kết hợp khung 

phương pháp của FAO với các công nghệ hiện đại như hệ thống thông tin địa lý 

(GIS) và các kỹ thuật học máy (machine learning) là cần thiết. Sự tích hợp này đã 

đánh dấu một bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao tính khách quan và độ chính 

xác trong quá trình đánh giá mức độ thích hợp đất đai đối với cây trồng. 

* Phương pháp đánh giá tiềm nằn đất đai hiện đại 

Các phương pháp đánh giá tiềm năng đất đai hiện đại là những phương pháp 

kết hợp giữa GIS và thuật toán học máy. Thường sử dụng các thuật toán phức tạp, 

các phương pháp này đòi hỏi thời gian và năng lực tính toán cao (Hillary Mugiyo và 

cs., 2021). Một số phương pháp đánh giá thích hợp đất đai hiện đại như: 

- Phân tích quyết định đa tiêu chí (MCDA): Phát triển từ những năm 1960, 

cho phép xử lý nhiều tiêu chí từ các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường 

(Blal Adem Esmail và Davide Geneletti, 2018). Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc nhiều vào 

trọng số tiêu chí do chuyên gia quyết định. 

- Phân tích thứ bậc (AHP): Được phát triển bởi Saaty (1980), phương pháp 

AHP cho phép thực hiện so sánh cặp giữa các tiêu chí nhằm xác định trọng số tương 

ứng cho từng yếu tố. Đây là một công cụ đánh giá đáng tin cậy, tuy nhiên vẫn tồn 
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tại hạn chế do phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người ra quyết định (Joseph 

Kihoro và cs., 2013). Một số nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu 

tính chủ quan trong quá trình đánh giá của nhóm chuyên gia, chẳng hạn như các 

biện pháp được nêu bởi Hillary Mugiyo (Hillary Mugiyo và cs., 2021):  

(1) Xây dựng ma trận theo cặp dựa trên mục tiêu khoa học trong tình huống 

dữ liệu không khan hiếm.  

(2) Tầm quan trọng chỉ tiêu riêng lẻ được ước tính dựa trên nhóm nhà khoa 

học thông qua bảng câu hỏi hoặc thảo luận nhóm tập trung với các bên liên quan 

như Bộ Nông nghiệp, nông dân trồng trọt, nhà nông học và cán bộ khuyến nông.  

(3) Sử dụng tỷ lệ nhất quán (CR) để xác định kết quả được chấp nhận hay 

không, CR phải nhỏ hơn 0,1 thì ma trận cặp được chấp nhận. 

- Mô phỏng cây trồng (CSM): Mô hình toán học mô phỏng sự phát triển của 

cây trồng dưới các điều kiện tự nhiên khác nhau, bao gồm thời tiết, đất đai và kỹ 

thuật canh tác (Sara Ohadi và cs., 2018). Nhiều mô hình phổ biến như DSSAT, 

CropSyst, CROPWAT, CROPGRO và APSIM chủ yếu dựa trên các quy trình quan 

trọng như phát triển cây trồng, đồng hóa carbon ròng, phân chia sinh khối, mối quan 

hệ nước của cây và sự phát triển của hạt/quả (Hillary Mugiyo và cs., 2021). Cho đến 

nay, CSM rất hạn chế áp dụng trong các nghiên cứu về đánh giá thích hợp đất đai 

cho cây dược liệu. Phương pháp CSM phụ thuộc vào sự có sẵn của dữ liệu đầu vào, 

các dữ liệu liên quan tới cây dược liệu không sẵn, đòi hỏi kiến thức chuyên môn của 

nhiều nhà khoa học liên ngành do vậy rất hạn chế ứng dụng đối với cây dược liệu. 

- Phương pháp học máy (Machine Learning - MLM): Các thuật toán học máy 

có khả năng xử lý dữ liệu lớn và tự động hóa quá trình phân loại đất đai (Jonathan 

Mockshell và Josey Kamanda, 2018). Tuy nhiên, phương pháp học máy không hoàn 

hảo do (1) yêu cầu một lượng lớn dữ liệu để đào tạo, điều này đặt ra thách thức 

đáng kể trong trồng cây dược liệu; (2) đòi hỏi kỹ năng lập trình chuyên môn cao. 

Các phương pháp đánh giá đất đai được chia thành truyền thống (TM) 

(26,6%) và hiện đại (63,4%). Trong đó, các phương pháp hiện đại phổ biến gồm: 

- Phân tích quyết định đa tiêu chí (MCDM): 14,9% (bao gồm AHP) 

- Phương pháp lý thuyết mờ: 12,9% 



31 

- Mô phỏng cây trồng (CSM): 9,9% 

- Phương pháp học máy (MLM): 25,7% 

Phương pháp hiện đại đang dần thay thế phương pháp truyền thống nhờ khả 

năng tích hợp nhiều yếu tố và cho kết quả chính xác hơn. 

 

Hình 1.2: ( a ) Tỷ lệ phân bố của các phương pháp phù hợp với đất đai được công bố 
từ năm 1993 đến năm 2019. ( b ) Các hệ thống đánh giá đất lai, tổng hợp được chọn 

lọc từ các phương pháp thích hợp đất đai xuất bản từ năm 1993 đến năm 2019 

Đánh giá chung: 

Phương pháp đánh giá đất đai trên thế giới đã có sự chuyển biến rõ rệt, từ các 

phương pháp truyền thống mang tính định tính sang các phương pháp hiện đại có cơ 

sở định lượng, hoặc kết hợp cả hai cách tiếp cận. Xu hướng hiện nay là áp dụng 

cách tiếp cận liên ngành, tích hợp giữa tri thức bản địa và tri thức khoa học, đồng 

thời khai thác hiệu quả các công nghệ tiên tiến như hệ thống thông tin địa lý (GIS), 

viễn thám (RS), internet, trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data).  

Khung đánh giá đất đai do FAO đề xuất tiếp tục đóng vai trò nền tảng trong 

việc xây dựng chuẩn mực và hướng dẫn thống nhất cho quá trình đánh giá đất giữa 

các quốc gia. Tuy nhiên, mô hình này còn bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt là về tính 

linh hoạt trong phản ánh sự biến đổi của điều kiện đất đai cũng như các yếu tố kinh 

tế – xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Nhằm khắc phục những hạn chế đó, các 

phương pháp đánh giá hiện đại như phân tích quyết định đa tiêu chí (MCDM), khi 
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được tích hợp với công nghệ GIS và thuật toán học máy, đã được phát triển nhằm 

tăng khả năng xử lý dữ liệu lớn và nâng cao hiệu quả phân tích đa chiều (Komlavi 

Akpoti và cs., 2019), (Rohit Sharma và cs., 2018).  

Xu hướng hiện nay là kết hợp các công cụ như GIS, viễn thám, phân tích thứ 

bậc (AHP) và phân tích không gian (MDCA) để nâng cao độ chính xác và tính ứng 

dụng của các phương pháp đánh giá đất đai. Tuy nhiên, những phương pháp hiện 

đại này thường yêu cầu nguồn dữ liệu lớn, đảm bảo tính liên tục về mặt không gian 

và thời gian, cùng với trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, điều mà không phải quốc 

gia hay vùng địa phương nào cũng có đủ khả năng đáp ứng. Trong nghiên cứu về 

tiềm năng đất nông nghiệp phục vụ trồng cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai, tác giả đã 

lựa chọn sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) kết hợp với GIS nhằm đảm 

bảo tính khách quan và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 

1.2.2. Thực trạng phát triển cây dược liệu trên thế giới và Việt Nam  

1.2.2.1. Thực trạng phát triển cây dược liệu trên thế giới 

Hiện nay, trên toàn cầu có khoảng 60.000 loài cây dược liệu được sử dụng, 

trong đó sự phân bố các loài này không đồng đều giữa các quốc gia, với mật độ tập 

trung chủ yếu tại các khu vực châu Á và châu Mỹ Latinh. Trong đó, ở Ấn Độ có 

hơn 8.000 loài thực vật sử dụng làm thuốc (R Gowthami và cs., 2021); Trung Quốc 

có 11.146 loài, thuộc 383 họ, 2.313 chi (Ran-ran Gao và cs., 2020); Indonesia có 

khoảng 5.500 loài (Ria Cahyaningsih và cs., 2021), Malaysia có khoảng 1.300 loài 

(Fazleen Izzany Abu Bakar và cs., 2018), Nepal có hơn 1.700 loài (Ripu M Kunwar 

và cs., 2022), Sri Lanka có khoảng 1400 loài (SLA Gunawardana và WJABN 

Jayasuriya, 2019),... Khu vực châu Mỹ Latinh, nơi sở hữu khoảng một phần ba tổng 

số loài thực vật trên toàn thế giới, cũng nổi bật với truyền thống sử dụng cây thuốc, 

đặc biệt là từ kinh nghiệm của các cộng đồng người dân bản địa. Tại vùng này, có 

khoảng 305 loài cây dược liệu được ghi nhận có công dụng hỗ trợ chữa lành vết 

thương dựa trên nền y học cổ truyền (Anuar Salazar-Gómez và Angel Josabad 

Alonso-Castro, 2022). 
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Hình 1.3: Số loài cây dược liệu và tỷ lệ phần trăm số loài cây dược liệu trên tổng số 

loài thực vật ở các quốc gia có nhiều loài cây dược liệu nhất trên thế giới 

Nguồn: (Shi Lin Chen và cs., 2016) 

Theo FAO (2005), nguồn cung cấp dược liệu toàn cầu chủ yếu gồm hai loại: 

thu hái tự nhiên chiếm khoảng 90% và nuôi trồng dược liệu chiếm khoảng 10%. 

Thu hái tự nhiên là hoạt động khai thác cây dược liệu trực tiếp từ môi trường tự 

nhiên, sử dụng nhiều bộ phận của cây như vỏ, lá, quả, thảo mộc, hoa, thân gỗ và rễ. 

Các cây dược liệu tự nhiên có thể được tìm thấy ở nhiều môi trường khác nhau, bao 

gồm đồng cỏ, vườn, ven đường và khu vực đất rừng. Ngược lại, dược liệu nuôi 

trồng tuy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng sản lượng tiêu thụ toàn cầu nhưng là 

nguồn nguyên liệu chính cho các nhà máy sản xuất thuốc hiện đại, do yêu cầu về 

chuẩn hóa và tiêu chuẩn rõ ràng về hàm lượng cũng như chất lượng nguyên liệu. 

Việc trồng dược liệu đòi hỏi kỹ thuật canh tác chuyên sâu và chi phí đầu tư lớn, do 

đó diện tích trồng dược liệu trên thế giới vẫn còn hạn chế. 

Theo Ủy ban Bảo vệ Thiên nhiên và Thế giới Hoang dã Quốc tế, khoảng 

15.000 loài cây dược liệu hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng 

khai thác quá mức và sự suy thoái môi trường sinh thái (Shi Lin Chen và cs., 2016). 

Bên cạnh đó, gần 20% nguồn dược liệu tự nhiên gần như cạn kiệt do áp lực gia tăng 

dân số và nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao. Hơn nữa, khoảng 8% trong tổng số các 
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loài dược liệu trên thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng (Uwe Schippmann và cs., 

2002). 

1.2.2.2. Thực trạng phát triển cây dược liệu tại Việt Nam 

Theo kết quả điều tra của Viện Dược liệu (Bộ Y tế) trong giai đoạn 

2013–2015, Việt Nam hiện ghi nhận gần 4.000 loài cây dược liệu, phân bố thuộc 

khoảng 70 loài hoặc nhóm loài chính có tiềm năng khai thác thương mại (Bộ Y tế, 

2017). Trong số này, có 45/70 nhóm loài được đánh giá là có tiềm năng khai thác 

lớn, phục vụ cho sản xuất thuốc, chế phẩm sinh học và xuất khẩu. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong số 4.000 loài này, chỉ có khoảng hơn 500 

loài được đưa vào trồng trọt với các quy mô khác nhau – từ quy mô hộ gia đình đến 

trang trại và vùng chuyên canh. Đáng chú ý, nhiều loài cây dược liệu còn mang tính 

đa chức năng, vừa được sử dụng làm thuốc, vừa đóng vai trò là cây thực phẩm, cây 

gia vị hoặc cây ăn quả bản địa. 

Mặc dù tiềm năng dược liệu rất lớn, nhưng đến nay chỉ có khoảng 92 loài cây 

dược liệu được trồng tập trung để phục vụ trực tiếp cho nhu cầu thị trường, bao gồm 

cả thị trường dược phẩm trong nước và xuất khẩu. Điều này cho thấy khoảng cách 

lớn giữa tiềm năng và thực tiễn khai thác, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong quy hoạch, 

đánh giá thích hợp đất đai và định hướng phát triển bền vững vùng trồng cây dược 

liệu.. Trên thực tế, hiện chỉ có khoảng 92 loại cây dược liệu được trồng phục vụ nhu 

cầu thị trường, trong đó một số loại đã và đang phát triển vùng trồng lớn như: Hồi, 

Quế, Hòe, Actiso, Thanh hao hoa vàng, Đinh lăng, Kim tiền thảo, Diệp hạ châu, 

Trinh nữ hoàng cung, Gấc, Nghệ, Bụp giấm, Táo mèo, Thảo quả,... Trong số này, có 

khoảng 50/92 loài được trồng với quy mô trên 10 ha. Bên cạnh đó, một số vùng 

trồng các cây thuốc nhập nội như Bạch chỉ, Xuyên khung, Địa hoàng, Bạch truật, 

Đương quy, Huyền sâm, Cát cánh cũng đang dần được hình thành. 

Theo kết quả điều tra về tri thức bản địa, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 

được danh mục cây dược liệu, cách thức sử dụng và các bài thuốc truyền thống từ 

15/54 dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Tổng cộng có 1.296 bài thuốc dân gian được 

thu thập, phản ánh kinh nghiệm y học cổ truyền phong phú, đang được sử dụng để 

hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm và bảo tồn nguồn gen thực vật quý hiếm 
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(Trần Hữu Phước, 2019). Theo thống kê của Bộ Y tế (2017), sự phân bố các loại 

dược liệu tại các địa phương như sau:  

Bảng 1.1: Thống kê phân bổ số loài dược liệu ở các địa phương trên cả nước 

Vùng  Địa phương  Số loài dược liệu 

Tây Bắc 

Tỉnh Lai Châu  450 
Tỉnh Điện Biên  562 
Tỉnh Sơn la  535 
Tỉnh Lào Cai 549 
Tỉnh Yên Bái 510 

Đông Bắc 

Tỉnh Bắc Kạn  415 
Tỉnh Tuyên Quang 682 
VQG Tam Đào - Tỉnh Vĩnh Phúc 375 
Tỉnh Hà Giang 1565 
Tỉnh Lạng Sơn 788 

Bắc Trung Bộ 

Tỉnh Thanh Hóa  714 
Tỉnh Nghệ An  962 
VGQ Vũ Quang - H Tỉnh à tĩnh  429 
VQG Bạch Mã - Tỉnh Thừa Thiên Huế 548 

Nam Trung Bộ 
Tỉnh Quảng Nam  832 
Tỉnh Quảng Ngãi  625 

Đông Nam Bộ 
Tỉnh Đồng Nai 905 
Tỉnh Bình Dương  691 

Tây Nguyên 

Tỉnh Đắc Lắc  725 
Tỉnh Gia Lai 841 
Tỉnh Lon Tum 842 
Tỉnh Lâm Đồng 1247 

Nguồn: (Bộ Y tế, 2017) 

Qua khảo sát điều tra của Viện Dược liệu, Việt Nam được chia thành 8 vùng 

có lợi thế trồng các loại cây dược liệu. Trong đó, tỉnh Lào Cai thuộc vùng Tây Bắc, 

có lợi thế phù hợp cho việc trồng một số cây dược liệu như: Mộc hương, Xuyên 

khung, Đỗ trọng, Đương quy, Bạch truật, Bạch chỉ, Độc hoạt, Hoàng bá, Sa nhân, 

Thảo quả, Artisô, Nghệ, Táo mèo (Bộ Y tế, 2017).  

Mặc dù Việt Nam có tiềm năng trồng nhiều loại dược liệu, tuy nhiên, do cách 

làm manh mún, tự phát, thiếu sự liên kết trong sản xuất và thị trường tiêu thụ không 



36 

ổn định, việc phát triển cây dược liệu còn gặp nhiều khó khăn (Trần Hữu Phước, 

2019). Bên cạnh đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các công trình như 

thủy điện, thủy lợi, nạn đốt phá rừng, khai thác rừng bừa bãi đã làm suy giảm 

nghiêm trọng tài nguyên cây dược liệu tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 

phát triển của các loài cây này. 

Do đó, để đảm bảo khai thác hiệu quả tiềm năng đất trồng cây dược liệu trong 

thời gian tới, cần thiết phải xác định rõ các vùng phù hợp và quy hoạch hợp lý các 

khu vực trồng cây dược liệu có hiệu quả kinh tế và bền vững.  

1.2.2.3. Thực trạng phát triển cây dược liệu tại Lào Cai 

- Thực trạng cây dược liệu tự nhiên 

Tỉnh Lào Cai được đánh giá là một trong những địa phương có nguồn tài 

nguyên dược liệu phong phú và đa dạng nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện ghi nhận gần 

1.000 loài cây dược liệu, trong đó có 78 loài có tiềm năng khai thác và 70 loài quý 

hiếm thuộc diện phải bảo tồn (Phượng Thúy, 2018). Để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn 

các loài cây dược liệu quý hiếm, tỉnh Lào Cai đã thành lập một số khu bảo tồn thiên 

nhiên và trung tâm nghiên cứu giống cây thuốc. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có ba 

khu bảo tồn tự nhiên gồm: Vườn Quốc gia Hoàng Liên, do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai quản lý; cùng với khu bảo tồn thiên nhiên Văn Bàn và khu bảo tồn thiên 

nhiên Bát Xát, thuộc sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chưa có đánh giá tổng thể và cụ thể 

về nguồn dược liệu tự nhiên, vốn chủ yếu mọc trong rừng và được khai thác phục 

vụ thị trường. Hiện mới chỉ xác định một số loại dược liệu như giảo cổ lam, chè 

dây, đẳng sâm, hà thủ ô đang được khai thác nhưng với số lượng hạn chế. Theo ước 

tính của các cơ quan chức năng tại địa phương, diện tích quy dồn trồng và khai thác 

dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện khoảng 205,5 ha (Trần Hữu Phước, 2019). 

Tại tỉnh Lào Cai, công tác bảo tồn nguồn gen cây dược liệu tự nhiên hiện 

đang gặp nhiều thách thức do hạn chế về tài chính, nhân lực và chuyên môn kỹ 

thuật. Một trong những khó khăn lớn là thiếu cơ sở dữ liệu đầy đủ về các loài dược 

liệu, đặc điểm sinh thái và vùng phân bố đặc trưng, dẫn đến việc bảo tồn chỉ được 

triển khai ở quy mô nhỏ, mang tính thử nghiệm, chưa hình thành hệ thống bảo tồn 
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toàn diện. Hiện nay, Trạm Nghiên cứu và Trồng cây thuốc Sa Pa (thuộc Viện Dược 

liệu – Bộ Y tế) là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm nghiên cứu, bảo tồn và phát 

triển dược liệu tại khu vực. Tuy nhiên, trạm này cũng đang đối mặt với những hạn 

chế về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí và kỹ thuật bảo tồn in situ và ex situ. Bên 

cạnh đó, việc khai thác dược liệu tự nhiên thiếu kiểm soát vẫn tiếp diễn, đặc biệt là 

các loài có giá trị kinh tế cao, làm gia tăng nguy cơ suy giảm quần thể, mất tính đa 

dạng sinh học và thậm chí đẩy nhiều loài cây dược liệu quý hiếm đến bờ tuyệt 

chủng. 

- Thực trạng dược liệu nuôi trồng:  

+ Các loại cây dược liệu ở Lào Cai: 

Tỉnh Lào Cai nổi bật với sự đa dạng về các loài cây dược liệu, được phân loại 

theo đặc điểm sinh trưởng thành hai nhóm chính: cây dược liệu hàng năm và cây 

dược liệu lâu năm. Nhóm cây dược liệu lâu năm có chu kỳ sinh trưởng và thu hoạch 

lớn hơn một năm, gồm hai loại: các loài mọc dưới tán rừng như Giảo cổ lam, chè 

dây, Sa nhân tím, Tam thất và cây thuốc tắm của người Dao đỏ; các loài không sinh 

trưởng dưới tán rừng như Đương quy và Đỗ trọng. Trong khi đó, nhóm cây dược 

liệu hàng năm – có thời gian từ trồng đến thu hoạch dưới một năm – gồm các loại 

phổ biến như Actiso, Xuyên khung, Ý dĩ, Nghệ vàng và Gừng. 

Cùng với sự đa dạng về chủng loại, cây dược liệu tại Lào Cai đang được chú 

trọng phát triển nhằm phục vụ các mục tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm 

chức năng và mỹ phẩm. Một số loại cây dược liệu có lợi thế tại địa phương như 

Actiso, Đương quy, Bạch truật, Bạch chỉ, Độc hoạt, Đẳng sâm, Chè dây, Sinh địa, 

Tam thất... đã được mở rộng sản xuất dựa trên nhu cầu của các công ty dược phẩm 

trong và ngoài tỉnh.. 

+ Hiện trạng diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Tính đến hết năm 2022, tổng diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn toàn 

tỉnh đạt 3.550 ha, với sản lượng khoảng 18.161 tấn tươi và giá trị sản xuất đạt trung 

bình khoảng 390 tỷ đồng mỗi năm (tương đương 100–110 triệu đồng/ha). Trong đó, 

diện tích cây dược liệu hàng năm là 573 ha, sản lượng đạt 5.841 tấn; diện tích cây 

dược liệu lâu năm chiếm 2.977 ha, sản lượng đạt 12.320 tấn. Các loài cây dược liệu 
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lâu năm phổ biến trong sản xuất gồm Sa nhân tím, chè dây, Giảo cổ lam và Hà thủ 

ô. Cây dược liệu được trồng tập trung tại sáu huyện gồm Bát Xát, Mường Khương, 

Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa và Văn Bàn. 

Bên cạnh việc mở rộng diện tích, tỉnh Lào Cai cũng quan tâm đến nâng cao 

chất lượng cây dược liệu. Tính đến nay, có 114 ha cây dược liệu đạt tiêu chuẩn 

GACP-WHO (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của Tổ 

chức Y tế Thế giới) đã được Bộ Y tế công nhận. Các loại đạt chuẩn gồm: Actiso tại 

Sa Pa; chè dây tại Sa Pa và Bắc Hà; đương quy tại Bắc Hà và Bát Xát; xuyên khung 

tại Bát Xát; và cát cánh tại Bắc Hà. Ngoài ra, địa phương cũng đã đầu tư cơ sở vật 

chất, kỹ thuật phục vụ sơ chế, bảo quản và chế biến, góp phần bảo đảm đầu ra và 

nâng cao giá trị sản phẩm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023). Về hiệu 

quả kinh tế, cây dược liệu được đánh giá mang lại thu nhập cao hơn so với cây 

trồng truyền thống. Trung bình mỗi ha cây dược liệu cho thu nhập từ 7,5 đến 45 

triệu đồng, cao gấp 3–4 lần so với trồng lúa hoặc ngô. Thu nhập bình quân của các 

hộ trồng dược liệu đạt trên 3,8 triệu đồng/người/tháng, góp phần cải thiện đời sống 

và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi. 

Đánh giá chung 

- Các nghiên cứu cho thấy cây dược liệu trên thế giới rất phong phú, đóng vai 

trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và mang lại giá trị kinh tế cho 

người dân. Hiện nay, khoảng 90% dược liệu được khai thác từ tự nhiên, trong khi 

việc khai thác chưa có cơ sở khoa học và sự gia tăng dân số đã dẫn đến suy giảm 

nguồn cung dược liệu. 

- Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên dược liệu phong 

phú với khoảng 5.117 loài cây dược liệu. Tuy nhiên, phần lớn lượng dược liệu khai 

thác chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong nước, trong khi nguồn tài nguyên tự 

nhiên đang bị khai thác thiếu kiểm soát, khiến nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt 

chủng. Hoạt động sản xuất, khai thác và bảo quản cây dược liệu vẫn còn nhỏ lẻ, 

manh mún, Lào Cai là một tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện khí hậu và sinh thái 

thuận lợi cho phát triển cây dược liệu. Trên địa bàn tỉnh hiện ghi nhận gần 1.000 

loài cây dược liệu, trong đó có 78 loài có tiềm năng khai thác và 70 loài quý hiếm 
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nằm trong diện cần được bảo tồn. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên và đa dạng sinh 

học, tỉnh Lào Cai được xác định là một trong những địa phương trọng điểm phát 

triển vùng dược liệu phía Bắc. 

Theo Kế hoạch quy hoạch phát triển cây dược liệu đến năm 2030 do Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt(UBND tỉnh Lào Cai, 2016) tỉnh đã định hướng phát 

triển 22 loài cây dược liệu trọng điểm, bao gồm: Bình vôi, Đỗ trọng, Hoàng bá, Ô 

dầu, Tam thất, Hà thủ ô đỏ, Đẳng sâm, Tục đoạn, Actiso, Độc hoạt, Đương quy, 

Xuyên khung, Mộc hương, Bạch truật, Bạch chỉ, Ý dĩ, Dương cam cúc, Huyền sâm, 

Giảo cổ lam, Chè dây, Sa nhân tím và Hồi. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện quy 

hoạch dược liệu giai đoạn 2016–2020, kết quả đánh giá thực tiễn cho thấy một số 

loài cây chưa phù hợp với điều kiện canh tác và thị trường tại địa phương. Các 

nguyên nhân được xác định bao gồm: tập quán canh tác truyền thống, khó khăn 

trong tiêu thụ sản phẩm, kỹ thuật trồng trọt chưa đồng bộ, và điều kiện thổ nhưỡng 

không tương thích với một số loài. 

Từ thực tiễn đó, tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết và xây dựng Đề án 

phát triển cây dược liệu đến năm 2030, trong đó điều chỉnh định hướng tập trung 

vào 10 loài cây dược liệu chính, phù hợp với điều kiện sinh thái, thị trường và năng 

lực địa phương. Danh mục gồm: Actiso (AC), Đương quy (DQ), Xuyên khung 

(XK), Ý dĩ (YD), Cát cánh (CC), Chùa dù (CD), Hoa hồi (HH), Tam thất (TT), Sa 

nhân tím (SN) và Chè dây (CĐ) (Tỉnh Ủy Lào Cai, 2021). Các vùng trọng điểm 

triển khai bao gồm các huyện và thị xã: Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Mường 

Khương, Si Ma Cai. 

Do đó, trong khuôn khổ thực hiện luận án, tác giả lựa chọn tập trung 

nghiên cứu và đánh giá mức độ thích hợp đất đai cho 10 loại cây dược liệu 

chính nói trên tại các vùng phát triển cây dược liệu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai.. 

1.3. Một số nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu 

1.3.1. Một số nghiên cứu trên thế giới  

Nhóm nghiên cứu của Vivienne P. Groner đã sử dụng mô hình phân bố loài 

để dự đoán tác động của ba yếu tố: biến đổi khí hậu, độ che phủ đất và kế hoạch thu 



40 

hoạch đến môi trường sống và số lượng cây dược liệu Clivia miniata trong tương lai 

(Vivienne P Groner và cs., 2022). Kết quả cho thấy rằng môi trường sống thích hợp 

và sự phong phú của cây Clivia miniata sẽ giảm đáng kể vào năm 2050 do thay đổi 

lớp phủ đất. Kịch bản thay đổi lớp phủ đất dẫn đến mất diện tích môi trường sống 

phù hợp cao hơn 61% so với điều kiện ban đầu. 

Tashi Dendup và Sushila Rai thực hiện nghiên cứu về môi trường sống và 

khả năng phân bố của Nhân sâm Himalaya (Panax pseudoginseng Wall.) ở Nangkor 

và Shingkhar Geogs, Zhemgang, Bhutan đã chỉ ra sự gia tăng nhiệt độ dẫn tới sự 

suy giảm số lượng cây dược liệu Panax pseudoginseng Wall. (Tashi Dendup và 

Sushila Rai, 2022). Sakutemsu Lolen Jamir et al. (2016) nghiên cứu xác định rằng 

nhiệt độ dưới 30°C phù hợp phát triển của P. pseudoginseng (Sakutemsu Lolen 

Jamir và cs., 2016). Tuy nhiên, Shahrajbian et al. (2019) báo cáo rằng nó phát triển 

tốt nhất ở nhiệt độ 10 - 25°C và nhiệt độ cao ảnh hưởng xấu đến nhân sâm bằng 

cách bắt đầu ngừng quang hợp, làm khô lá và rụng lá sớm (Mohamad Hesam 

Shahrajabian và cs., 2019). Nghiên cứu kiểm tra mối tương quan, chỉ ra độ dốc có 

mối tương quan nghịch với số lượng cây trồng khi độ dốc tăng lên. Độ dốc phạm vi 

không được vượt quá 49° là thuận lợi cho phát triển của P. pseudoginseng. Do đó 

khi độ dốc tăng lên thì số lượng P. pseudoginseng giảm đi (Qi-Peng Zhang và cs., 

2018). Độ cao không có tác động rõ rệt đến số lượng của P. pseudoginseng, tại biên 

độ cao 1.609m – 2.655m đều có sự xuất hiện của cây, tuy nhiên ở độ cao 1.800m là 

độ cao thuận lợi cho sự phát triển của P. pseudoginseng. Độ pH của đất tốt nhất cho 

phát triển của thực vật là khoảng 5,5 – 6,5. Độ che phủ tán cây có mối tương quan 

tới số lượng của P. pseudoginseng, sự gia tăng ánh sáng không làm tăng khả năng 

quang hợp. P. pseudoginseng thích nghi với cường độ ánh sáng thấp, do đó nó phát 

triển tự nhiên và tồn tại tốt hơn ở dưới bóng cây cao. Độ ẩm tương đối của không 

khí không ảnh hưởng đáng kể, nhưng P. pseudoginseng sẽ sinh trưởng thuận lợi 

nhất ở 60% độ ẩm tương đối không khí. Ngoài ra đất phải có hàm lượng nước cao, 

chất hữu cơ phong phú giúp tăng cường hạt nảy mầm (Tashi Dendup và Sushila Rai, 

2022). 

Theo Dharumarajan và cộng sự trong nghiên cứu đánh giá sự phù hợp của 
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các vùng đất bỏ hoang đối với ba cây dược liệu Asbagandha (Withania somnifera 

Dunal), Senna (Cassia angustifolia M. Vahl) và Tulsi (Ocimum sanctum Linn) ở 

Tamil Nadu (S Dharumarajan và cs., 2016). Bằng phương pháp sử dụng tham số để 

đánh giá thích hợp đất đai vùng đất bỏ hoang cho cây dược liệu. Kết quả đã xác 

định thì có 2/5 loại đất (N4 và N5) rất thích hợp cho việc trồng cả 3 loại cây dược 

liệu. Độ sâu, kết cấu đất và độ pH của đất được xác định là những hạn chế chính 

trong các loại đất khác.  

Kumar và cộng sự nghiên cứu số phận cây Panax Pseudoginseng ở Đông 

Himalaya trong các kịch bản biển đổi khí hậu, đã sử dụng 19 biến khí hậu sinh học 

có sẵn từ cơ sở dữ liệu WorldClim, trong đó biến lượng mưa theo mùa và nhiệt độ 

trung bình của quý lạnh nhất có tác động lớn nhất với sự xuất hiện của loài cho thấy 

vai trò của độ ẩm và môi trường lạnh là rõ ràng, sau đó là nhiệt độ trung bình của 

quý ấm nhất và lượng mưa của quý ấm nhất có ảnh hưởng tới sự phân bố của Panax 

Pseudoginseng (D Kumar và cs., 2019). 

Wang Aiguo và cộng sự (2008) đã thực hiện nghiên cứu đánh giá thực trạng 

và triển vọng chất lượng đất trồng cây dược liệu tại Trung Quốc. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy việc điều tra, phân tích và theo dõi độ phì nhiêu đất cũng như chất 

lượng môi trường đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình sản xuất 

thuốc thảo dược Trung Quốc chất lượng cao. Nghiên cứu này khẳng định rằng quản 

lý đất trồng hiệu quả là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo dược tính, độ an toàn và 

hiệu quả của các sản phẩm dược liệu (Wang Aiguo và cs., 2008). Theo nghiên cứu 

của Wang Pengpeng và Zhang Shiwen, việc đánh giá chất lượng đất tại các cơ sở 

trồng cây dược liệu ở khu vực thành phố Shangluo, Trung Quốc cho thấy phần lớn 

đất trồng tại đây có độ pH dao động từ 6,3 đến 7,6, thuộc nhóm đất trung tính – điều 

kiện lý tưởng cho sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loài cây dược liệu. Về 

thành phần cơ giới, đất tại khu vực này chủ yếu là đất cát pha, đất thịt nhẹ, đất trung 

bình và đất thịt nặng, có kết cấu đất tốt và khả năng trao đổi cation cao (CEC). Đây 

đều là những yếu tố thuận lợi cho việc phát triển cây dược liệu ổn định và chất 

lượng cao (Wang Pengpeng và Zhang Shiwen, 2016). 

Nhóm nghiên cứu của Supli Effendi Rahim và cộng sự (2019) đã ứng dụng 
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phương pháp đánh giá thích hợp đất theo khung FAO, kết hợp với thuật toán xây 

dựng hệ thống quy tắc kết nối, nhằm phát triển một công cụ đánh giá thích hợp đất 

cho cây dược liệu. Nghiên cứu sử dụng các tiêu chí gồm: lượng mưa hàng năm, độ 

cao, khả năng thoát nước, loại đất, độ pH, nguy cơ lũ lụt, độ phì nhiêu và độ sâu 

tầng đất, để phân tích mức độ phù hợp của đất đối với ba loại cây dược liệu gồm: 

cây nến, bạch đậu khấu và hành tây. Kết quả cho thấy phương pháp này có khả năng 

hỗ trợ hiệu quả cho quy hoạch đất trồng dược liệu dựa trên điều kiện sinh thái cụ thể 

(Supli Effendi Rahim và cs., 2019). 

Nhóm nghiên cứu của T Tshabalala đã sử dụng phương pháp AHP và GIS, 

nghiên cứu gán trọng số cho các yếu tố khí hậu và thổ nhưỡng và tạo ra bản đồ thích 

hợp đất trồng Moringa oleifera tại Nam Phi. Kết quả cho thấy nhiệt độ tối thiểu, kết 

cấu đất, lượng mưa hàng năm, nhiệt độ trung bình và độ pH của đất là những yếu tố 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến trồng M. oleifera. Diện tích có điều kiện tốt và phù hợp 

chiếm khoảng 34,3% diện tích đất Nam Phi, trong khi 65,7% còn lại có điều kiện 

kém hoặc không phù hợp. Nghiên cứu cũng xác nhận hiệu quả của mô hình AHP 

kết hợp với hàm trọng số GIS trong xác định địa điểm trồng M. oleifera để đạt được 

sản lượng tối đa, cung cấp thông tin hữu ích cho quy hoạch đô thị và nông dân trong 

quyết định trồng M. oleifera ở Nam Phi (T Tshabalala và cs., 2020). 

Getachew Haile Wondimu và cộng sự (2022) đã sử dụng mô hình và hàm 

trọng số tích hợp GIS, RS và AHP, nghiên cứu gán trọng số cho các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển và năng suất của cây. Các biến số như khí hậu, địa hình, thổ 

nhưỡng và sử dụng đất được xem xét để phân loại đất đai theo cấp độ phù hợp. Quy 

trình AHP chỉ ra rằng độ cao, nhiệt độ, lượng mưa, độ pH, kết cấu đất, độ che phủ 

và độ dốc ảnh hưởng mạnh mẽ đến trồng Moringa oleifera. Mô hình sử dụng GIS, 

RS và AHP kết hợp thể hiện sự hiệu quả trong quyết định và đánh giá đơn vị đất 

canh tác để đạt được sản lượng tối đa (Getachew Haile Wondimu và Woubalem 

Abera Ayansa, 2022). 

Mitiku Badasa Moisa (2023), tích hợp đánh giá đa tiêu chí và sử dụng công 

nghệ không gian địa lý để nghiên cứu phân tích sự phù hợp về đất đai để trồng cây 

Moringa oleifera. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá vùng đất phù hợp cho việc 
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trồng cây Moringa oleifera bằng cách sử dụng 5 thông số quan trọng, bao gồm: độ 

dốc, sử dụng đất và độ che phủ đất (LULC), kết cấu đất, nhiệt độ bề mặt đất, và dữ 

liệu lượng mưa, để đánh giá và xác định vùng đất phù hợp nhất trồng cây Moringa 

oleifera trong khu vực lưu vực Dhidhessa (Mitiku Badasa Moisa và cs., 2023). 

1.3.2. Một số nghiên cứu trong nước 

* Nghiên cứu thực trạng, đa dạng và bảo tồn cây dược liệu 

Nhóm tác giả Võ Quang Minh đã nghiên cứu hiện trạng và tiềm năng cây 

dược liệu tại vùng núi Hòn Đất, với tổng cộng 59 loại cây thuộc 34 họ, 2 ngành: 

Dương xỉ (Polydiophyta) và ngành Ngọc lan (Magnoliaphyta). Có 5 loài được tập 

trung phát triển ở quy mô lớn, bao gồm Diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria), Dừa 

cạn (Cantharanthus rosieus), Hoàng đá (Phellođenon chinensis), Kim tiền thảo 

(Desmodium styracifolium), và Đỗ trọng (Eucommiaceae ulmoides) (Võ Quang 

Minh và cs., 2020). Nghiên cứu còn chỉ ra thực trạng việc khai thác cây thuốc 

không có kế hoạch cụ thể, dẫn đến sự giảm đa dạng về loài cây trên diện tích đất. 

Nhóm nghiên cứu của Nguyễn Minh Khởi đã xây dựng được: Danh lục cây 

thuốc thu thập tại huyện Văn Quan, Cao Lộc, Văn Lãng, Bình Gia, thành phố Lạng 

Sơn gồm 176 loài; Danh lục cây thuốc tỉnh Lạng Sơn gồm 933 loài cây thuốc; Danh 

lục cây thuốc có khả năng khai thác ở tỉnh Lạng Sơn gồm 14 loài, Danh lục các loài 

cây thuốc có tiềm năng phát triển 16 loài; Danh lục cây thuốc cần bảo vệ - được ghi 

nhận ở tỉnh Lạng Sơn là 50 loài; Thành lập bản đồ hiện trạng phân bố cây dược liệu 

tại huyện Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc, Bình Gia, thành phố Lạng Sơn (Nguyễn 

Minh Khởi và Nguyễn Thế Toàn, 2020). Kết quả là cơ sở khoa học phục vụ xây 

dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 

2025, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Nghiên cứu của Đặng Văn Sơn và cộng sự (2023) đã khảo sát thực trạng 

nguồn tài nguyên cây dược liệu tại một số đảo thuộc vùng Nam Bộ, Việt Nam. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy khu vực này có mức độ đa dạng sinh học cao, với 94 loài 

cây dược liệu quý hiếm được ghi nhận, thuộc 61 chi và 35 họ, phân bố trong ba 

ngành thực vật chính gồm: Dương xỉ (Pteridophyta), Thông (Pinophyta) và Ngọc 

lan (Magnoliophyta). Nghiên cứu góp phần làm rõ tiềm năng tài nguyên dược liệu 
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tại các vùng sinh thái đặc thù ven biển và hải đảo (Đặng Văn Sơn và cs., 2023).  

ên cạnh đó, nhiều nghiên cứu trong nước đã được thực hiện tại các vùng sinh 

thái khác nhau nhằm đánh giá thực trạng phát triển, đa dạng và bảo tồn cây dược 

liệu. Phạm Văn Duy (2022) nghiên cứu tổng thể về tình hình phát triển cây dược 

liệu tại một số địa phương, cung cấp cơ sở thực tiễn cho xây dựng chính sách (Phạm 

Văn Duy, 2022), Đinh Quốc Việt và cộng sự (2023) thực hiện điều tra hiện trạng 

cây dược liệu tại tỉnh Phú Yên, ghi nhận mức độ phong phú về loài và đánh giá tiềm 

năng phát triển một số cây dược liệu bản địa (Đinh Quốc Việt và cs., 2023); Tại khu 

vực Đông Nam tỉnh Gia Lai, Phan Văn Tân (2013) đã tiến hành nghiên cứu tuyển 

chọn và phát triển các loài cây dược liệu bản địa có giá trị cao. Kết quả đã xác định 

được 24 loài cây dược liệu tiềm năng và đề xuất các mô hình sản xuất phù hợp với 

điều kiện sinh thái và kinh tế của địa phương (Phan Văn Tân, 2013); Trong khi đó, 

nghiên cứu của Trần Thế Hùng và Đinh Thị Lệ Giang (2014) tại xã Quy Hóa, huyện 

Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã chỉ ra tình trạng suy giảm nhanh chóng nguồn tài 

nguyên cây dược liệu do khai thác không kiểm soát và thiếu ý thức bảo tồn. Trên cơ 

sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp sử dụng và quản lý tài nguyên cây 

dược liệu một cách bền vững, phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu cộng 

đồng (Trần Thế Hùng và Đinh Thị Lệ Giang, 2014). 

* Nghiên cứu đánh giá đất đai đối với cây dược liệu 

Hoàng Thị Huyền Ngọc và cộng sự (2020) đã nghiên cứu hàm lượng dinh 

dưỡng đất trồng cây ăn quả và cây dược liệu tại khu vực Tây Thanh Hóa – Nghệ 

An. Trong nghiên cứu, nhóm tác giả đã phân tích 14 mẫu đất tầng mặt (0–20 cm) 

đại diện cho đất trồng cây ăn quả và các loại cây dược liệu như ba kích, sa nhân tím, 

hương bài, nghệ, quế. Kết quả cho thấy đất trồng cây dược liệu chủ yếu có pHKCl 

dao động từ <4,0 đến 4,5, thuộc loại đất rất chua đến chua. Ngoài ra, hàm lượng 

chất hữu cơ (OM) trong đất dưới tán rừng trồng dược liệu dao động từ 0,52–1,35%, 

mức trung bình là 1,01% – tuy cao hơn đất trồng cây ăn quả, nhưng vẫn cho thấy 

mức tích lũy hữu cơ tầng mặt thấp, phản ánh điều kiện đất trồng dưới tán rừng sản 

xuất chưa thực sự lý tưởng về mặt dinh dưỡng (Hoàng Thị Huyền Ngọc và cs., 

2020). 
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Trong khi đó, Lê Thùy Châu Ngọc và Trương Ngọc Kiểm (2022) đã ứng 

dụng mô hình tích hợp AHP (Analytic Hierarchy Process) và GIS để đánh giá khả 

năng thích nghi sinh thái của cây đinh lăng (Polyscias fruticosa) tại huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định. Trên cơ sở phân tích các yếu tố khí hậu và thổ nhưỡng địa phương, 

nghiên cứu đã xác định trọng số các yếu tố ảnh hưởng, từ đó phân hạng mức độ 

thích hợp đất trồng cây đinh lăng. Kết quả cho thấy: 25,3% diện tích được đánh giá 

rất phù hợp (S1), 33,8% khá phù hợp (S2), 23,3% ít phù hợp (S3), và 17,6% không 

phù hợp (N). Đây là nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo trong việc áp dụng phân tích 

đa tiêu chí kết hợp GIS để đánh giá thích hợp sinh thái cho cây dược liệu tại các 

vùng sinh thái khác nhau (Le Thuy Chau Ngoc và Truong Ngoc Kiem, 2022). 

1.3.3. Một số nghiên cứu phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai 

Một số nghiên cứu nhằm phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai như: 

- Nhóm nghiên cứu thực trạng, tiềm năng phát triển dược liệu 

Nguyễn Bá Hoạt (2002) trong nghiên cứu “Nghiên cứu phát triển một số cây 

thuốc tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong huyện vùng cao Sa Pa – Lào Cai” 

đã tiến hành đánh giá tổng thể điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai, kết hợp với tình 

hình kinh tế – xã hội của địa phương nhằm xác định tiềm năng và lợi thế phát triển 

cây dược liệu tại Sa Pa. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã xây dựng quy trình trồng trọt 

và mô hình kinh tế hộ, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế của một số 

cây thuốc có giá trị và thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hóa nông nghiệp vùng cao 

(Nguyễn Bá Hoạt, 2002). 

Trong nghiên cứu “Đánh giá tiềm năng tài nguyên khí hậu khu vực Hoàng 

Liên Sơn phục vụ quy hoạch phát triển cây Tam thất (Panax pseudo-ginseng Wall)”, 

Trần Anh Tuấn và Trương Ngọc Kiểm (2017) đã sử dụng các chỉ số sinh thái khí 

hậu như: nhiệt độ trung bình năm, lượng mưa, độ dài mùa khô – lạnh, tổng giờ 

nắng, số ngày có sương muối và điều kiện xây dựng đồng ruộng để phân tích mức 

độ thích nghi của cây Tam thất tại khu vực Hoàng Liên Sơn trong giai đoạn 

1960–2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực này có điều kiện khí hậu tương 

đối thuận lợi, phù hợp cho việc phát triển và mở rộng diện tích trồng cây Tam thất 

trong tương lai (Trần Anh Tuấn và Trương Ngọc Kiểm, 2017). 
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- Nhóm nghiên cứu sử dụng và phát triển cây dược liệu 

rần Hữu Phước (2019) trong nghiên cứu “Phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào 

Cai theo hướng bền vững” đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phát triển cây dược liệu 

bền vững, áp dụng tại tỉnh Lào Cai. Bộ tiêu chí được phân theo bốn nhóm chính: (i) 

duy trì, bảo tồn và mở rộng về quy mô và số lượng; (ii) nâng cao hiệu quả sản xuất 

cây dược liệu; (iii) tăng cường tác động tích cực đến xã hội; và (iv) tăng cường ảnh 

hưởng tích cực đến môi trường. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và 

thực tiễn để định hướng phát triển bền vững ngành dược liệu tại địa phương (Trần 

Hữu Phước, 2019). 

Trịnh Đình Khá và cộng sự (2020) đã thực hiện nghiên cứu đánh giá thực 

trạng sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trong cộng đồng dân tộc Dao tại xã Nậm 

Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nghiên cứu ghi nhận 75 loài cây thuốc, thuộc 

73 chi và 47 họ, được cộng đồng sử dụng để điều trị 11 nhóm bệnh chính, trong đó 

phổ biến là các bệnh về tiêu hóa, xương khớp và vết thương. Các loài cây thuốc 

được phân bố trong 5 kiểu môi trường tự nhiên khác nhau và được sử dụng đa dạng 

từ thân, lá đến toàn cây. Nghiên cứu cũng đề xuất bảo vệ 4 loài cây thuốc có giá trị 

cao, gồm: Lan kim tuyến, Bình vôi tán ngắn, Cát sâm và Giảo cổ lam (Trịnh Đình 

Khá và cs., 2020). 

Hồ Ngọc Sơn và cộng sự (2022) nghiên cứu chỉ ra chất lượng dược liệu phụ 

thuộc rất lớn vào chất lượng dịch vụ đầu vào như: giống, vốn tín dụng, phân bón và 

kỹ thuật (Son et al., 2022). Kết quả điều tra tại hai huyện Bát Xát và Bắc Hà năm 

2020 cho thấy nông dân vẫn còn hạn chế trong việc vay vốn mở rộng sản xuất, và 

chuỗi giá trị cây dược liệu còn thiếu liên kết chặt chẽ giữa các tác nhân. Nhóm 

nghiên cứu đề xuất cần tăng cường liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp, ngân hàng 

và cơ quan kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng ngành hàng dược liệu tại 

Lào Cai. 

- Nhóm nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học cây dược liệu 

Nguyễn Hoàng (2020) nghiên cứu cây dược liệu tại vườn Quốc Gia Hoàng 

Liên, SaPa, Lào Cai xác định 01 loài dược liệu không có trong danh lục của IUCN, 

Sách Đỏ Việt Nam nhưng đang có nguy cơ bị đe dọa theo đánh giá của cộng đồng là 
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cây Bàn tay ma (Tên khoa học là Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum.) (Nguyễn Hoàng 

và cs., 2020). 

Hà Minh Tuân (2020) tiến hành nghiên cứu tài nguyên dược liệu Củ mài và 

phân tích các rào cản liên quan đến bảo tồn, sản xuất, và tiêu thụ Củ mài tại huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (Hà Minh Tuân và cs., 2020). Kết quả cho thấy xã Gia 

Phú, hiện vẫn tồn tại 3 giống Củ mài chủ yếu mọc rải rác trong môi trường tự nhiên, 

với trữ lượng không lớn. Nghiên cứu đã đưa ra những yêu cầu cấp bách trong công 

tác bảo tồn và phát triển thương mại cho các giống dược liệu Củ mài bản địa nhằm 

thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị sản phẩm. 

- Nhóm nghiên cứu đánh giá đất đai cho cây dược liệu 

Trương Ngọc Kiệm và Nguyễn Ngọc Công (2022) nghiên cứu “Vùng phân 

bố thích hợp của cây atisô (Cynara scolymus L.) ở dãy Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào 

Cai)”. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (gồm thời tiết, chất 

lượng đất: loại đất, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới, độ dốc, tổng N,…) để phân 

tích ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái vùng Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai) đến 

sinh trưởng, phát triển cây atisô. Các trọng số từ mô hình AHP được sử dụng để 

thiết lập các bản đồ thích ứng sinh thái thông qua phần mềm hệ thống thông tin địa 

lý (GIS). Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích thích hợp nhất (S1 và S2) để phát 

triển cây atisô có diện tích 125.642,72 ha, chiếm 34,41% diện tích nghiên cứu. Tuy 

nhiên, diện tích thích hợp (S1) cao nhất để trồng atisô không lớn, nằm ở độ cao trên 

1000 m, chủ yếu ở độ cao 1700 m trên địa phận thị trấn Sa Pa và một số xã của 

huyện Bát Xát (Truong Ngoc Kiem và Nguyen Ngoc Cong, 2022). Kết quả cung 

cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch vùng trồng tiềm năng và khai thác, phát 

triển cây atisô tuy nhiên ở nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở việc phân tích các chỉ 

tiêu về điều kiện tự nhiên thích hợp với trồng cây atisô, chưa có sự kết hợp phân 

tích với các yếu tố kinh tế xã hội trên địa bàn nghiên cứu. 

Đánh giá chung: 

- Các nghiên cứu quốc tế về cây dược liệu được thực hiện tại nhiều quốc gia 

và vùng sinh thái khác nhau, phản ánh sự đa dạng về đối tượng nghiên cứu và 

phương pháp tiếp cận. Nội dung chính tập trung vào việc đánh giá ảnh hưởng của 
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tính chất đất đai, yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu đối với sự phân bố và sinh 

trưởng của các loài cây dược liệu, nhằm xác định điều kiện đất phù hợp cho từng 

loài cụ thể. Trong những năm gần đây, các phương pháp đánh giá đa tiêu chí (MCE) 

kết hợp với công nghệ GIS và mô hình phân bố loài ngày càng được áp dụng rộng 

rãi, hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán môi trường sống thích hợp và quy hoạch 

vùng trồng. Các yếu tố như độ pH, độ sâu tầng đất, kết cấu đất và độ phì nhiêu được 

nhấn mạnh như những chỉ số quan trọng trong nhiều nghiên cứu quốc tế. 

- Tại Việt Nam, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh phát triển ngành 

dược liệu, nhiều nghiên cứu đã được triển khai nhằm đánh giá thực trạng, tiềm 

năng, đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn cây dược liệu, đồng thời xác định quỹ đất 

phù hợp cho phát triển vùng trồng. Các nghiên cứu trải rộng ở nhiều tỉnh thành, thể 

hiện sự tham gia tích cực của các cơ quan khoa học, quản lý và địa phương hướng 

tới mục tiêu phát triển ngành dược liệu theo hướng bền vững. Nhìn chung, các công 

trình này đã góp phần làm phong phú nền tảng khoa học trong lĩnh vực bảo tồn và 

khai thác cây dược liệu, cũng như định hướng phát triển sử dụng đất nông nghiệp 

hiệu quả. 

- Riêng tại tỉnh Lào Cai, nhờ sự hỗ trợ từ chính sách chiến lược của Chính 

phủ và địa phương, nhiều đề tài và dự án nghiên cứu đã được thực hiện, tập trung 

vào các nội dung: đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển cây dược liệu, kỹ 

thuật trồng, nhân giống, sử dụng và phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, 

và đặc biệt là đánh giá đất đai phù hợp cho cây dược liệu. Các nghiên cứu tại địa 

phương có tính đa dạng cao về chủ đề, loài cây, cách tiếp cận và phạm vi không 

gian, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương gắn với 

dược liệu. 

- Tuy nhiên, các nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất đai cho phát triển cây 

dược liệu tại Lào Cai vẫn còn hạn chế. Mặc dù đã có một số công trình bước đầu 

tiếp cận vấn đề đánh giá thích hợp đất đai, nhưng phần lớn chỉ tập trung vào các yếu 

tố tự nhiên như khí hậu và thổ nhưỡng. Trong khi đó, để xây dựng chiến lược phát 

triển cây dược liệu theo hướng bền vững, cần tích hợp đầy đủ các yếu tố kinh tế, xã 

hội và môi trường trong quá trình đánh giá. Đây là khoảng trống mà nghiên cứu này 
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hướng đến nhằm bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn cho quy hoạch sử dụng đất 

trồng cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai.. 

1.4. Đánh giá chung và định hướng nghiên cứu  

1.4.1. Đánh giá chung từ nghiên cứu tổng quan 

Từ quá trình tổng quan các tài liệu nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài, 

có thể rút ra một số nhận xét sau: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận: Các nghiên cứu đã làm rõ nền tảng lý luận liên 

quan đến đánh giá đất đai, sử dụng đất nông nghiệp, cây dược liệu và phát triển bền 

vững. Cụ thể, đã xác định rõ các khái niệm cơ bản như: đất đai, loại hình sử dụng 

đất (LUT), đơn vị bản đồ đất đai (LMU) và khung phân hạng thích hợp đất đai theo 

FAO. Đồng thời, đã hệ thống được nguyên tắc và tiêu chí sử dụng đất bền vững, bao 

gồm các yêu cầu về kinh tế, xã hội và môi trường. Nhiều nghiên cứu cũng đã phân 

tích các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây dược liệu, bao gồm điều 

kiện tự nhiên, kỹ thuật sản xuất, cơ sở hạ tầng, chính sách, liên kết thị trường và nhu 

cầu tiêu dùng. Ngoài ra, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây dược 

liệu đã được đề cập toàn diện, bao gồm: hiệu quả kinh tế (GO, VA, NVA), hiệu quả 

xã hội (thu hút lao động, cải thiện thu nhập) và hiệu quả môi trường (bảo vệ đất, hạn 

chế thoái hóa). 

- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn đánh giá đất đai: cho thấy có nhiều hệ thống 

đánh giá đất đai trên thế giới nhưng đánh giá đất đai theo FAO vẫn giữ vững tính 

khái niệm và cung cấp hướng dẫn cơ bản mang tính quốc tế. Xu hướng hiện nay là 

phát triển các phương pháp đánh giá đất đai hiện đại để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng 

đất. Tuy nhiên mỗi phương pháp đều có ưu điểm, hạn chế không giống nhau phụ 

thuộc vào chuyên môn kỹ thuật, dữ liệu đầu vào tại khu vực và đối tượng cây trồng 

cụ thể. Từ thực trạng đánh giá đất tại Việt Nam qua các giai đoạn, trong thời gian 

gần trở lại đây các phương pháp đánh giá đất đai hiện đại kết hợp kiến thức địa 

phương được ứng dụng để nâng cao hiệu quả đánh giá đất. Qua nghiên cứu đánh giá 

tình hình thực tiễn sử dụng phương pháp đánh giá đất đai trên thế giới và Việt Nam, 

kết hợp với điều kiện cụ thể khu vực nghiên cứu tại tỉnh Lào Cai và đối tượng cây 

dược liệu, tác giả xác định sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) kết hợp 
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với GIS để đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai 

như một cách tiếp cận phù hợp và tối ưu hiệu quả nhất. 

- Nghiên cứu thực trạng phát triển cây dược liệu: Tổng quan các nghiên 

cứu cho thấy cây dược liệu có tính đa dạng cao và đóng vai trò quan trọng trong 

việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như phát triển sinh kế tại nhiều quốc gia. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh gia tăng dân số và khai thác thiếu kiểm soát, nguồn tài 

nguyên cây dược liệu tự nhiên tại nhiều nơi đang bị suy giảm nghiêm trọng, làm gia 

tăng nguy cơ cạn kiệt và tuyệt chủng một số loài quý hiếm. Tại Việt Nam, mặc dù 

được đánh giá là quốc gia có nguồn dược liệu phong phú, với khoảng 4.000 loài cây 

dược liệu, nhưng chỉ có khoảng 92 loài được trồng phục vụ thị trường. Trong đó, 

chỉ 50 loài được canh tác với quy mô trên 10 ha, còn lại chủ yếu vẫn dựa vào nguồn 

khai thác tự nhiên. Tình trạng khai thác không có quy hoạch, kết hợp với quản lý 

còn phân tán, khiến việc phát triển cây dược liệu chưa đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng trong nước, đồng thời đặt ra nhiều thách thức về bảo tồn đa dạng sinh học và 

phát triển bền vững. 

- Thực trạng phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai: Tỉnh Lào Cai là địa 

phương có tiềm năng lớn trong phát triển cây dược liệu, với khoảng 1.000 loài cây 

dược liệu được ghi nhận. Năm 2016, tỉnh đã tiến hành điều tra, đánh giá điều kiện 

sinh thái và kinh tế – xã hội để xây dựng định hướng phát triển 22 loài cây dược 

liệu chủ lực đến năm 2030. Tuy nhiên, trên thực tế, việc mở rộng diện tích và phát 

triển ổn định các loài dược liệu gặp phải nhiều hạn chế do ảnh hưởng từ tập quán 

canh tác truyền thống, thị trường tiêu thụ chưa ổn định và trình độ kỹ thuật trồng 

trọt còn hạn chế. Trước tình hình đó, từ năm 2021, tỉnh Lào Cai đã điều chỉnh định 

hướng phát triển, tập trung vào 7 loài cây dược liệu chính, bao gồm: Actiso, Đương 

quy, Cát cánh, Xuyên khung, Đẳng sâm, Chùa dù và Tam thất. Các vùng trồng trọng 

điểm được xác định gồm Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương và Si Ma Cai, là 

những khu vực có điều kiện sinh thái đặc thù phù hợp với các loài cây dược liệu 

này. Trên cơ sở đó, đề tài luận án tập trung nghiên cứu và đánh giá tiềm năng đất 

nông nghiệp cho 7 loại cây dược liệu chính tại các vùng phát triển trọng điểm trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai.. 
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- Qua tổng quan các nghiên cứu trong nước và ngoài nước về đánh giá đất 

đai đối với cây dược liệu cho thấy: 

+ Các nghiên cứu về đánh giá sự phù hợp của đất đai cho cây dược liệu trên 

thế giới đã được các nhà khoa học và tổ chức quan tâm và phát triển từ khá sớm, 

đồng thời áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để phân tích và đánh giá đặc tính 

đất đai. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc đánh giá đất đai trong việc 

phát triển bền vững của ngành cây dược liệu. Tuy nhiên, không có một phương 

pháp đánh giá đất đai nào hoàn hảo có thể áp dụng cho mọi tình huống, và các 

nghiên cứu thường tập trung vào các yếu tố tự nhiên mà ít chú ý đến các yếu tố kinh 

tế, hạ tầng, xã hội và môi trường. Điều này gây ra một khoảng trống trong việc đảm 

bảo mục tiêu tổng thể và bền vững của việc sử dụng đất đai cho cây dược liệu. Do 

đó, nghiên cứu này trước khi đánh giá thích hợp đất nông nghiệp cho cây dược liệu 

cụ thể, tác giả xem xét các tiêu chí kinh tế, xã hội và môi trường của cây dược liệu 

trong quá trình đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai cho cây dược liệu. 

+ Tại Việt Nam, trong thập kỷ gần đây, kể từ khi chính sách quy hoạch phát 

triển cây dược liệu được ban hành, nhiều nghiên cứu đã tập trung khai thác các khía 

cạnh khác nhau liên quan đến nguồn tài nguyên cây dược liệu. Các nghiên cứu này 

chủ yếu nhằm đánh giá thực trạng sử dụng tài nguyên, phân tích tiềm năng và lợi 

thế phát triển cây dược liệu, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển của chúng. Bên cạnh đó, các giải pháp thúc đẩy sản xuất và xây dựng quy trình 

kỹ thuật trồng cây dược liệu cũng được đề xuất. Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên 

sâu về đánh giá sự phù hợp của đất đai đối với cây dược liệu hiện vẫn còn hạn chế. 

Điều này vừa tạo nên nền tảng, vừa đặt ra yêu cầu cho luận án nhằm thực hiện đánh 

giá sự phù hợp của đất đai một cách toàn diện, cập nhật và đầy đủ hơn đối với cây 

dược liệu. 

+ Đối với các nghiên cứu liên quan đến phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào 

Cai, hầu hết tập trung vào việc đánh giá tiềm năng và lợi thế của địa phương trong 

phát triển cây dược liệu. Các nghiên cứu này thường xem xét thực trạng phát triển 

cây dược liệu trên địa bàn, bao gồm các khía cạnh như quy hoạch vùng trồng, bảo 

tồn nguồn gen, hoạt động sản xuất cũng như hiệu quả kinh tế mang lại. Tuy nhiên, 
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các nghiên cứu chuyên sâu về đánh giá sự phù hợp của đất đai đối với cây dược liệu 

tại Lào Cai vẫn còn rất hạn chế. Đây chính là khoảng trống nghiên cứu mà luận án 

này hướng tới nhằm bổ sung và làm rõ hơn vấn đề này. 

1.4.2. Định hướng nghiên cứu đề tài 

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, cho thấy vai trò quan trọng của cây 

dược liệu đối với đời sống, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và kinh tế của người dân. 

Với lợi thế tiềm năng phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai, các nghiên cứu nhằm 

phát triển cây dược liệu trong những năm gần đây chủ yếu đề cập tới khía cạnh như 

quy hoạch vùng trồng, bảo tồn, nhân giống, quy trình kỹ thuật sản xuất và hiệu quả 

kinh tế của cây dược liệu. Đặc biệt do đất đai có đặc điểm duy nhất do đó, mỗi vùng 

lại có điều kiện tự nhiên, sinh thái, kinh tế, xã hội khác nhau. Vì vậy nghiên cứu này 

xem xét đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường đề xác định cây dược liệu 

tiềm năng; sau đó  dựa trên các tiêu chí điều kiện tự nhiên để đánh giá thích hợp đất 

đai cho mục đích phát triển trồng cây dược liêu. Nghiên cứu sử dụng phân tích AHP 

tích hợp GIS để đánh giá thích hợp đất đai đối với cây dược liệu tiềm năng. 

Phương pháp tiếp cận của đề tài nghiên cứu là: Đối với việc lựa chọn cây 

dược liệu tiềm năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nghiên cứu tiếp cận dựa trên: (1) 

đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch chi tiết phát triển cây dược liệu đến năm 2020 

và định hướng 2030 và Nghị quyết của tỉnh ủy Lào Cai năm 2021, các đề án phát 

triển cây dược liệu; (2) Dựa vào đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường để 

lựa chọn cây trồng cây dược liệu tiềm năng. 

Đối với nội dung đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp đối với cây dược liệu, 

tiếp cận trên các khía cạnh: (1) Đặc điểm sinh trưởng phát triển của từng cây dược 

liệu tiềm năng; (2) Phân tích thứ bậc AHP để xác định trọng số Wi các tiêu chí ảnh 

hưởng tới đánh giá đất trồng cây dược liệu; (3) Kết hợp AHP, GIS và lý thuyết đánh 

giá đất theo FAO để đánh giá thích hợp đất đai cho cây dược liệu tiềm năng. Nghiên 

cứu sử dụng kết hợp một số phương pháp nhằm tối ưu hiệu quả đánh giá đất đối với 

cây dược liệu. Từ cách tiếp cận trên luận án đề xuất sơ đồ thực hiện nghiên cứu tiềm 

năng đất nông nghiệp để phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lao Cai như sau: 

Bước 1: Xác định cây dược liệu tiềm năng 
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Bước 2: Xây dựng và phân cấp các tiêu chí ảnh hưởng tới đánh giá đất trồng 

cây dược liệu. Từ các tiêu chí: (1) Phân tích AHP, xác định trọng số Wi từ PRA; (2) 

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai theo các tiêu chí; (3) Xác định giá trị Xi cho thuộc 

tính các tiêu chí của đơn vị đất đai. 

Bước 3: Tính mức độ thích hơp đất đai trên GIS: bằng cách đưa dữ liệu bản 

đồ, thuộc tính lên GIS, tính chỉ số thích hợp đất trồng cây dược liệu. 

Bước 4: Phân loại và xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất nông nghiệp 

trồng cây dược liệu  

Cụ thể 4 bước nghiên cứu được thể hiện dưới sơ đồ sau: 
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Hình 1.4: Sơ đồ thực hiện nghiên cứu tiềm tăng đất nông nghiệp để phát triển cây 

dược liệu tại tỉnh Lao Cai  
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Đất sản xuất nông nghiệp, không bao gồm các loại đất rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng và đất mặt nước tại tỉnh Lào Cai; 

- Các loại sử dụng đất (LUT) trồng cây dược liệu (Actiso, Đương quy, Cát 

cánh, Xuyên khung, Sa nhân, Chùa dù, Tam thất); 

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai tập 

trung vào 2 tiều vùng sinh thái đang phát triển cây dược liệu. 

- Phạm vi thời gian: Luận án thu thập số liệu trong giai đoạn 2018 – 2022, 

tiến hành nghiên cứu trong thời gian từ năm 2020 -2024. 

2.2. Nội dung nghiên cứu  

2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 

- Điều kiện tự nhiên  

+ Vị trí địa lý, khí hậu, địa hình, thủy văn, điều kiện thổ nhưỡng,… 

- Điều kiện kinh tế - xã hội  

+ Thực trạng phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, dân số, lao động, việc làm... 

+ Diện tích, năng suất, sản lượng, của một số loại cây trồng dược liệu chính 

- Đánh giá chung: Thuận lợi, khó khăn… 

2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và cây dược liệu tiềm năng 

- Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu tỉnh Lào Cai; 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường một số cây dược liệu; 

- Lựa chọn cây dược liệu tiềm năng   ; 

2.2.3. Đánh giá chất lượng đất nông nghiệp và xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

- Xác định tiêu chí đánh giá chất lượng đất nông nghiệp 

- Đánh giá chất lượng đất nông nghiệp theo loại đất 

- Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai (Land Mapping Unit - LMU) 
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2.2.4. Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp đối với cây trồng dược liệu 

- Xác định trọng số (Wi) của các tiêu chí đối với cây dược liệu 

- Xác định giá trị điểm số (Xi) cho các tiêu chí đối với cây dược liệu 

- Đánh giá tiềm năng đất đối với cây dược liệu trên GIS 

2.2.5. Giải pháp sử dụng đất trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

- Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu; 

- Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu; 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Chọn điểm nghiên cứu 

Địa hình tỉnh Lào Cai có sự phức tạp cao, với sự phân tầng độ cao lớn và 

mức độ chia cắt địa hình mạnh. Về cơ bản, tỉnh được chia thành ba tiểu vùng sinh 

thái chính, mỗi vùng có đặc trưng riêng về nền nhiệt độ và chịu ảnh hưởng khác 

nhau của điều kiện khí hậu – thời tiết, bao gồm:  

- Tiểu vùng sinh thái núi cao (độ cao trên 1.800 m) bao gồm thị xã SaPa, khu 

vực phía Tây huyện Bát Xát. Vùng núi cao của Lào Cai chiếm hơn 21% diện tích 

tỉnh, với độ dốc lớn từ 20 - 25 độ và trên 31% diện tích có độ dốc trên 35 độ, địa 

hình hiểm trở. Khí hậu ôn đới với nhiệt độ từ 15 - 18°C, đôi khi dưới 0°C vào mùa 

đông, phù hợp cho các loại cây ôn đới như dược liệu và rau xanh. 

- Tiểu vùng sinh thái núi trung bình (độ cao từ 700 - 1.800 m) các huyện 

Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà. Vùng núi trung bình chiếm 36% diện tích, với 

độ dốc từ 15 - 25 độ và địa hình phức tạp. Khí hậu nhiệt đới gió mùa chuyển tiếp, 

nhiệt độ từ 18 - 22°C, thích hợp trồng chè, ngô và các cây công nghiệp. 

- Tiểu vùng sinh thái đồi và núi thấp (độ cao dưới 700 m) gồm các huyện Bảo 

Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, thành phố Lào Cai và 1 phần huyện phía Đông huyện 

Bát Xát. Vùng đồi núi thấp chiếm 43% diện tích tỉnh, có địa hình thoải, thuận lợi 

cho nông nghiệp và chăn nuôi. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ từ 22-25°C, phù 

hợp trồng lúa, cây ăn quả và cây công nghiệp. 

Căn cứ vào đặc trưng nền nhiệt và tác động của khí hậu tại 3 tiểu vùng sinh 

thái, tại Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh Ủy Lào Cai đã đã nêu rõ chiến lược phát 
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triển cây dược liệu tập trung tại tiểu vùng sinh thái núi cao và tiểu vùng sinh thái núi 

trung bình (Tỉnh Ủy Lào Cai, 2021), cụ thể tại Đề án Phát triển dược liệu tỉnh Lào 

Cai xác định tập trung vào thị xã Sa Pa và 3 huyện Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai 

(UBND tỉnh Lào Cai, 2021). 

Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 

Chọn vùng hai tiểu vùng sinh thái trọng tâm phát triển cây dược liệu, mỗi tiểu 

vùng sinh thái chọn 2 huyện cụ thể: 

- Tiểu vùng sinh thái núi cao: chọn thị xã SaPa, huyện Bát Xát; 

- Tiểu vùng sinh thái núi trung bình: chọn huyện Si Ma Cai, Bắc Hà. 

Hai tiểu vùng có đặc điểm đất đai, địa hình, khí hậu phù hợp cây trồng dược 

liêu và có lịch sử hệ thống canh tác có trồng cây dược liệu do đó cán bộ và người 

dân có kinh nghiệm và sự hiểu biết nhất định về cây dược liệu. 

2.3.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu tài liệu 

2.3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 

Phương pháp thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, 

tài liệu bản đồ, số liệu thống kê, báo cáo, các chương trình dự án đã có. Nghiên cứu 

sinh đã thực hiện điều tra, thu thập thông tin thứ cấp cần thiết cho việc thực hiện nội 

dung nghiên cứu tại các cơ quan ban ngành, nhằm đảm bảo đảm bảo tính chính xác 

và đáng tin cậy của dữ liệu. Các số liệu thu thập cụ thể: 

 + Thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử 

dụng đất, cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, tình hình trồng cây dược liệu, 

khí tượng thủy văn, ảnh hưởng đến sử dụng đất tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh (Sở 

TN&MT, Sở NN và PTNT, phòng nông nghiệp các huyện, UBND tỉnh và Cục 

Thống kê tỉnh Lào Cai,...).  

+ Thu thập các loại bản đồ như bản đồ hành chính, bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, bản đồ địa hình, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ giao thông, bản đồ địa chính tại Sở 

Tài nguyên và Môi trường; bản đồ Thổ nhưỡng của tỉnh Lào Cai và báo cáo thuyết 

minh bản đồ thổ nhưỡng tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; Báo cáo Điều tra, đánh giá 

ô nhiễm đất và phân hạng đất nông nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai (UBND 
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tỉnh Lào Cai, 2020); bản đồ tổng cacbon hữu cơ được khai thác từ bản đồ 

“GSOCmap” của FAO sửa đổi lần cuối 01/06/2019 (FAO, 2019). 

+ Thu thập tài liệu và số liệu liên quan đến cây dược liệu, bao gồm yêu cầu 

sinh thái của cây, đặc điểm đất đai và hiện trạng sử dụng đất, được thực hiện thông 

qua việc tổng hợp từ các báo cáo, công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế. 

Nguồn tài liệu bao gồm các dự án trồng cây dược liệu của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Bộ Y tế, Viện 

Dược liệu Trung ương, cùng các cơ sở lưu trữ học thuật như Thư viện Quốc gia Việt 

Nam, Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái 

Nguyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

khác. 

2.3.2.2. Phương pháp điều tra hộ 

* Phương pháp chọn hộ phỏng vấn 

- Xác định số hộ điều tra trong nghiên cứu dựa trên công thức Cochran 

(1977), công thức phổ biến để tính cỡ mẫu cần thiết trong điều tra: 

 

Trong đó: 

n: Cỡ mẫu cần điều tra. 

Z: Giá trị từ phân phối chuẩn, tương ứng với mức độ tin cậy (95%, Z =1,96). 

p: Tỷ lệ ước tính hộ có đặc điểm cần nghiên cứu (giả định p = 0,5 để tối đa 

hóa kích thước mẫu). 

e: Sai số cho phép (10%, tương ứng e = 0,1). 

Áp dụng công thức: 

 𝑛 = 1,962 𝑥 0,5 𝑥 (1−0,5)

0,12 = 96, 04

Như vậy, tối thiểu cần khảo sát 96 hộ. Tuy nhiên, để đảm bảo độ tin cậy và 

giảm thiểu rủi ro từ các trường hợp không trả lời hoặc thông tin thiếu sót, số hộ 

được tăng lên 120 hộ. 
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- Các hộ đươc lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên, theo tỷ lệ số hộ tham 

gia trồng cây dược liệu, các hộ được lựa chọn là các hộ có kinh nghiệm trồng cây 

dược liệu. Trong đó, mỗi đơn vị hành chính gồm thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát (tiểu 

vùng sinh thái núi cao), huyện Si Ma Cai và Bắc Hà (tiểu vùng sinh thái trung bình) 

sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 30 hộ để đảm bảo tính đại diện của các tiểu vùng. 

- Các hộ được lựa chọn là các hộ có kinh nghiệm trồng cây dược liệu và tham 

gia trồng ít nhất một trong số 7 loại cây dược liệu được nghiên cứu (vì 7 loại cây 

trồng không phải được trồng đồng đều ở tất cả 4 đơn vị hành chính). 

- Mục đích của việc điều tra phỏng vấn hộ nông dân nhằm thu thập các thông 

tin số liệu về tình hình đời sống, sản xuất, các vấn đề về chính sách, lao động, việc 

làm, những khó khăn trong trồng cây dược liệu. Nhằm phân tích hiệu quả sử dụng 

đất (kinh tế, xã hội và môi trường) để lựa chọn cây trồng cây dược liệu tiềm năng. 

- Phỏng vấn hộ nông dân theo bộ Phiếu điều tra nông hộ, nội dung của phiếu 

điều tra bao gồm các thông tin chính như: thông tin cơ bản về hộ; thông tin về quy 

mô và cơ cấu đất đai; thông tin về đầu tư chi phí và hiệu quả; các chính sách hỗ trợ, 

những khó khăn, kiến nghị...Những thông tin này được thể hiện bằng những câu hỏi 

ngắn gọn, dễ hiểu, dễ trả lời phù hợp với trình độ chung của nông dân ở thời điểm 

nghiên cứu (Mẫu phiếu điều tra - Phụ lục 01 phiếu 1a), 

* Phương pháp tham vấn chuyên gia  

- Chọn chuyên gia bao gồm: 10 nhà khoa học đất, chuyên gia nông học tại 

các trường đại học, trung tâm viện nghiên cứu và 20 cán bộ nông nghiệp, cán bộ 

khuyến nông có kinh nghiệm tại 2 vùng sinh thái để đánh giá mức độ quan trọng 

(Wi – trọng số) của 8 tiêu chí tự nhiên và xác định giá trị thích hợp (Xi) đối với cây 

dược liệu.  

- Tiêu chí lựa chọn chuyên gia: 

Nhóm chuyên gia là nhà khoa học đất và chuyên gia nông học được lựa chọn 

dựa trên các tiêu chí: có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong lĩnh vực quản lý đất đai, 

nông học, hoặc quy hoạch sử dụng đất; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu về 

đánh giá đất hoặc phát triển cây trồng, đặc biệt là cây dược liệu; và đang công tác 

tại các trường đại học, viện nghiên cứu (Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học 
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Nông Lâm Thái Nguyên, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, Học viện nông 

nghiệp,…). Ngoài ra, các chuyên gia cần có công bố khoa học hoặc tham gia các dự 

án thực tiễn liên quan đến phát triển nông nghiệp ở miền núi phía Bắc. 

Nhóm cán bộ thực tiễn gồm cán bộ nông nghiệp và cán bộ khuyến nông được 

lựa chọn dựa trên các tiêu chí: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại địa 

phương, chuyên môn về nông học hoặc khuyến nông, và am hiểu đặc điểm đất đai, 

tập quán canh tác tại Lào Cai. Ưu tiên các cán bộ đã tham gia các chương trình phát 

triển cây dược liệu hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân tại các huyện Sa Pa, Bát Xát, 

Si Ma Cai, và Bắc Hà, nhằm đảm bảo thông tin đánh giá vừa mang tính khoa học 

vừa sát với thực tiễn. 

- Mục đích tham vấn chuyên gia để: (1) làm cơ sở phân tích AHP xác định 

trọng số (wi) của 8 tiêu chí phân tích; (2) Xác định giá trị thích hơp (Xi) của các 

phân cấp trong 8 tiêu chí cho từng cây dược liệu. 

- Các cuộc phỏng vấn được thực hiện với các nhà khoa học đất, chuyên gia 

nông học và cán bộ có kinh nghiệm tại địa phương để đánh giá chất lượng đất nông 

nghiệp về các tiêu chí vật lý (Mẫu phiếu điều tra - Phụ lục 01 phiếu 1b).  

* Các tiêu chí đánh giá đất đai đối với cây dược liệu  

Có 8 tiêu chí điều kiện tự nhiên, các tiêu chí lựa chọn là các tiêu chí cơ bản, 

đã được các nhà khoa học chứng minh hiệu quả, đảm bảo tính khoa học có tác động 

tới mức độ thích hợp đất đai, mỗi tiêu chí có các thuộc tính khác nhau, có ảnh 

hưởng tới thuật toán chấm điểm cho từng LUT (cây dược liệu) khác nhau (Le Thuy 

Chau Ngoc và Truong Ngoc Kiem, 2022), (Trần Hữu Phước, 2019), (Son et al., 

2022). Các tiêu chí được lựa chọn có tham khảo các tài liệu liên quan, kiến thức 

kinh nghiệm địa phương cũng như các hướng dẫn trồng cây dược liệu tại địa 

phương. Các tiêu chí cụ thể như sau: 

Bảng 2.1: Tổng hợp các tiêu chi đánh giá thích hợp đất đai trồng cây dược liệu 

TT Nhóm chỉ tiêu Tiêu chí  

I Chỉ tiêu về đất 

Loại đất 

Độ dày tầng đất 

Thành phần cơ giới đất 
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Độ pH đất 

Tổng Cacbon hữu cơ 

II Chỉ tiêu về đia 
hình 

Độ cao 

Độ dốc 

III Chỉ tiêu về khí 
hậu Lượng mưa 

 (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

2.3.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

Phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi 

trường các mô hình trồng cây dược liệu hiện trạng trên địa bàn nghiên cứu, lấy đó là 

cơ sở để lựa chọn cây dược liệu tiềm năng đánh giá thích hợp đất đai. Phương pháp 

đánh giá và phân cấp hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường loại sử dụng đất nông 

nghiệp trồng dược liệu được xây dựng dựa trên:  

- Theo phương pháp tính phân cấp hiệu quả sử dụng đất được quy định tại 

Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015). 

- Theo điều tra thực tế tại tỉnh Lào Cai. 

2.3.3.1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế 

Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế được xác định thông qua hai tiêu chí chính: giá trị 

gia tăng và hiệu quả đầu tư tương ứng với từng đơn vị chất lượng đất hoặc loại sử 

dụng đất. Kết quả điều tra thực tế tại tỉnh Lào Cai cho thấy, để tính toán được hai 

tiêu chí này, cần xác định giá trị sản xuất (bao gồm năng suất và giá bán sản phẩm) 

và chi phí trung gian, tức là toàn bộ chi phí cần thiết để tạo ra sản phẩm. Chi phí 

trung gian bao gồm chi phí lao động và tổng chi phí vật tư, vật liệu trong quá trình 

sản xuất: 

- Giá trị sản xuất (GO - Gross Output): là toàn bộ giá trị của cải vật chất 

được tạo ra trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.  

GO = ∑Pi * Qi 

Trong đó: ​ Pi là sản phẩm thứ i được tạo ra 

Qi là đơn giá sản phẩm i 

- Chi phí trung gian (IC): IC = ∑Cj 

Trong đó: Cj là khoản chi phí thứ j 
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- Giá trị gia tăng (VA - Value Added): là giá trị tăng thêm của quá trình sản 

xuất sau khi đã loại bỏ chi phí vật chất và dịch vụ. 

VA = GO - IC 

-  Hiệu suất đầu tư: VA/IC 

Bảng phân cấp đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại cây dược liệu tại tỉnh 

Lào Cai tại bảng 2.2 sau được xây dựng dựa trên phương pháp tính phân cấp hiệu 

quả sử dụng đất được quy định tại Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT và theo điều 

tra thực tế tại tỉnh Lào Cai 

Bảng 2.2: Phân cấp đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại cây dược liệu tại 

tỉnh Lào Cai 

TT Tiêu chí Ký hiệu Phân cấp Đánh giá 

Ký hiệu 

phân 

cấp 

1 
Giá trị 

gia tăng 

VA1 < 20 triệu/ha Thấp - Low L 

VA2 
20 - 50 

triệu/ha 
Trung bình - Medium M 

VA3 > 50 triệu/ha Cao - High H 

2 
Hiệu quả 

đầu tư 

HQDT1 < 1,5 lần Thấp - Low L 

HQDT2 1,5 - 2 lần Trung bình - Medium M 

HQDT3 > 2 lần Cao - High H 

Tổng hợp xếp loại hiệu quả kinh tế của mô hình trồng cây dược liệu như sau: 

- Hiệu quả kinh tế cao (H): đối với cây dược liệu không có tiêu chí ở mức 

thấp và có cả 2 tiêu chí đạt mức cao hoặc 1 tiêu chí cao với 1 tiêu chí trung bình. 

- Hiệu quả kinh tế trung bình (M): đối với cây dược liệu có cả 2 tiêu chí ở 

mức trung bình hoặc 1 tiêu chí cao và 1 tiêu chí thấp. 

- Hiệu quả kinh tế thấp (L): đối với cây dược liệu có cả 2 tiêu chí đạt mức 

thấp hoặc 1 tiêu chí trung bình và 1 tiêu chí thấp. 
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2.3.3.2. Chỉ tiêu hiệu quả xã hội 

Hiệu quả xã hội được tổng hợp từ 03 tiêu chí theo Thông tư số 

60/2015/TT-BTNMT: Giải quyết nhu cầu lao động; Mức độ chấp nhận của người sử 

dụng đất; Mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong quá trình nghiên cứu phát triển cây dược liệu, có thể thấy rằng cây dược liệu 

khác với các cây trồng như ngô và lúa, vốn được trồng để đáp ứng nhu cầu lương 

thực của con người. Cây dược liệu chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực y tế, làm 

thuốc và chế biến thành các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (Trần Hữu Phước, 2019). 

Do đó, trong đánh giá hiệu quả phát triển cây dược liệu tiêu chí “Mức độ tiêu thụ 

sản phẩm” trên thị trường đã được khẳng định rất quan trọng (Pham Van Luong, 

2014). Cụ thể: 

- Tiêu chí giải quyết nhu cầu lao động: Là số công lao động cần thiết để sản 

xuất trên 1 ha. Điều tra đánh giá tiêu chí giải quyết nhu cầu lao động của các cây 

trồng dược liệu được phân thành các mức: thấp (L), trung bình (M), cao (H). 

- Tiêu chi mức độ chấp nhận của người sử dụng đất được tính theo % số 

người được hỏi trong quá trình điều tra thực địa. Kết quả điều tra đánh giá theo tiêu 

chí mức độ chấp nhận của người sử dụng đất của các cây trồng dược liệu được phân 

thành các mức: không chấp nhận (L), ít chấp nhận (M) và chấp nhận (H) (phù hợp 

với khả năng của người sử dụng). 

- Tiêu chí mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội được tính theo % diện tích của khoanh đất, mục đích sử dụng đất trồng dược 

liệu so với diện tích của khoanh đất, mục đích sử dụng đất trồng dược liệu đó trong 

chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả điều tra đánh giá theo tiêu 

chí mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các 

các cây trồng dược liệu được phân thành các mức: không phù hợp (L), phù hợp (M) 

và rất phù hợp (H). 

- Tiêu chí mức độ tiêu thụ sản phẩm được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm sản 

lượng bán ra so với tổng sản lượng sản xuất của cây dược liệu. Mức độ tiêu thụ sản 

phẩm để xác định mức độ dễ dàng hoặc khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Kết 

quả điều tra đánh giá theo tiêu chí mức độ tiêu thụ sản phẩm của các cây trồng dược 
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liệu được phân thành các mức: Khó (L), Trung bình (M) và Dễ (H). Dễ: Tỷ lệ tiêu 

thụ cao, sản phẩm được tiêu thụ nhanh chóng và không gặp trở ngại. Trung bình: Tỷ 

lệ tiêu thụ vừa phải, sản phẩm có sức mua tương đối ổn định nhưng không quá 

mạnh. Khó: Tỷ lệ tiêu thụ thấp, sản phẩm gặp khó khăn khi tìm đầu ra, tồn kho 

nhiều.  

Cụ thể bảng phân cấp đánh giá các tiêu chí hiệu quả xã hội của các loại cây 

dược liệu tại tỉnh Lào Cai được thể hiện tại bảng 2.3. 

Bảng 2.3: Phân cấp đánh giá hiệu quả xã hội của các loại cây dược liệu tại tỉnh 

Lào Cai 

T
T Tiêu chí Ký 

 hiệu Phân cấp Đánh giá 

Ký 
hiệu 
phâ

n 
cấp 

1 
Giải quyết 
nhu cầu lao 

động 

LĐ1 < 150 công/ha/năm Thấp – Low  L 

LĐ2 
150 - 200 

công/ha/năm 
Trung bình - 

Medium  M 

LĐ3 > 200 công/ha/năm Cao – High  H 

2 

Mức độ chấp 
nhận của 
người sử 
dụng đất 

CN1 < 50 % Thấp – Low  L 

CN2 50 - 75 % Trung bình - 
Medium  M 

CN3 > 75 % Cao – High  H 

3 

Mức độ phù 
hợp với chiến 

lược, quy 
hoạch phát 

triển KT-XH 

PHCL
1 < 75 % Thấp – Low  L 

PHCL
2 75 - 90 % Trung bình - 

Medium  M 

PHCL
3 > 90 % Cao – High  H 

4 Mức độ tiêu 
thụ sản phẩm 

TT1 < 75 % Thấp – Low L 

TT2 75 – 90 % Trung bình - 
Medium  M 

TT3 > 90 % Cao – High H 
Tổng hợp xếp loại hiệu quả xã hội của mô hình trồng cây dược liệu như sau: 

- Hiệu quả xã hội cao (H): đối với cây dược liệu không có tiêu chí ở mức thấp 

và có ≥ 2 tiêu chí đạt phân cấp mức cao 
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- Hiệu quả xã hội trung bình (M): đối với cây dược liệu không có tiêu chí nào 

ở mức thấp và có 1 tiêu chí đạt phân cấp mức cao. 

- Hiệu quả xã hội thấp (L): đối với cây dược liệu có ít nhất 1 tiêu chí hiệu quả 

xã hội xếp vào mức thấp. 

2.3.3.3. Chỉ tiêu hiệu quả môi trường 

Hiệu quả môi trường được đánh giá từ 02 tiêu chí: Tăng khả năng che phủ 

đất, Duy trì bảo vệ đất. Cụ thể: 

- Tiêu chít tăng khả năng che phủ đất: Được đánh giá dựa trên thời gian che 

phủ đất của các mô hình trồng cây dược liệu, tính theo thời gian sinh trưởng của cây 

dược liệu từ khi phủ kín mặt đất đến lúc thu hoạch. Tỷ lệ che phủ được xác định 

bằng số tháng đất được cây che phủ trong một năm, sau đó tính ra tỷ lệ phần trăm 

(%). Điều tra đánh giá theo tiêu chí tăng khả năng che phủ đất của các cây dược liệu 

được phân thành các mức: thấp (L), trung bình (M), cao (H). 

- Tiêu chí duy trì bảo vệ đất: được đánh giá dựa trên tỷ lệ diện tích trồng dược 

liệu đạt chứng nhận GACP-WHO. Chứng nhận này yêu cầu các cơ sở sản xuất tuân 

thủ quy trình nông nghiệp bền vững, bao gồm quản lý đất đai nhằm ngăn chặn xói 

mòn và bảo vệ độ phì nhiêu. Bên cạnh đó, việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật hữu cơ được khuyến khích để hạn chế hóa chất độc hại. Các biện pháp bảo 

vệ nước và không khí trong quá trình canh tác cũng giúp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường và duy trì chất lượng đất (FAO, 2010). Việc được cấp chứng nhận 

GACP-WHO được xem là dấu hiệu tích cực không chỉ góp phần bảo vệ môi trường 

mà còn đảm bảo khả năng bảo vệ đất trong các mô hình trồng cây dược liệu (Bộ Y 

tế, 2019b). Kết quả điều tra đánh giá theo tiêu chí duy trì bảo vệ đất của các cây 

dược liệu được phân thành các mức:  

+ Gây suy thoái đất (L): Chưa có chứng nhận GACP-WHO;  

+ Duy trì bảo vệ đất (M): Có < 75% diện tích đạt chứng nhận GACP-WHO;  

+ Cải thiện đất tốt (H): Có ≥ 75% diện tích đạt chứng nhận GACP-WHO; 
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Cụ thể phân cấp các tiêu chí đánh giá hiệu quả môi trường của các loại cây 

dược liệu tại tỉnh Lào Cai được thể hiện tại bảng 2.4. 

Bảng 2.4: Phân cấp đánh giá hiệu quả môi trường của các loại cây dược liệu tại 

tỉnh Lào Cai 

T
T Tiêu chí Ký 

hiệu Phân cấp Đánh giá Ký hiệu 
phân cấp 

1 
Tăng khả 
năng che 
phủ đất 

TCP1 < 50 %  Thấp – Low L 

TCP2 50 – 75 %  Trung bình – 
Medium M 

TCP3 > 75 %  Cao – High H 

2 Duy trì bảo 
vệ đất 

BVĐ1 Gây suy thoái đất Thấp – Low L 

BVĐ2 Duy trì bảo vệ đất Trung bình – 
Medium  M 

BVĐ3 Cải thiện đất tốt Cao – High H 

Tổng hợp xếp loại hiệu quả môi trường trồng cây dược liệu như sau: 

- Hiệu quả môi trường cao (H): đối với cây dược liệu không có tiêu chí ở mức 

thấp và có cả 2 tiêu chí đạt mức cao hoặc 1 tiêu chí cao với 1 tiêu chí trung bình. 

- Hiệu quả môi trường trung bình (M): đối với cây dược liệu có cả 2 tiêu chí 

ở mức trung bình hoặc 1 tiêu chí cao và 1 tiêu chí thấp. 

- Hiệu quả môi trường thấp (L): đối với cây dược liệu có cả 2 tiêu chí đạt 

mức thấp hoặc 1 tiêu chí trung bình và 1 tiêu chí thấp. 

Phương pháp tổng hợp hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường 

​Theo phương pháp tham số, cụ thể như sau: 

- Hiệu quả cao (H): Không có tiêu chí ở  mức 1 và có ≥ 2 tiêu chí đạt mức 3. 

- Hiệu quả trung bình (M): Cả 3 tiêu chí đạt mức 2; Có 2 tiêu chí đạt mức 2 

nhưng 1 tiêu chí mức 3; Có 1 tiêu chí ở  mức 1 và có ≥ 2 tiêu chí đạt mức 2 hoặc 3. 

- Hiệu quả thấp (L): Có ≥ 2 tiêu chí đạt mức 1. 

2.3.4. Phương pháp phân tích SWOT 

Phân tích SWOT là công cụ phân tích chiến lược được sử dụng để đánh giá 

các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn các cây dược 
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liệu tiềm năng. Phương pháp này cho phép xác định các điểm mạnh (Strengths), 

điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) của từng 

loại cây, từ đó đưa ra cơ sở khoa học để lựa chọn các cây dược liệu phù hợp nhất. 

- Quy trình thực hiện 

Bước 1: Thu thập và tổng hợp dữ liệu 

Thu thập các số liệu về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của 7 cây dược 

liệu (Actiso, Đương quy, Cát cánh, Xuyên khung, Sa nhân, Chùa dù, Tam thất) 

Bước 2: Xây dựng ma trận SWOT 

Yếu tố Nội dung phân tích 

Strengths  

(Điểm mạnh) 

Các lợi thế bên trong giúp cây dược liệu phát triển tốt như: giá 

trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ, quy trình trồng trọt rõ ràng. 

Weaknesses 

(Điểm yếu) 

Các hạn chế nội tại cản trở sự phát triển của cây như: chi phí đầu 

tư cao, thiếu cơ sở bảo quản, khó mở rộng diện tích. 

Opportunities 

(Cơ hội) 

Các yếu tố bên ngoài có lợi cho phát triển như: nhu cầu thị 

trường cao, chính sách hỗ trợ từ nhà nước, tiềm năng xuất khẩu. 

Threats  

(Thách thức) 

Các rủi ro bên ngoài có thể gây cản trở như: biến động giá cả, 

cạnh tranh từ các vùng trồng khác, dịch bệnh và thời tiết bất lợi. 

Bước 3: Đánh giá và so sánh kết quả phân tích 

- So sánh các yếu tố SWOT giữa các loại cây để xác định mức độ phù hợp và 

tiềm năng phát triển của từng loại cây. 

- Xác định các cây có nhiều điểm mạnh và cơ hội hơn là điểm yếu và thách 

thức để đưa vào danh sách cây tiềm năng. 

Bước 4: Lựa chọn cây tiềm năng dựa trên kết quả phân tích SWOT 

Các tiêu chí lựa chọn: 

- Giá trị kinh tế cao và ổn định. 

- Được thị trường chấp nhận và tiêu thụ tốt. 

- Khả năng bảo vệ đất và thân thiện với môi trường. 



68 

- Được đưa vào chiến lược phát triển của tỉnh. 

2.3.5. Phương pháp điều tra bổ sung, chỉnh lý bản đồ đất và xây dựng bản đồ 

chuyên đề 

3.5.1. Phương pháp điều tra và chỉnh lý bản đồ đất 

Để kiểm chứng lại tính chất các loại đất đã được xác định trên Bản đồ thổ 

nhưỡng tỉnh Lào Cai (tỷ lệ 1:100.000) (Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, 

2005) và Báo cáo Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và phân hạng đất nông nghiệp lần 

đầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai (UBND tỉnh Lào Cai, 2020), chúng tôi tiến hành điều 

tra, lấy mẫu đất để phân tích, đối sánh và chỉnh lý thông tin về loại đất trong khu 

vực nghiên cứu. 

* Xác định vị trí khoanh đất điều tra 

- Chọn vị trí điều tra, phúc tra dựa trên các tiêu chí: 

+ Tính đại diện về thổ nhưỡng, địa hình và hiện trạng sử dụng đất. 

+ Kết hợp thông tin từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ địa hình để 

xác định ranh giới khoanh đất. 

+ Đảm bảo phân bố đều trên các vùng có sự khác biệt rõ về điều kiện tự 

nhiên và canh tác. 

- Phân loại khoanh đất: 

+ Đối sánh với bản đồ thổ nhưỡng (2005) và báo cáo điều tra đất nông nghiệp 

(2020). 

+ Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo loại đất thực tế. 

+ Thống kê các loại đất đã xác định, mô tả thông tin cơ bản của từng khoanh 

đất: vị trí, địa hình, loại đất, hiện trạng sử dụng đất. 

* Phương pháp lấy mẫu đất 

Việc lấy mẫu đất được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 

60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai đối với đất trồng trọt. 

Tuy nhiên, do mục tiêu là kiểm chứng tính chất đất, số lượng mẫu và phương pháp 

lấy mẫu được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế: 
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- Số lượng mẫu: Khu vực nghiên cứu có 15 loại đất thuộc 5 nhóm đất chính. 

Lấy 30 mẫu đất nhằm đảm bảo tính đại diện cho các nhóm đất chính và các loại đất 

khác nhau. 

- Tầng lấy mẫu: Lấy mẫu ở tầng 10 - 30 cm  do tầng canh tác 10 - 30 cm ổn 

định hơn, phản ánh rõ hơn tính chất đất lâu dài và độ phì của đất. Tầng 0 - 10 cm dễ 

bị ảnh hưởng bởi các hoạt động canh tác (bón phân, xới đất), xói mòn và các yếu tố 

môi trường, dẫn đến biến động lớn. 

- Quy trình lấy mẫu: 

+ Dụng cụ: máy ảnh, thước dây, dao rừng, nhãn ghi, túi vải, giấy gói, cặp ép. 

+ Mỗi mẫu được ghi rõ thông tin: mã số, vị trí, độ sâu, ngày tháng, người lấy 

mẫu, cơ quan. 

+ Mẫu mang về phòng thí nghiệm được hong khô, bảo quản đúng quy định. 

* Mô tả thông tin đất: 

Sử dụng phiếu mô tả thông tin đất đai được xây dựng trên cơ sở thông tư số 

60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; TCVN TCVN 

4046:1985 về đất trồng trọt); và quy trình, hướng dẫn cách điều tra, phân hạng thích 

hợp của hội khoa học đất Việt Nam (2015) hoặc Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản 

đồ đất và đánh giá đất đai. 

* Phân tích các chỉ tiêu lý hóa tính đất  

Các mẫu đất sau khi đem về phòng thí nghiệm được tiến hành phân tích 11 

chỉ tiêu. Phương pháp phân tích từng chỉ tiêu theo quy định ban hành, cụ thể được 

thể hiện tại bảng sau.  

Bảng 2.5: Chỉ tiêu và phương pháp phân tích mẫu đất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp/Tiêu chuẩn 

1 Dung trọng g/cm3 Ống trụ 

2 pH  TCVN 5979:2007 

3 OM tổng số % TCVN 6644:2000 
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4 N tổng số % TCVN 6498:1999 

5 N dễ tiêu mg/100g đất TCVN 5255:2009 

6 P2O5 tổng số % TCVN 4052-1985 

7 P dễ tiêu mg/100g đất TCVN 8942:2011 

8 K2O tổng số % TCVN 8660:2011 

9 K dễ tiêu mg/100g đất TCVN 8246:2009 

10 CEC meq/100g đất TCVN 8568:2010 

11 TPCG mm TCVN 8567:2010 

* Đối sánh và chỉnh lý 

- Kết quả phân tích được đối sánh với các thông tin về loại đất trong: Bản đồ 

thổ nhưỡng tỉnh Lào Cai (2005) và báo cáo điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và phân 

hạng đất nông nghiệp (2020). 

- Điều chỉnh các thông tin sai khác về ranh giới, tính chất đất theo kết quả 

thực tế thu thập được. 

- Bổ sung, cập nhật thông tin về loại đất, tính chất đất vào bản đồ chỉnh lý. 

3.5.2. Phương pháp xây dựng bản đồ chuyên đề 

- Bản đồ chuyên đề: Sử dụng phần mềm Microstation, Mapinfor, ArcGIS 

10.8  để số hoá và xây dựng các bản đồ đơn tính gồm: loại đất, độ dày tầng đất, 

thành phần cơ giới đất, độ pH đất, tổng Cacbon hữu cơ, độ cao, độ dốc, lượng mưa. 

Cụ thể các bản đồ đơn tính được xây dựng  

Bảng 2.6: Nguồn dữ liệu và phương pháp xây dựng 8 bản đồ chuyên đề  

T
T Bản đồ chuyên đề Nguồn dữ liệu Phương pháp  

1 Loại đất 
Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Lào Cai 
(1:100.000) (Viện Quy hoạch và 

Thiết kế nông nghiệp, 2005); Báo 
cáo Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất 
và phân hạng đất nông nghiệp lần 

Chuyển đổi từ 
định dạng 

Mapinfo (Tab) 
sang định dạng 

ESRI (Shp) 

2 Độ dày tầng đất 

3 Thành phần cơ giới đất 
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đầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai  
(UBND tỉnh Lào Cai, 2020) 4 Độ pH đất 

5 Độ cao Mô hình số độ cao (DEM), độ phân 
giải ở 30m (Survey United States 

Geological, 2000) 
Dữ liệu gốc 

6 Độ dốc 

7 Tổng Cacbon hữu cơ Bản đồ các bon hữu cơ tương đối 
trong đất (FAO, 2019) Dữ liệu gốc 

8 Lượng mưa 
Báo cáo lượng mưa trung bình hàng 
năm 2015 – 2022 (Trạm khí tượng 

tỉnh Lào Cai, 2022) 

Trọng số khoảng 
cách nghịch đảo 
(phân giải 30 m) 

 (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

- Bản đồ đơn vị đất đai: Sử dụng công cụ union trong phần mềm ArcGIS 

10.8 để chồng xếp 8 bản đồ đơn tính (bản đồ chuyên đề) để xây dựng bản đồ đơn vị 

đất đai của tỉnh Lào Cai. 

2.3.6. Phương pháp đánh giá thích hợp đất (FAO–AHP–GIS) 

2.3.6.1. Xác định chỉ số thích hợp đất đai (Si) 

(i) Xác định trọng số các tiêu chí nghiên cứu 

Xác định trọng số để đánh giá mức độ ảnh hưởng của 8 tiêu chí điều kiện tự 

nhiên phục vụ đánh giá thích hợp đất đai. Tác giả sử dụng phân tích thức bậc (AHP) 

(R.W Saaty, 1987) - là một cách tiếp cận đa tiêu chí, phương pháp này thường được 

áp dụng cho trọng số tiêu chí. 

- Sử dụng phần mềm excel và macro AHP: Tổng hợp xử lý số liệu bảng hỏi 

để phân tích thức bậc AHP xác định trọng số ảnh hưởng của các tiêu chí đến mức 

độ thích hợp đất đai cho từng cây trồng dược liệu. 

- Kết quả phân tích AHP được chấp nhận căn cứ vào tỷ lệ nhất quán (CR): 

 

Chỉ khi CR ≤ 0,1, ma trận được coi là nhất quán và kết quả phân tích có thể 

chấp nhận. Tỷ lệ nhất quán được tính dựa trên chỉ số nhất quán (CI) và chỉ số ngẫu 

nhiên (RI), trong đó RI phụ thuộc vào số lượng tiêu chí (T.L Saaty, 2008). (Chi tiết 

các bước phân tích thứ bậc AHP tại Phụ lục 2). 

(ii) Chấm điểm (Xi) dựa trên tham vấn chuyên gia  

Phương pháp này sử dụng ý kiến chuyên gia để đánh giá mức độ phù hợp của 
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các phân cấp trong tiêu chí với yêu cầu sinh thái của cây dược liệu, kết hợp với các 

tài liệu khoa học đã công bố. Nhiều tác giả đã đưa hướng dẫn đánh giá đất đai cho 

cây trồng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, tuy nhiên vẫn còn thiếu sót không cung 

cấp thông tin liên quan đến một số tiêu chí thiết yếu (tổng nitơ của đất, độ cao, loại 

đất) và ngoài ra không chứa các giá trị tham chiếu cho các yêu cầu về cây dược liệu. 

Kết hợp tham khảo đề xuất của Huynh (2008) và Ronja Herzberg (2019) để xác 

định điểm giá trị của các tiêu chí dựa trên tham vấn chuyên gia, thang đo từ 3 đến 9 

được sử dụng để phản ánh mức tăng từ điều kiện rất không phù hợp đến điều kiện 

rất phù hợp cho một LUT cụ thể (Van Chuong Huynh, 2008), (Ronja Herzberg và 

cs., 2019). Như vậy điểm (Xi) – có giá trị từ 3 đến 9 phản ánh mức độ phù hợp của 

từng phân cấp trong mỗi tiêu chí, từ rất không phù hợp (3 điểm) đến rất phù hợp (9 

điểm) thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.7: Thang giá trị (điểm - Xi) cho từng phân cấp trong các tiêu chí theo 

tham vấn chuyên gia 

Điểm (Xi 
) 

Sự định nghĩa 

9 
Tiêu chí phù hợp với LUT được đánh giá là không có gì phải lo 
ngại. 

7 Tiêu chí phù hợp với LUT được đánh giá ít lo ngại. 

5 
Tiêu chí có thể phù hợp với LUT được đánh giá còn nhiều băn 
khoăn. 

3 Tiêu chí không phù hợp với LUT được đánh giá. 

Ví dụ: trong tiêu chí: Độ dốc có 4 phân cấp độ dốc ( < 8; ≥ 8  - < 15; ≥ 15 - < 

25; ≥ 25), đánh giá cho cây Cát cánh thì từng phân cấp độ dốc sẽ được xác định 

điểm (Xi) theo thang giá trị điểm phù hợp tương ứng. 

Từ thang giá trị trên tác giả sử dụng mẫu phiếu điều tra 1b (chi tiết tại phụ lục 

1b) để thu thập tổng hợp ý kiến của chuyên gia đề xuất thang giá trị cho từng thuộc 

tính của các tiêu chí trong bảng hỏi được thể hiện chi tiết tại phụ lục 1b. 

(iii) Phương pháp tính chỉ số thích hợp đất đai (Si) 

Sau khi có trọng số (Wi) và giá trị điểm (Xi) của các tiêu chí, tiến hành tính 

chỉ số thích hợp đất đai (Si) cho từng cây dược liệu. Theo Huynh (2008) (Si) là hàm 
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của trọng số và giá trị tiêu chí, thể hiện mức độ phù hợp của đất đai đối với loại 

hình sử dụng cụ thể. Phương pháp này sử dụng công thức: 

 

Trong đó: 

- Si​: Chỉ số thích hợp đất đai cho một đơn vị đất đai (LMU) và loại hình sử 

dụng đất (LUT) cụ thể. 

- Wi​: Trọng số của tiêu chí i biểu thị tầm quan trọng tương đối của tiêu chí 

trong đánh giá. 

- Xi​: Giá trị của tiêu chí i, biểu thị mức độ phù hợp của tiêu chí với yêu cầu 

sinh thái của cây. 

Công thức được triển khai trong ArcGIS, tích hợp dữ liệu trọng số (Wi) và 

giá trị từng phân cấp của các tiêu chí (Xi) lên bản đồ đơn tính, từ đó tính toán chỉ số 

(Si) cho từng đơn vị bản đồ đất đai (LMU).  Thang đo chỉ số thích hợp đất đai (Si) được 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.8: Thang đo chỉ số thích hợp đất đai (Si)  

Giá trị 
Si 

Mức độ 
phù hợp 

Mô tả mức độ thích hợp 

8–9  S1(0) 
 Tính phù hợp của LMU cao và đáp ứng tất cả các tiêu chí 
được xem xét. 

7–8  S1(1)  
Tính phù hợp của LMU cao và đáp ứng hầu hết các tiêu chí 
được xem xét quan trọng. 

6–7  S2 
 Mức độ phù hợp của LMU ở mức trung bình và đáp ứng 
hầu hết các tiêu chí được xem xét, nhưng một số tiêu chí 
không thỏa mãn. 

5–6  S3  
Tính phù hợp của LMU thấp và đáp ứng một số tiêu chí 
được xem xét, nhưng hầu hết tiêu chí được coi là không 
thỏa mãn. 

Dưới 5  N  Không phù hợp 
Ví dụ: Sau khi tính toán Si = Wi * Xi của tổng thể 8 tiêu chí, thu được giá trị 

của Si, ta căn cứ vào bảng giá trị 2.8 để xác đinh mức độ thích hợp của đơn vị đất 

đai đó đối với cây dược liệu cụ thể. 
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2.3.6.2. Phương pháp đánh giá thích hợp đất đai tích hợp GIS 

- Phân loại và chuẩn hóa dữ liệu: Các lớp bản đồ được phân loại theo các tiêu 

chí đánh giá mức độ thích hợp cho cây dược liệu. 

- Những bản đồ chuyên đề được chồng lên nhau để xây dựng bản đồ đơn vị 

đất đai, cho phép tích hợp các yếu tố điều kiện tự nhiên và đặc điểm đất đai. 

- Chỉ số thích hợp đất đai (Si): Dựa trên trọng số (Wi) và giá trị thực (Xi) của 

từng tiêu chí, chỉ số thích hợp đất đai (Si) được tính toán và gắn vào thuộc tính của 

các đơn vị bản đồ. 

- Tổng hợp và lập bản đồ thích hợp: Các chỉ số Si được tổng hợp thành bản 

đồ thích hợp đất đai cho từng loại cây dược liệu. Công cụ GIS được sử dụng để 

phân tích và xác định vùng đất có mức độ thích hợp cao nhất. 

- Ứng dụng công cụ vị trí cao nhất: Được sử dụng để xác định loại cây dược 

liệu thích hợp nhất cho từng đơn vị đất đai cụ thể. 
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Hình 2.1: Sơ đồ phương pháp đánh giá đất kết hợp trọng số AHP và GIS 
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Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên  

3.1.1.1. Vị trí địa lý 

Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới, nằm giữa khu vực Đông Bắc và Tây 

Bắc, tiếp giáp với bốn tỉnh và thành phố: Phía Đông giáp tỉnh Hà Giang, phía Nam 

giáp tỉnh Yên Bái, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu và phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam 

(Trung Quốc) với đường biên giới dài 182,086 km. Vị trí địa lý của Lào Cai nằm 

trong khoảng từ 21°48’ đến 22°50' vĩ độ Bắc và từ 102°32’ đến 104°38' kinh độ 

Đông. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 6,364.03 km2, chiếm 1.9% diện tích toàn quốc 

và xếp thứ 18/63 về diện tích. 

 

Hình 3.1: Sơ đồ vị trí địa lý tỉnh Lào Cai 

Tỉnh Lào Cai giữ vai trò chiến lược cả về kinh tế và chính trị, đồng thời nằm 

ở vị trí trung tâm quan trọng theo trục Bắc – Nam của khu vực Tây Bắc. Tỉnh là cửa 

ngõ chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như 

trong đảm bảo quốc phòng - an ninh ở vùng biên giới phía Bắc. Tỉnh Lào Cai nằm 
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tại vị trí chiến lược ở vùng biên giới phía Bắc, đóng vai trò là đầu mối giao thông 

quan trọng và cầu nối giao thương giữa Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia 

thuộc khối ASEAN. Nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi, Lào Cai có tiềm năng lớn để 

phát triển thành trung tâm dịch vụ logistics và vận tải trên hành lang kinh tế Côn 

Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy hợp tác và 

hội nhập kinh tế khu vực. Đặc biệt, vai trò này giúp tỉnh trở thành một mắt xích 

quan trọng trong tiến trình liên kết và phát triển kinh tế của Tiểu vùng sông Mê 

Kông mở rộng (GMS), đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa và dược liệu xuất khẩu theo hướng bền vững, chất lượng cao. 

3.1.1.2. Địa hình 

Địa hình tỉnh Lào Cai phức tạp, phân hóa mạnh theo độ cao và được chia 

thành các vùng rõ rệt. Hai dãy núi chính là Hoàng Liên Sơn và Con Voi, chạy theo 

hướng Tây Bắc – Đông Nam, tạo nên vùng đất thấp và trung bình xen giữa, cùng 

một vùng cao ở phía tây dãy Hoàng Liên Sơn. Địa hình chủ yếu có hướng dốc từ 

Tây Bắc xuống Đông Nam với độ dốc thay đổi lớn, phân thành các nhóm: thoải 

(0–8°) chiếm 5,6% diện tích, nghiêng (8–15°) chiếm 10,5%, tương đối dốc (15–25°) 

chiếm 31,4%, và dốc (>25°) chiếm 52,4%. Đỉnh Phan Xi Păng là điểm cao nhất 

(3.143 m), tiếp đến là Ky Quan San (3.046 m), Lang Lung (2.913 m) và Tả Giàng 

Phình (2.850 m). 

Đặc điểm địa hình tạo lợi thế cho phát triển năng lượng tái tạo (đặc biệt là 

thủy điện) và các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thám hiểm, nông nghiệp 

ôn đới. Tuy nhiên, chỉ khoảng 40% diện tích tự nhiên thuận lợi cho sản xuất và phát 

triển đô thị. Địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn gây trở ngại cho xây dựng hạ tầng, 

quản lý đô thị, và phòng tránh thiên tai (lũ quét, sạt lở, xói mòn). Đồng thời, đặt ra 

thách thức trong việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt ở các vùng cao. 

3.1.1.3. Khí hậu 

Lào Cai, một tỉnh ở phía Bắc Việt Nam, có khí hậu nhiệt đới gió mùa với sự 

phân biệt rõ rệt giữa các vùng do địa hình phức tạp. Khí hậu biến đổi theo thời gian 

và không gian, với sự khác biệt giữa các vùng cao và thấp. Vùng cao có nhiệt độ 

trung bình từ 15°C đến 20°C, Sa Pa lạnh hơn với 14°C đến 16°C, và lượng mưa 
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khoảng 1.800mm đến 2.200mm. Trong khi đó, vùng thấp nóng hơn với nhiệt độ 

trung bình từ 23°C đến 29°C và lượng mưa từ 1.400mm đến 1.700mm.  

Lào Cai có khí hậu phân hóa phức tạp, với 7 kiểu, 12 loại sinh khí hậu, được 

chia thành 10 kiểu sinh khí hậu và 43 khoanh vi khí hậu, tương ứng với 3 vành đai 

sinh khí hậu cơ bản. Tỉnh có hai mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 

9 và mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Khí hậu vùng cao, đặc biệt tại Sa 

Pa, ghi nhận nhiều biến động nhiệt độ bất thường, trong đó có hiện tượng tuyết rơi, 

sương muối và sương mù dày đặc, ảnh hưởng rõ rệt vào mùa đông. 

Khí hậu đặc trưng này là lợi thế cho phát triển cây trồng ôn đới đặc sản như 

rau quả, cây dược liệu và cá nước lạnh. Tuy nhiên, điều kiện khắc nghiệt vùng cao, 

như biên độ nhiệt lớn và sương muối, cũng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, 

làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh và rủi ro đối với cây trồng, vật nuôi. 

3.1.1.4. Thủy văn  

Lào Cai, một tỉnh của Việt Nam, nổi bật với hệ thống sông suối phong phú, 

bao gồm hơn 10.000 dòng chảy lớn nhỏ, rải rác khắp tỉnh. Trong số đó, sông Hồng 

và sông Chảy là hai con sông chính, ảnh hưởng lớn đến hệ thống thủy văn của tỉnh. 

Sông Hồng chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, đoạn chảy qua địa phận 

tỉnh Lào Cai dài khoảng 128 km. Sông có lòng rộng, sâu, độ dốc lớn và dòng chảy 

khá thẳng, tạo nên dòng nước mạnh và xiết. Lưu lượng nước biến động lớn theo 

mùa: vào mùa mưa đạt khoảng 4.830 m³/s, dễ gây lũ lụt dọc hai bên bờ; trong mùa 

khô, lưu lượng giảm còn khoảng 70 m³/s, ảnh hưởng đáng kể đến giao thông đường 

thủy, đặc biệt ở khu vực thượng lưu thành phố Lào Cai. 

Sông Chảy bắt nguồn từ phía Bắc tỉnh Hà Giang, chảy qua địa phận tỉnh Vân 

Nam (Trung Quốc), sau đó trở lại Việt Nam qua tỉnh Lào Cai với chiều dài 124 km. 

Sông có lòng hẹp, sâu, độ dốc lớn và nhiều thác ghềnh, nên không thuận lợi cho vận 

tải thủy. Lượng phù sa thấp, lưu lượng nước biến động mạnh theo mùa, từ khoảng 

1.670 m³/s trong mùa lũ giảm xuống còn 17,6 m³/s trong mùa cạn.. 

Các dòng sông và suối khác như sông Nậm Thi, Ngòi Đum, Ngòi Bo và Ngòi 

Nhù cũng đóng góp đáng kể vào hệ thống thuỷ văn của tỉnh. Những con sông này 

thể hiện sự thay đổi về mật độ và đặc điểm qua các địa hình khác nhau. Ví dụ, ở khu 
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vực núi Phan Xi Păng, mật độ là từ 1,5 - 1,7 km/km², với độ dốc cao và dòng chảy 

mạnh dẫn đến lũ quét. Ngược lại, khu vực núi thấp của Bắc Hà và Văn Bàn có mật 

độ từ 1,0 - 1,5 km/km², với độ dốc vừa phải và tập trung nước chậm hơn. 

3.1.1.5. Tài nguyên đất đai 

Tổng diện tích đất tự nhiên của Lào Cai vào năm 2022 là 636.425 ha, bao 

gồm 551.690 ha đất nông nghiệp, 37.541 ha đất phi nông nghiệp và 47.194 ha đất 

chưa sử dụng (Cục thông kê tỉnh Lào Cai, 2023). Đất đai ở Lào Cai rất màu mỡ và 

đa dạng với 10 nhóm đất chính, bao gồm đất phù sa, đất lầy, đất đen, đất đỏ vàng, 

và nhiều loại khác, thích hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau. 

Các nhóm đất chính tại tỉnh Lào Cai được phân loại như sau: 

Đất phù sa: Chiếm khoảng 1,85% tổng diện tích tự nhiên, chủ yếu tập trung 

dọc theo hai con sông lớn là sông Hồng và sông Chảy. Nhóm đất này có độ màu mỡ 

tự nhiên cao, thích hợp để trồng các loại cây nông sản và cây công nghiệp ngắn 

ngày. 

Đất đỏ vàng: Với màu sắc đặc trưng gồm nâu đỏ, đỏ nâu, đỏ vàng hoặc vàng 

đỏ tươi, nhóm đất này phổ biến ở khu vực dưới độ cao 900 mét, chiếm tới 47,01% 

diện tích tự nhiên. Đất đỏ vàng có độ phì nhiêu tương đối tốt, phù hợp cho cây công 

nghiệp lâu năm cũng như các loại cây trồng hàng năm. 

Đất mùn vàng đỏ: Chiếm hơn 31,44% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu tại 

các thị xã Sa Pa, Mường Khương, Bắc Hà, Bát Xát và Văn Bàn. Loại đất này rất 

thích hợp cho việc trồng cây dược liệu, cây ăn quả và các loại rau quả ôn đới có giá 

trị kinh tế cao. 

Đất mùn alit trên núi: Phân bố chủ yếu tại khu vực Sa Pa và Văn Bàn, chiếm 

khoảng 13,31% diện tích. Khu vực này còn có rừng nguyên sinh phát triển tốt, thích 

hợp cho các loại cây như trúc, đỗ quyên, trúc lùn và rừng hỗn giao. 

Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa: Đây là loại đất feralit và mùn feralit xuất 

hiện trên các sườn dốc, chiếm khoảng 2,35% diện tích tự nhiên, thường thấy ở Bắc 

Hà và Sa Pa. Những vùng đất này gắn liền với cảnh quan ruộng bậc thang đặc 

trưng, có giá trị du lịch cao. 

Đất dốc tụ: Chiếm khoảng 1,57% diện tích, thích hợp để trồng lúa và các loại 
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hoa màu khác.. 

3.1.2. Điều kiện kinh tế và xã hội 

3.1.2.1. Nông nghiệp 

Trong năm 2022, ngành sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã duy trì 

được sự ổn định và đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, mặc dù phải đối mặt với 

thách thức lớn từ việc tăng giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy 

sản, cũng như tăng giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển. Đồng thời, giá 

bán sản phẩm chăn nuôi không ổn định và thấp. Tuy nhiên, nhờ áp dụng hiệu quả 

các chính sách phát triển nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp tuân thủ đúng lịch trình 

vụ, quản lý giống và phân bón tốt, chăn nuôi phát triển ổn định không gặp dịch bệnh 

lớn, diện tích nuôi trồng thủy sản được duy trì và công tác trồng rừng đạt kế hoạch 

đã giúp ngành này vượt qua khó khăn.  

Sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh đạt 335,19 nghìn tấn, giảm nhẹ so với 

năm 2021 là 1,62 nghìn tấn, trong đó lúa đạt 183,82 nghìn tấn và ngô đạt 151,34 

nghìn tấn. Diện tích và sản lượng. Một số cây trồng chính trên địa bàn nghiên cứu 

qua các năm 2018 – 2022 được thể hiện trong bảng 3.1 sau: 

Bảng 3.1: Diện tích, sản lượng một số cây trồng chính tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2018 – 2022 

T
T Cây trồng Đơn 

vị 
Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

Năm 
2022 

1 Cây lúa            
  Diện tích Ha 33.576 33.731 31.053 33.918 33.521 

  Sản lượng Tấn 172.89
1 177.112 181.162 183.38

1 
183.81

9 
2 Cây Ngô            
  Diện tích Ha 37.811 37.711 38.213 36.109 35.116 

  Sản lượng Tấn 151.89
1 155.835 159.903 153.13

0 
151.31

1 
3 Cây Sắn            
  Diện tích Ha 6.982 6.100 5.465 5.543 6.327 
  Sản lượng Tấn 92.054 78.770 74.623 82.796 97.912 

4 Cây đậu 
tương            

  Diện tích Ha 3.090 2.661 2.239 1.789 1.508 



81 

T
T Cây trồng Đơn 

vị 
Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

Năm 
2022 

  Sản lượng Tấn 3.559 3.127 2.767 2.217 2.225 
5 Cây lạc            
  Diện tích Ha 1.567 1.513 1.395 1.321 1.058 
  Sản lượng Tấn 1.868 2.030 2.007 1.958 1.581 
6 Cây vừng            
  Diện tích Ha 55 55 57 37 20 
  Sản lượng Tấn 24 24 26 18 11 
7 Cây Xoài            
  Diện tích Ha 684 704 1.082 1.159 1.560 
  Sản lượng Tấn 685 704 1.082 1.159 1.560 
8 Cây Chuối            
  Diện tích Ha 2.550 3.209 4.063 3.332 3.413 
  Sản lượng Tấn 45.056 51.314 70.335 64.976 65.957 
9 Cây Dứa            
  Diện tích Ha 1.193 1.205 1.206 1.709 2.020 
  Sản lượng Tấn 25.632 27.086 30.324 27.961 31.025 
10 Cây Nhãn            
  Diện tích Ha 1.111 994 854 644 469 
  Sản lượng Tấn 3.657 2.952 5.148 4.484 3.964 
11 Cây Vải            
  Diện tích Ha 577 473 387 325 254 
  Sản lượng Tấn 2.369 1.712 2.721 2.588 2.322 
12 Cây Chè            
  Diện tích Ha 6.037 6.128 6.147 6.554 7.341 
  Sản lượng Tấn 23.987 30.061 37.151 37.658 11.729 

 (Nguồn: Tổng hợp niêm giám thống kê tỉnh Lào Cai 2022) 

Bên cạnh những cây trồng  truyền thống, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được 

xác định với lợi phát triển cây dược liệu trong những năm gần đây một số cây dược 

liệu đã được triển khai và đem lại hiệu quả giúp người dân gia tăng thu nhập. Dưới 

dây là diện tích và sản lượng một số cây dược liệu chính được tổng hợp trong năm  

2021 và 2022 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023) tại bảng 3.2 sau: 

Bảng 3.2: Diện tích, sản lượng một số cây dược liệu chính tại tỉnh Lào Cai 
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T
T Tên dược liệu chính 

Năm 2021 Năm 2022 

Tổng 
diện tích 

Sản lượng 
tươi (tấn) 

Tổng diện 
tích 

Sản 
lượng 

tươi (tấn) 
I Cây dược liệu lâu năm 2.942,4 11.378,2 2.977,0 11.995,0 
1 Sa nhân tím 2.591,0 9.620,0 2.630,0 10.120,0 
2 Chè dây 156,0 1.560,0 156,0 1.230,0 
3 Tam Thất 1,4 4,2     
4 Nhóm dược liệu khác 194,0 194,0 191,0 645,0 

II Nhóm cây dược liệu 
hàng năm 642,0 6.829,0 573,0 5.841,0 

1 Atiso 50,0 2.600,0 51,0 1.990,0 
2 Đương quy 67,0 402,0 7,0 54,0 
3 Xuyên khung 139,0 305,8 95,6 116,0 
4 Cát cánh 94,0 592,2 98,0 678,0 
5 Chùa dù 48,0 1.344,0 48,0 630,0 
8 Sả lấy tinh dầu 106,0 1.378,0 48,0 608,0 

10 Nhóm cây dược liệu 
khác 138,0 207,0 225,4 1.765,0 

Tổng 3.584,4 18.207,2 3.550,0 17.836,0 
(Nguồn: Báo cáo thực trạng dược liệu của Sở Nông nghiệp và PTNT 2021, 2022) 

- Chăn nuôi 

Về chăn nuôi, so với cùng kỳ năm 2021, đàn trâu giảm 1,85% còn 105,21 

nghìn con; đàn bò tăng 2,96% lên 22,94 nghìn con; đàn lợn tăng 2,44% lên 371,20 

nghìn con; và gia cầm tăng 6,64% lên 5,14 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại 

năm nay ước tính đạt kết quả khả quan: thịt trâu tăng 0,52% đạt 2,89 nghìn tấn, thịt 

bò tăng 20,64% đạt 0,80 nghìn tấn, thịt lợn giảm 0,54% đạt 47,18 nghìn tấn, và thịt 

gia cầm tăng 2,01% đạt 25,02 nghìn tấn. 

Bảng 3.3: Số lượng một số vật nuôi chính tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 – 2022 

T
T 

Con vật 
nuôi Đơn vị Năm 

2018 
Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

Năm 
2022 

1 Trâu Con 127.619 122.587 112.297 107.194 105.213 

2 Bò Con 19.269 20.800 21.703 22.282 22.942 
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3 Lợn Con 525.278 287.766 302.515 362.367 371.200 

4 Dê Con 45.909 41.126 38.294 36.678 36.503 

5 Gia cầm Nghìn 
con 4.022 4.639 5.063 4.821 5.441 

(Nguồn: Tổng hợp niêm giám thống kê tỉnh Lào Cai 2022) 

- Lâm nghiệp:  

Năm 2022, diện tích trồng rừng mới tập trung của toàn tỉnh đạt 8,09 nghìn ha, 

giảm 19,65% so với năm 2021; trong đó, rừng sản xuất đạt 8 nghìn ha, giảm 

16,78%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 138,74 nghìn m3, giảm 21,93%; sản lượng củi 

đạt 424,97 ste, giảm 5,06%. 

Bảng 3.4: Biến động diện tích rừng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 – 2022 

T

T 
Nội dung 

Đơn 

vị 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

1 Rừng tự nhiên Ha 268.339 268.599 267.780 267.373 266.753 

2 Rừng trồng Ha 82.720 85.161 89.075 91.822 100.511 

3 Diện tích rừng Ha 351.059 353.760 356.855 359.195 367.264 

4 
Tỷ lệ che phủ 

rừng 
% 51,81 55,63 56,07 56,91 57,7 

(Nguồn: Tổng hợp niêm giám thống kê tỉnh Lào Cai 2022) 

- Thủy sản:  

Năm 2022, sản lượng thủy sản đạt 10,37 nghìn tấn, tăng 8,18% so với năm 

2021. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 10,34 nghìn tấn, tăng 8,21% so với năm 

trước; trong đó, toàn bộ là sản lượng cá. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 27 tấn, 

bằng với năm trước. 

3.1.2.2. Công nghiệp 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong năm 2022 ghi nhận mức tăng 

4,55% so với năm 2021. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 12,17% so với cùng kỳ 

năm trước; ngành chế biến, chế tạo có mức tăng 5,38%; ngành sản xuất và phân 

phối điện tăng 17,61%; còn ngành cung cấp nước, xử lý chất thải và nước thải tăng 
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9,44%. Tuy nhiên, chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

trong năm 2022 lại giảm 14,71% so với năm trước đó. Trong đó, công nghiệp chế 

biến thực phẩm giảm 19,24%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa 

giảm 92,35%; ngành in, sao chép bản ghi các loại giảm 61,44%; sản xuất hóa chất 

và sản phẩm hóa chất giảm 14,36%; sản xuất kim loại giảm 16,63%; sản xuất sản 

phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 11,83%. 

3.1.2.3. Thương mại dịch vụ 

Thương mại: trong năm 2022, tổng giá trị bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ 

dịch vụ tiêu dùng trên toàn tỉnh ước đạt khoảng 24.629,72 tỷ đồng, ghi nhận mức 

tăng 21,81% so với năm trước. Phân tích theo từng ngành, mảng bán lẻ hàng hóa 

đạt 15.152,46 tỷ đồng, chiếm 61,52% tổng giá trị và tăng 22,01% so với năm 2021; 

ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 3.598,68 tỷ đồng, chiếm 14,61% và tăng 

trưởng 39,17%; ngành du lịch lữ hành đạt 97,96 tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng giá trị và 

tăng 63,21%; các dịch vụ khác đạt 5.780,6 tỷ đồng, chiếm 23,47% và tăng 12,14%. 

Tính đến cuối năm 2022, tỉnh có tổng cộng 72 chợ được xếp hạng, không thay đổi 

so với năm 2021; số lượng siêu thị và trung tâm thương mại đạt 12, tăng 2 đơn vị so 

với năm 2021. 

Về du lịch: trong năm 2022, các cơ sở lưu trú đã phục vụ tổng cộng khoảng 

2.104,4 nghìn lượt khách, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 54,42% so với 

năm trước. Cụ thể, số lượng khách du lịch nghỉ qua đêm đạt 1.776,05 nghìn lượt, 

tăng 55,52%, trong khi khách trong ngày đạt 328,35 nghìn lượt, tăng 48,76%. Ngoài 

ra, các cơ sở lữ hành cũng ghi nhận số lượt khách phục vụ đạt 54,05 nghìn lượt, 

tăng 11,58% so với năm trước. 

3.1.2.4. Dân số và lao động 

Dân số trung bình của toàn tỉnh trong năm 2022 đạt 770,59 nghìn người, tăng 

8,7 nghìn người, tương đương với mức tăng 1,14% so với năm 2021. Trong tổng số 

dân số này, dân số thành thị là 206,50 nghìn người, chiếm 26,80% và dân số nông 

thôn là 564,09 nghìn người, chiếm 73,20%. Dân số nam là 393 nghìn người, chiếm 

51,00% tổng số, trong khi dân số nữ là 377,59 nghìn người, chiếm 49,00% tổng số. 

Vào năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh là 396,17 nghìn 
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người, tăng 13,27 nghìn người so với năm 2021, dựa theo khái niệm mới về lực 

lượng lao động (ILCS19). Trong đó, lực lượng lao động nam chiếm 54,05% và lực 

lượng lao động nữ chiếm 45,95%. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 

24,79%, trong khi lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 75,21%. Tỷ lệ thất nghiệp 

trong lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2022 là 1,47%, với tỷ lệ ở khu vực 

thành thị là 2,05% và khu vực nông thôn là 1,27%. 

3.1.2.5. Giáo dục 

Trong năm học 2021-2022, tỉnh này có 197 trường mầm non, giảm 1,50% so 

với năm học trước. Có tổng cộng 405 trường phổ thông, bao gồm: 182 trường tiểu 

học, 144 trường trung học cơ sở, 27 trường trung học phổ thông, 43 trường phổ 

thông cơ sở và 9 trường trung học. Đến đầu năm học 2022-2023, số lượng giáo viên 

mầm non là 4.351 người, tăng 1,21% so với đầu năm học 2021-2022. Số giáo viên 

phổ thông trực tiếp giảng dạy là 9.550 người, giảm 1,59% so với năm học trước, 

trong đó có 5.107 giáo viên tiểu học (giảm 2,05%), 3.276 giáo viên trung học cơ sở 

(giảm 0,09%) và 1.167 giáo viên trung học phổ thông (giảm 3,63%). Đa số giáo 

viên phổ thông đạt trình độ chuẩn trở lên. 

Trong năm học 2021-2022, tỉnh này có 57,614 nghìn trẻ em theo học mẫu 

giáo, giảm 0,35% so với năm học trước; và 168,103 nghìn học sinh phổ thông, tăng 

1,87%, bao gồm 86,121 nghìn học sinh tiểu học (tăng 0,91%), 59,316 nghìn học 

sinh trung học cơ sở (tăng 2,05%) và 22,666 nghìn học sinh trung học phổ thông 

(tăng 5,19%). Số học sinh trung bình mỗi lớp học mẫu giáo là 24, cấp tiểu học là 29, 

cấp trung học cơ sở là 34 và cấp trung học phổ thông là 40. Số học sinh trung bình 

mỗi giáo viên mầm non là 13, cấp tiểu học là 17, cấp trung học cơ sở là 18 và cấp 

trung học phổ thông là 19. 

3.1.2.6. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Tính đến ngày 31/12/2022, có tổng cộng 365 cơ sở khám, chữa bệnh, bao 

gồm 14 bệnh viện, 1 bệnh viện phục hồi chức năng, 18 phòng khám đa khoa khu 

vực, 152 trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp và 180 cơ sở y tế khác. Tổng số 

giường bệnh vào thời điểm này là 3.420 giường, tăng 6,88% so với năm 2021. 

Trong đó, có 3.000 giường nằm trong các bệnh viện, tăng 6,95%, và 300 giường tại 
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các phòng khám đa khoa khu vực, tăng 9,09% so với năm 2021. Số giường bệnh 

trung bình cho mỗi 10.000 dân năm 2022 là 44,38 giường, cao hơn so với mức bình 

quân 42 giường của năm 2021. Đến ngày 31/12/2022, số lượng nhân lực trong lĩnh 

vực y tế là 5.012 người, tăng 0,58% so với năm 2021, trong đó có 4.175 người làm 

việc trong ngành Y, tăng 0,48% và 837 người làm việc trong ngành Dược, tăng 

1,09%. Số bác sĩ trung bình trên mỗi 10.000 dân đã tăng từ 12,69 người vào năm 

2021 lên 13,03 người vào năm 2022. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy 

đủ các loại vắc xin trong năm 2022 đạt 89,70%, giảm 7% so với năm 2021. 

3.1.3.7. Mức sống dân cư 

Vào năm 2022, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của toàn tỉnh theo 

giá hiện hành đạt 2.993 nghìn đồng, tăng 10,57% so với năm 2021. Cụ thể, thu nhập 

từ tiền lương, tiền công đạt 1.463 nghìn đồng, tăng 17,79%; thu nhập từ nông, lâm 

nghiệp và thủy sản là 683 nghìn đồng, tăng 2,25%; thu nhập từ phi nông, lâm 

nghiệp và thủy sản đạt 599 nghìn đồng, tăng 2,39%; và thu nhập từ các nguồn khác 

đạt 248 nghìn đồng, tăng 16,98%. Tỷ lệ dân số sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh 

trong năm 2022 đạt 92,13%. Trong đó, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 

qua hệ thống cấp nước tập trung là 90% và tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước 

sạch đáp ứng quy chuẩn là 41%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 25,19% trong 

năm 2021 xuống còn 19,37% vào năm 2022. Năm 2022, huyện Si Ma Cai có tỷ lệ 

hộ nghèo cao nhất trong tỉnh với 48,10%; tiếp theo là huyện Bắc Hà với 42,97%; 

Mường Khương với 39,74%; Bát Xát với 37,11%; Sa Pa với 28,44%; Văn Bàn với 

15,35%; Bảo Yên với 12,52%; Bảo Thắng với 7,91% và thành phố Lào Cai với 

1,02%. 

3.1.3. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát 

triển cây dược liệu tỉnh Lào Cai 

3.1.3.1. Thuận lợi 

Từ nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội trên rút ra điểm thuận lợi sau: 

- Vị trí địa lý chiến lược: Lào Cai có vị trí địa lý quan trọng, là cửa ngõ chiến 

lược phía Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đầu tư và giao lưu văn hóa 

giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, nhất là với Trung Quốc và các nước 
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ASEAN. Lào Cai có vị trí trung tâm trong hành lang kinh tế từ Côn Minh đến Hải 

Phòng, Quảng Ninh, làm tăng tiềm năng trở thành trung tâm dịch vụ logistics. 

- Đa dạng về địa hình và khí hậu mang lại cơ hội lớn cho phát triển đa dạng 

các loại hình du lịch từ nghỉ dưỡng đến sinh thái, và leo núi, cũng như cho việc 

trồng các loại cây ôn đới đặc sản, cây dược liệu đặc trưng. Cảnh quan tự nhiên hùng 

vĩ cùng với khí hậu mát mẻ là những yếu tố thu hút khách du lịch. Rõ ràng, sự phân 

hóa khí hậu từ nhiệt đới gió mùa đến ôn đới ở các vùng cao làm tăng thêm giá trị 

cho cả du lịch và nông nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực du lịch sinh thái và 

nông nghiệp bền vững. Sự kết hợp giữa khí hậu, địa hình và đa dạng sinh học là 

chìa khóa cho sự phát triển của những hoạt động này, đặc biệt thuận lợi phát triển 

cây dược liệu. 

- Tài nguyên đất đai: Lào Cai có đất đai phì nhiêu và đa dạng với nhiều nhóm 

đất chính, thích hợp cho nhiều loại cây trồng khác nhau, từ nông sản, cây công 

nghiệp đến cây dược liệu và cây ăn quả ôn đới, tạo nên sự đa dạng hóa sản xuất 

nông nghiệp. 

- Hệ thống sông suối phong phú: Sự phong phú của hệ thống sông suối, bao 

gồm sông Hồng và sông Chảy, cung cấp nguồn nước dồi dào cho nông nghiệp. Hệ 

thống sông suối, đất đai màu mỡ phù hợp với nhiều loại hình nông nghiệp và lâm 

nghiệp, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế đa dạng. 

- Với nguồn lao động dồi dào, 27 dân tộc anh em tạo ra một bản sắc văn hóa 

đa dạng đặc sắc. Văn hóa đa dạng này được biểu hiện qua các phong tục khai khẩn 

đất đai, từ văn hóa lúa nước của người Tày, Thái, Giáy, Nùng ở thung lũng đến văn 

hóa nương rẫy của người Kháng, La Ha, Phù Lá, và ruộng bậc thang của người 

H’Mông, Hà Nhì, Dao ở vùng cao. Điều này không chỉ làm phong phú văn hóa vật 

thể và phi vật thể mà còn thúc đẩy sự phát triển của du lịch cộng đồng, du lịch sinh 

thái, và nghỉ dưỡng, kết hợp với các điểm tham quan và lễ hội truyền thống. 

3.1.3.2. Khó khăn 

- Địa hình phức tạp: Gây khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát 
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triển đô thị, cũng như trong quản lý và phòng chống lũ lụt, xói mòn, trượt lở, đặc 

biệt là trong việc cung cấp nước sạch cho các khu vực cao. 

- Thách thức về khí hậu: Sự khác biệt rõ rệt giữa mùa mưa và mùa khô, cũng 

như những đột biến về nhiệt độ, sương mù và sương muối tạo thách thức cho nông 

nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

- Cơ sở hạ tầng: Mặc dù có vị trí chiến lược, nhưng cơ sở hạ tầng giao thông 

và logistics vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng cao 

ảnh hưởng đến khả năng kết nối và phát triển kinh tế của tỉnh. 

- Tình hình kinh tế - xã hội: Mặc dù đã có những tiến bộ nhất định, nhưng 

tỉnh vẫn đối mặt với những thách thức như thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ 

hộ nghèo cao ở một số khu vực. 

Tóm lại, Lào Cai sở hữu nhiều thuận lợi từ vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, và 

tài nguyên đất đai cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt 

với không ít khó khăn từ địa hình phức tạp, khí hậu biến đổi, và thách thức trong 

phát triển công nghiệp và dịch vụ. Để khai thác tối đa tiềm năng, Lào Cai cần tập 

trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng, áp dụng công nghệ mới trong nông nghiệp và 

quản lý tài nguyên một cách bền vững. 

3.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và cây dược liệu tiềm năng 

3.2.1. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu tỉnh Lào Cai 

3.2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu tỉnh Lào Cai 

Theo báo cáo thực trạng phát triển cây dược liệu tỉnh Lào Cai đế hết năm 

2022 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023) diện tích đất trồng một số cây 

dược liệu chính được thể hiện tại bảng 3.8 sau: 

Bảng 3.5: Hiện trạng sử dụng đất trồng một số cây dược liệu chính tỉnh Lào 
Cai năm 2022 
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TT Tên chỉ tiêu 
Diện 
tích 
(ha) 

Chi tiết từng huyện, thị xã 

Bát 
Xát 

Bảo 
Thắn

g 

Sa 
Pa 

Văn 
Bàn 

Bảo 
Yên 

Mường 
Khương 

Bắc 
Hà 

Si 
Ma 
Cai 

  Tổng số 3.550,
0 446,0 26,0 304,0 865,0 6,0 1.367,0 360,0 174,0 

I Cây dược liệu 
hàng năm 573,0 118,0 26,0 210,0 15,8 6,0 0,0 120,2 77,0 

 1 Atiso 51,0     48,0       3,0   

 2 Cát cánh 98,0             62,0 36,0 

 3 Đương quy 7,0             5,0 2,0 

 4 Chùa dù 48,0     48,0           

 5 Xuyên khung 95,6 95,0     0,6         

 6 Sả 48,0 2,0 23,0   3,0 6,0   7,0 7,0 

 7 Gừng 13,0 13,0               

 8 Nghệ 12,2   2,0   10,2         

 9 Tía tô 10,0     10,0           

 10 Cây dược liệu 
khác 190,2 8,0 1,0 104,0 2,0     43,2 32,0 

II Cây dược liệu 
lâu năm 

2.977,
0 328,0 0,0 94,0 850,0 0,0 1.367,0 240,0 98,0 

1  Sa nhân tím 2.630,
0 308,0   30,0 817,0   1.367,0 10,0 98,0 

 2 Chè dây 156,0     20,0 16,0     120,0   

 3 Cây dược liệu 
khác 191,0 20,0   44,0 17,0     110,0   

(Nguồn: Báo cáo thực trạng dược liệu của Sở Nông nghiệp và PTNT 2022) 

Từ bảng số liệu trên cho thấy: 

- Tính đến hết năm 2022 diện tích đất trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai là 3.550,0 ha chiếm 2,67% so với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp; 

trong đó tập trung tại 6 huyện, thị xã: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, 

Bắc Hà, Si Ma Cai. Còn 2 huyện Bảo Thắng, Bảo Yên có diện tích cây dược liệu rất 

ít, chủ yếu trồng sả để lấy tinh dầu. 

- Diện tích nhóm cây dược liệu hàng năm là 573,0 ha chiếm 16,14% tổng 

diện tích đất trồng dược liệu, trong đó cây dược liệu chủ yếu là Atiso, Cát cánh, , 

Chùa dù, Xuyên khung, Sả; Nhóm cây dược liệu lâu năm là 2.977,0 ha chiếm 

83,86% tổng diện tích đất trồng dược liệu, trong đó cây dược liệu chủ yếu là sa 
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nhân tím. 

- Nhóm cây dược liệu hàng năm chủ yếu tập trung tại huyện, thị xã Bát Xát, 

Sa Pa, Bắc Hà, Si Ma Cai với diện tích trên 77,0 ha; Nhóm cây dược liệu lâu năm 

tập trung vào 2 huyện là Văn Bàn và Mường Khương. 

- Nhìn chung diện tích đất nông nghiệp sử dụng trồng cây dược liệu phân bố 

không giống tại các huyện, thị xã, bên cạnh đó chủng loại cây dược cũng được phân 

bố không giống nhau tại các huyện, ví dụ: cây Atiso và Chùa dù chỉ thấy xuất hiện 

tại thị xã Sa Pa, xuyên khung chủ yếu được trồng tại huyện Bát Xát, Cát cánh được 

trồng tập trung tại huyện Bắc Hà và Si Ma Cai, còn lại cây dược liệu như Sả, Gừng, 

Nghệ, Tía tô là cây dược liệu cũng là gia vị được trồng rải rác do không có yêu cầu 

khắt khe về điều kiện trồng. 

- Qua quá trình điều tra khảo sát tình hình trồng cây dược liệu trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, tổng hơp ý kiến cho thấy diện tích cây dược liệu và chủng loại cây 

dược liệu bên cạnh phụ thuộc vào tính thích hợp điều kiện tự nhiên, thì còn phụ 

thuộc rất nhiều vào nhu cầu thị trường tiêu thụ, giống cây dược liệu và năng xuất 

của giống cây dược liệu. Do đó để có cái nhìn tổng quan, đánh giá quá trình phát 

triển cây dược liệu trên địa bản, tác giả đã tổng hợp tình hình biến động diện tích 

đất nông nghiệp trồng cây dược liệu trong giai đoạn 2018 – 2022 của tỉnh Lào Cai 

được trình bày trong nội dung sau. 

3.2.1.2. Biến động đất nông nghiệp trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2018 – 2022 

Để hiểu rõ biến động diện tích đất trồng cây dược liệu qua các năm, tác giả 

đã tổng hợp diện tích đất trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lao Cai giai đoạn 

2018 – 2022 (Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn, 2020; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, 2023), kết quả cây dược liệu chính giai đoạn 2018 – 2022 

được thể hiện tại bảng 3.9 sau: 

Bảng 3.6: Biến động sử dụng đất trồng cây dược liệu chính tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2018 – 2022 
Đơn vị: ha 

TT Cây dược liệu Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

Năm 
2022 
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I Nhóm cây hàng 
năm 402,3 1063,0 1041,1 642,0 573,0 

1 Actiso 80,0 90,0 74,0 50,0 51,0 

2 Đương Quy 105,5 148,0 85,6 67,0 7,0 

3 Xuyên khung 146,7 137,0 144,0 139,0 95,6 

4 Y dĩ 20,0 22,0 11,0   

5 Cát cánh 0,0 25,0 23,0 94,0 98,0 

6 Chùa dù 0,0 11,0 81,0 48,0 48,0 

7 Cây dược  liệu khác 50,1 630,0 622,5 244,0 273,4 

II Nhóm cây lâu năm 1176,7 1201,0 2663,1 2942,4 2977,0 

8 Cây Hoa hồi 37,6 40,0 40,0   

9 Tam thất 3,0 20,0 11,9 1,4  

10 Sa Nhân 1018,4 1050,0 2179,2 2591,0 2630,0 

11 Chè dây 46,0 61,0 190,0 156,0 156,0 

12 Cây dược liệu khác 71,7 30,0 242,0 194,0 191,0 

 Tổng 1579,0 2264,0 3704,2 3584,4 3550,0 
(Nguồn: Báo cáo thực trạng dược liệu của Sở Nông nghiệp và PTNT 2018 - 2022) 

Từ bảng số liệu trên cho thấy:  

- Trong giai đoạn 2018 - 2022, tổng diện tích đất trồng dược liệu tăng mạnh 

từ năm 2018 có 1.579,0 ha tăng lên 3.550,0 ha vào năm 2022. So với năm 2018, 

diện tích đất trồng dược liệu tăng 1.976,0 ha. Tuy nhiên cơ cấu đất trồng dược liệu 

có sự thay đổi. Cụ thể: 

+ Giai đoạn 2018 - 2019, xu hướng thay đổi rõ rệt bên cạnh tiếp tục gia tăng 

diện tích trồng cây dược liệu hàng năm, cây dược liệu lâu năm tăng mạnh và chiếm 

phần lớn trong cơ cấu đất trồng cây dược liệu. Đối với nhóm dược liệu hàng năm 

người dân dần thay thế một lượng lớn cây Gừng và cây Nghệ bằng các loại cây 

dược liệu có giá trị cao hơn như cây Actiso, cây Đương quy, Xuyên khung.  Còn đối 

với cây dược liệu lâu năm chủ yếu là Hoa hồi, Sa nhân, Chè dây và Tam thất, trong 

đó Sa nhân là cây dược liệu được người dân trồng nhiều nhất nên diện tích tăng 

mạnh.  
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+ Giai đoạn 2019 – 2022 hầu hết các cây dược liệu đều giảm diện tích do thời 

điểm này ảnh hưởng của tình hình kinh tế, dịch covid nên nhu cầu thị trường đối với 

các cây dược liệu được trồng chính trước đó của Lào Cai không được duy trì nên 

diện tích đã giảm. 

- So sánh đối chiếu các loại dược liệu chính được trồng tại tỉnh Lào Cai với 

danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao được Bộ Y tế ban hành để tập 

trung phát triển giai đoạn 2020 – 2030 (Bộ Y tế, 2019a) xác định có 8/100 dược liệu 

đã và đang được trồng cụ thể: Actiso, Đương Quy, Xuyên khung, Y dĩ, Cát cánh, 

Cây Hoa hồi, Tam thất, Sa Nhân. Tuy nhiên giai đoạn 2018 – 2022 diện tích mỗi 

loại cây dược liệu có biến động tăng giảm không giống nhau: 

+ Cây Sa nhân được người dân duy trì trồng diện tích qua các năm đều tăng, 

từ 1.018,4 ha năm 2018 đã tăng lên 2.630,0 ha vào năm 2022. Hiện nay Sa nhân 

được tỉnh Lào Cai thực hiện chính sách duy trì ổn định diện tích trồng, hạn chế mở 

rộng diện tích. Đồng thời thị trường tiêu thụ Sa nhân chủ yếu là xuất khẩu sang 

Trung Quốc liên kết tiêu thụ chưa chặt chẽ. 

+ Cây Hoa hồi, Tam thất và Y dĩ có diện tích giảm dần và theo báo cáo của 

Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai tới năm 2022 không có diện tích trồng các loại 

cây dược liệu này. Đối với Đương quy có diện tích giảm mạnh từ 148,0 ha trong 

năm 2019 đã giảm còn 7,0 ha vào năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu các loại cây 

dược liệu không được trồng do liên kết thị trường tiêu thụ không đảm bảo dẫn tới 

giá bán không đáp ứng. 

+ Actiso, Xuyên khung qua các năm có sự biến động diện tích, nhưng vẫn 

duy trì ổn định với diện tích trên 50 ha. Cát cánh là cây dược liệu bắt đầu được 

trồng từ năm 2019 tới nay, diện tích trồng qua các năm đều có xu hướng tăng. 

- Bên cạnh phát triển cây dược liệu trong danh mục 100 cây dược liệu được 

tập trung phát triển (Bộ Y tế, 2019a), tỉnh Lào Cai còn duy trì và phát triển cây 

dược liệu đặc trưng, được người dân trồng và duy trì qua các năm. Hai cây dược 

liệu có diện tích trồng ổn định là cây Chùa dù và Chè dây với diện tích lần lượt là 

48,0 ha và 156,0 ha (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023). Biểu đồ hình 

3.2 thể hiện trực quan diện tích 10 loại dược liệu. 
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Nhìn chung qua việc phân tích số liệu về diện tích đất trồng cây dược liệu tại 

tỉnh Lào Cai từ năm 2018 đến năm 2022, cho thấy cây dược liệu tại tỉnh trong thời 

gian này đã phát triển mạnh mẽ. Diện tích đất đất trồng cây dược liệu đã tăng từ 

1.579,0 ha lên tới 3.550,0 ha, minh chứng cho sự mở rộng và quan tâm ngày càng 

cao đến ngành dược liệu. Trong khi diện tích dành cho các loại cây dược liệu hàng 

năm có sự biến động, đạt đỉnh vào năm 2019 rồi giảm nhẹ, thì các loại cây dược 

liệu lâu năm lại thể hiện sự tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ, tăng từ 1.176,7 ha đến 

2.977,0 ha, cho thấy sự bền vững trong canh tác. Các loại cây như Actiso, Đương 

Quy, và Xuyên khung duy trì sự ổn định, trong khi Cát cánh và Chùa dù mới bắt 

đầu được trồng trong những năm gần đây, phản ánh sự đa dạng hóa cây dược liệu 

trên địa bàn nghiên cứu. Mặt khác, Y dĩ dường như đã bị loại bỏ khỏi quy hoạch 

canh tác từ năm 2021, do liên kết thị trường tiêu thụ chưa ổn định, chất lượng giống 

Y dĩ không cho năng suất cao. Tóm lại, sự phát triển cây dược liệu tại Lào Cai đã 

trải qua sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng hóa, không chỉ thể hiện nhu cầu về sự 

bền vững trong nông nghiệp mà còn cho thấy triển vọng phát triển của cây dược 

liệu. 

3.2.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường một số cây dược liệu 

Tổng hợp số liệu các loại cây dược liệu được trồng với diện tích lớn hơn 20,0 

ha trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 – 2022 có 8 loại cây dược liệu thuộc 

danh sách 100 dược liệu được Bộ Y tế ban hành có giá trị y tế và kinh tế cao để tập 

trung phát triển giai đoạn 2020 - 2030 là Actiso, Đương quy, Xuyên khung, Y dĩ, Cát 

cánh, Cây Hoa hồi, Tam thất, Sa nhân (Bộ Y tế, 2019a). Theo đề án phát triển dược 

liệu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (UBND tỉnh 

Lào Cai, 2021) xác định tập trung 6 chủng loại dược liệu chính là Actiso, Đương 

quy, Xuyên khung, Cát cánh, Đẳng sâm, Chùa dù. Như vậy, tổng hợp từ đề án chiến 

lược phát triển cây dược liệu và quá trình phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2018 – 2022 xác định 10 loại cây dược liệu chính là Actiso (AC), 

Đương Quy (DQ), Xuyên khung (XK), Y dĩ (YD), Cát cánh (CC), Chùa dù (CD), 

Cây Hoa hồi (HH), Tam thất (TT), Sa Nhân (SN), Chè dây (CĐ). Tuy nhiên diện 

tích biến động các cây dược liệu qua các năm rất khác nhau, do nhiều yếu tố tác 



94 

động như liên kết thị trường tiêu thụ, chất lượng giống, chiến lược phát triển, dịch 

covid,… do vậy để lựa chọn cây dược liệu tiềm năng, luận án tiến hành đánh giá 

hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường 7 cây dược liệu hiện vẫn đang được trồng 

trên địa bàn nghiên cứu. 

3.2.2.1. Hiệu quả kinh tế  

Theo thống kê hiện trạng đất năm 2022 trồng cây dược liệu có 7 cây dược 

chính đang được trồng tại các huyện như Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường 

Khương và thị xã SaPa. Tổng hợp từ phiếu điều tra nông hộ tác giả thống kê hiệu 

quả kin tế của 7 loại cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại bảng sau: 

Bảng 3.7: Hiệu quả kinh tế cây dược liệu chính tỉnh Lào Cai  

T
T  

 Cây dược 
liệu  

 Giá trị 
sản 
xuất 
(GO)  

(Trđ/ha
)  

 Tổng 
chi phí 

(IC) ​
(Trđ/ha

)  

 Giá trị gia 
tăng (VA)  

 Hiệu quả đầu 
tư (HQĐT)  Đánh 

giá 
chun

g 
 Giá trị​
(Trđ/ha

)  

Phâ
n 

cấp  

 Giá 
trị​

 
(lần)  

 Phân 
cấp  

   1   Actiso  160,0 95,0 65,0 VA3 1,7 
HQDT

2 H 

   2   Đương Quy  136,8 85,0 51,8 VA3 1,6 
HQDT

2 H 

   3   Xuyên 
Khung  129,6 58,0 71,6 VA3 2,2 

HQDT
3 H 

   4   Cát Cánh  123,2 43,0 80,2 VA3 2,9 
HQDT

3 H 

   5   Chùa dù  54,1 38,0 16,1 VA1 1,4 
HQDT

1 L 

   6   Sa nhân tím  120,0 63,0 57,0 VA3 1,9 
HQDT

2 H 

   7   Chè dây  71,5 39,0 32,5 VA2 1,8 
HQDT

2 M 
(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra nông hộ) 

Hiệu quả kinh tế của 7 cây dược liệu chính trên địa bàn nghiên cứu cụ thể: 

- Actiso là một trong những cây dược liệu được trồng chính tại thị xã SaPa, 

một phần diện tích nhỏ ở Bắc Hà. Từ khi trồng đến khi thu hoạch vụ đầu khoảng 10 

tháng, vụ thứ nhất trồng vào tháng 9 năm trước và cho thu hoạch lá từ tháng 12 đến 
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6 năm sau, hoa và củ cho thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6 năm sau. Actiso cho giá 

trị sản xuất (GTSX) đạt 160 triệu đồng/ha. Tổng chi phí để trồng Actiso cũng khá 

cao, lên đến 95 triệu đồng/ha, dẫn đến Giá trị gia tăng còn lại là 65 triệu đồng/ha. 

hiệu quả đầu tư (HQĐT) đạt 1,7 lần, được đánh giá hiệu quả kinh tế ở mức cao (H). 

Giá bán tươi của Actiso dao động, giá trung bình là 20.000 đồng/kg, với sản lượng 

trung bình 8.000 kg/ha/năm. 

- Cây Đương quy được trồng tại 2 huyện Bắc Hà và Si Ma Cai. Đương Quy 

có giá trị sản xuất (GTSX) đạt 136,8 triệu đồng/ha, với tổng chi phí là 85 triệu 

đồng/ha. Giá trị gia tăng của Đương Quy đạt 51,8 triệu đồng/ha, và hiệu quả đầu tư 

(HQĐT) là 1,6 lần, được đánh giá hiệu quả kinh tế ở mức cao (H). Giá bán tươi của 

Đương Quy dao động, giá trung bình là 19.000 đồng/kg, với sản lượng trung bình 

7.200 kg/ha/năm. 

- Xuyên khung phù hợp được trồng chủ yếu tại huyện Bát Xát, đối tượng mua 

thường là các công ty dược và tư thương. Xuyên khung có giá trị sản xuất (GTSX) 

là 129,6 triệu đồng/ha và tổng chi phí là 58 triệu đồng/ha. Giá trị gia tăng của 

Xuyên Khung đạt 71,6 triệu đồng/ha, với hiệu quả đầu tư (HQĐT) cao nhất trong 

nhóm là 2,2 lần, được đánh giá hiệu quả kinh tế ở mức cao (H). Giá bán tươi của 

Xuyên khung dao động, giá trung bình là 13.500 đồng/kg, với sản lượng trung bình 

9.600 kg/ha/năm. Xuyên khung được trồng 30/1 – 30/2 và thu hoạch vào cuối tháng 

11 đầu tháng 12. 

- Cát cánh chủ yếu được trồng tại 2 huyện Bắc Hà và Si Ma Cai, cây Cát cánh 

có giá trị sản xuất (GTSX) là 123,2 triệu đồng/ha và tổng chi phí thấp nhất trong số 

các cây dược liệu được phân tích, chỉ 43 triệu đồng/ha. Giá trị gia tăng của Cát cánh 

đạt 80,2 triệu đồng/ha, và hiệu quả đầu tư (HQĐT) cao nhất là 2,9 lần, được đánh 

giá hiệu quả kinh tế ở mức cao (H). Giá bán tươi của Cát cánh dao động, giá trung 

bình là 22.000 đồng/kg, với sản lượng trung bình 5.000 kg/ha/năm. 

- Chùa dù được trồng tại thị xã SaPa, có giá trị sản xuất (GTSX) là 54,1 triệu 

đồng/ha và tổng chi phí là 38 triệu đồng/ha. Giá trị gia tăng của Chùa dù đạt 16,1 

triệu đồng/ha, với hiệu quả đầu tư (HQĐT)là 1,4 lần, được đánh giá hiệu quả kinh tế 

ở mức thấp (L). Giá bán tươi của Chùa dù dao động, giá trung bình là 15.000 
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đồng/kg, với sản lượng trung bình 4.000 kg/ha/năm.  

- Sa nhân tím được trồng tại các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Mường Khương, 

Bắc Hà, Si Ma Cai và thị xã Sa Pa, nhưng tập trung tại Mường Khương và Văn 

Bán. Sa nhân tím được trồng 100% sau thu hoạch bán cho tư thương Trung Quốc. 

Cây dược liệu này có giá trị sản xuất (GTSX) là 120 triệu đồng/ha và tổng chi phí là 

63 triệu đồng/ha. Giá trị gia tăng của Sa Nhân Tím đạt 57 triệu đồng/ha, và hiệu quả 

đầu tư (HQĐT) là 1,9 lần, được đánh giá hiệu quả kinh tế ở mức cao (H). Giá bán 

tươi của Sa nhân tím dao động, giá trung bình là 40.000 đồng/kg, với sản lượng 

trung bình 3.000 kg/ha/năm. 

- Chè dây được trồng chủ yếu tại huyện Bắc Hà và diện tích nhỏ ở huyện Văn 

Bàn, thị xã Sa Pa; sản phẩm thu hoạch được phần lớn bán cho tư thương. Có giá trị 

sản xuất (GTSX) là 71,5 triệu đồng/ha và tổng chi phí là 39 triệu đồng/ha. Giá trị 

gia tăng của Chè Dây đạt 32,5 triệu đồng/ha, với hiệu quả đầu tư (HQĐT) là 1.8 lần, 

được đánh giá hiệu quả kinh tế ở mức trung bình (M). Giá bán tươi của Chè dây dao 

động, giá trung bình là 13.000 đồng/kg, với sản lượng trung bình 4.000 kg/ha/năm​. 

Đánh giá chung 

Từ các phân tích trên, có thể thấy rằng Cát cánh và Xuyên khung là hai loại 

cây dược liệu có hiệu quả kinh tế tốt nhất tại Lào Cai nhờ chi phí sản xuất thấp và 

hiệu quả đồng vốn (HQĐV) cao. Đương quy, Actiso, Sa nhân tím cũng có hiệu quả 

kinh tế tốt với giá trị sản xuất cao và chi phí sản xuất hợp lý. Trong khi đó Chè dây 

có hiệu quả kinh tế ở mức trung bình, còn Chùa dù có hiệu quả kinh tế thấp hơn. 

3.2.2.2. Hiệu quả xã hội  

Hiệu quả xã hội được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Giải quyết nhu cầu lao 

động; Mức độ chấp nhận của người sử dụng đất; Mức độ phù hợp với chiến lược, 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Mức độ tiêu thụ sản phẩm. Sau khi tổng hợp 

kết quả điều tra phỏng vấn so sánh với bảng phân cấp đánh giá hiệu quả xã hội của 

các loại cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai (bảng 2.3) thu được kết quả đánh giá hiệu 

quả xã hội cây dược liệu liệu chính tỉnh Lào Cai tại bảng 3.11 sau: 

Bảng 3.8: Hiệu quả xã hội cây dược liệu chính tỉnh Lào Cai  
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T

T 

Cây 

dược 

liệu 

Công lao 

động 

Mức độ chấp 

nhận của 

người sử 

dụng đất 

Mức độ phù 

hợp với chiến 

lược, quy 

hoạch phát 

triển KT-XH 

Mức độ 

tiêu thụ 

sản phẩm Đánh 

giá 

chun

g 
Giá 

trị​

 

(công

) 

Phâ

n 

cấp 

Giá 

trị ​

(%) 

Phâ

n 

cấp 

Giá 

trị ​

(%) 

Phân 

cấp 

Giá 

trị 

(%) 

Phâ

n 

cấp 

1 Actiso 200,0 LĐ2 80 CN3 91 
PHCL

3 
98 TT3 H 

2 
Đươn

g Quy 
170,0 LĐ2 81 CN3 81 

PHCL

2 
85 TT2 M 

3 

Xuyên 

Khun

g 

220,0 LĐ3 80 CN3 83 
PHCL

2 
86 TT2 H 

4 
Cát 

Cánh 
228,0 LĐ3 91 CN3 95 

PHCL

3 
96 TT3 H 

5 
Chùa 

dù 
142,0 LĐ1 72 CN2 77 

PHCL

2 
88 TT2 L 

6 

Sa 

nhân 

tím 

211,0 LĐ3 80 CN3 73 
PHCL

2 
82 TT2 M 

7 
Chè 

dây 
156,0 LĐ2 80 CN3 80 

PHCL

2 
76 TT2 M 

 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra nông hộ) 

Số liệu tổng hợp hiệu quả xã hội tại bảng 3.11 cho thấy: Actiso, Xuyên khung 

và Cát cánh đều được đánh giá đạt hiệu quả xã hội mức cao (H). Đương quy, Sa 

nhân tím và Chè dây cho hiệu quả xã hội ở mức trung bình (M). Còn cây Chùa dù 
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đạt hiệu quả xã hội ở mức độ thấp vì khả năng thu hút lao động thấp (L). Như vậy, 

6/7 cây dược liệu đánh giá hiệu quả xã hội đều có tác dụng tốt trong duy trì ổn định 

xã hội. 

3.2.2.3. Hiệu quả môi trường  

Hiệu quả môi trường của các cây dược liệu chính tại tỉnh Lào Cai được đánh 

giá thông qua 2 tiêu chí: (1) Tăng khả năng che phủ đất; (2) Duy trì bảo vệ đất. Kết 

quả đánh giá được thể hiện ở bảng 3.12 sau: 

Bảng 3.9: Hiệu quả môi trường cây dược liệu chính tỉnh Lào Cai  

T
T   Cây dược liệu  

 Tăng khả năng che 
phủ đất   Duy trì bảo vệ đất  Đánh 

giá 
chung  Giá trị 

(%)  
 Phân 
cấp  

 Giá trị 
 (%)  

 Phân 
cấp  

   1   Actiso  81,0 TCP3 98 BVĐ3 H 
   2   Đương Quy  70,0 TCP2 71 BVĐ2 M 
   3   Xuyên Khung  56,0 TCP2 75 BVĐ3 H 
   4   Cát Cánh  55,0 TCP2 80 BVĐ3 H 
   5   Chùa dù  65,0 TCP2 83 BVĐ3 H 
   6   Sa nhân tím  83,0 TCP3 0 BVĐ1 M 
   7   Chè dây  75,0 TCP2 72 BVĐ2 M 

 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra nông hộ) 

Bảng kết quả đánh giá cho thấy: 

- Tăng khả năng che phủ đất: là một yếu tố quan trọng trong đánh giá hiệu 

quả môi trường của cây trồng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ đất và 

ngăn ngừa xói mòn. Trong số các cây dược liệu tại Lào Cai, Sa nhân tím có tỷ lệ 

che phủ cao nhất, đạt 83%, tiếp theo là Actiso với 81%, được đánh giá tăng khả 

năng che phủ đất ở mức cao (H). Đây là 2 cây dược liệu trong quá trình phát triển 

có tán rộng, diện tích và thời gian che phủ lớn hơn. Các cây dược liệu còn lại đều 

được đánh giá tăng khả năng che phủ đất ở mức trung bình (M). 

- Duy trì bảo vệ đất: Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai xác định có 6/7 

cây dược liệu nghiên cứu được cấp chứng nhận GACP – WHO là: Actiso, Đương 

quy, Xuyên khung, Cát cánh, Chùa dù và Chè dây (Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, 2023). Từ tỉ lệ diện tích cây dược liệu được cấp chứng chỉ GACP – 
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WHO trên tổng diện tích hiện trạng, nghiên cứu xác định Actiso, Xuyên khung, Cát 

cánh, Chàu dù có khả năng du trì bảo vệ đất tốt nhất đánh giá mức độ (H); Đương 

quy và Chè dây được đánh giá khả năng duy trì bảo vệ đất mức trung bình (M). Cây 

dược liệu Sa nhân tím không đạt chứng nhận GACP-WHO được đánh giá khả năng 

duy trì bảo vệ đất ở mức thấp (L). 

Đánh giá chung 

Số liệu tổng hợp hiệu quả môi trường tại bảng 3.12 cho thấy: 7 cây dược liệu 

nghiên cứu tại tỉnh Lào Cai đều được xếp hạng hiệu quả môi trường ở mức M và H. 

Đáng lưu ý có cây Đương quy, Sa nhân tím, Chè dây đạt mức đánh giá hiệu quả môi 

trường trung bình (M). Như vậy, đa số các cây dược liệu nghiên cứu tại tỉnh Lào Cai 

đều cho mức an toàn môi trường trong sử dụng đất. 

* Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường 

Từ kết quả đánh giá tác giả tổng hợp kết quả đánh giá chung hiệu quả kinh tế 

- xã hội và môi trường của 7 cây dược liệu chính tại tỉn Lào Cai trong bảng sau: 

Bảng 3.10: Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường 

của cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai 

TT   Cây dược liệu   Hiệu quả 
kinh tế  

 Hiệu quả xã 
hội  

 Hiệu quả môi 
trường  

 Đánh giá 
chung  

   1   Actiso  H H H H 
   2   Đương Quy  H M M M 
   3   Xuyên Khung  H H H H 
   4   Cát Cánh  H H H H 
   5   Chùa dù  L L H L 
   6   Sa nhân tím  H M M M 
   7   Chè dây  M M M M 

3.2.3. Lựa chọn cây dược liệu tiềm năng    

Việc lựa chọn các cây dược liệu phát triển trong tương lai tại tỉnh Lào Cai cần 

đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Đảm bảo đời sống của nông dân: Cây dược liệu được chọn cần có giá trị 

kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân, gia tăng lợi ích từ hoạt 

động sản xuất. 
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- Phù hợp với mục tiêu phát triển vùng: Cây dược liệu cần phù hợp với điều 

kiện tự nhiên (thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu) của địa phương, đồng thời đáp ứng 

các định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh. 

- Giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập: Cây dược liệu cần có khả năng 

thu hút lao động, tạo việc làm ổn định, đặc biệt tại các vùng khó khăn về kinh tế và 

cơ sở hạ tầng. 

- Định canh, định cư và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật: Cây dược liệu 

được lựa chọn cần có quy trình trồng trọt rõ ràng, có khả năng mở rộng quy mô sản 

xuất và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác và bảo quản. 

- Tăng sản phẩm hàng hóa và phát triển thị trường: Cây dược liệu cần có thị 

trường tiêu thụ ổn định, tiềm năng mở rộng sản xuất, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. 

- Thân thiện với môi trường: Cây dược liệu được chọn cần có tác dụng bảo vệ 

đất đai, hạn chế xói mòn, rửa trôi, không gây ô nhiễm môi trường do sử dụng phân 

bón và thuốc bảo vệ thực vật quá mức. 

- Hiệu quả tổng hợp về kinh tế – xã hội – môi trường: Cây dược liệu được 

chọn cần đạt hiệu quả cao về giá trị kinh tế, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống 

người dân và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

Từ các kết quả điều tra về 7 cây dược liệu đang được trồng chính trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, tiền hành phân tích SWOT xác định các điểm mạnh (Strengths), điểm 

yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) của từng loại cây 

được tể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3.11: Kết quả phân tích SWOT cho từng loại cây dược liệu 

T

T 

Dược 

liệu 

Strengths  

(Điểm mạnh) 

Weaknesses  

(Điểm yếu) 

Opportunities 

(Cơ hội) 

Threats 

(Thách thức) 

1 Actiso 

- Đã có quy trình trồng, chăm sóc 

và thu hoạch, bảo quản. 

- Có điều kiện tự nhiên phù hợp 

(thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu). 

- Là cây dược liệu có giá trị y tế và 

kinh tế cao được Bộ Y tế công 

nhận.​

- Được doanh nghiệp thu mua, hỗ 

trợ về giống và vật tư. 

- Phương thức chế biến: Xấy khô, 

nấu cao đóng bánh. 

- Chi phí đầu tư cao. 

- Vườn ươm cây giống duy 

nhất tại Bắc Hà. 

- Chưa có khu vực tập kết, 

bảo quản. 

- Chưa có phương thức chế 

biến hoàn chỉnh. 

- Nhu cầu thị trường 

trong và ngoài nước 

lớn.​

- Được đưa vào danh 

sách phát triển trọng 

điểm của tỉnh. 

- Biến động giá cả.​

- Ảnh hưởng của 

thời tiết. 
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T

T 

Dược 

liệu 

Strengths  

(Điểm mạnh) 

Weaknesses  

(Điểm yếu) 

Opportunities 

(Cơ hội) 

Threats 

(Thách thức) 

2 
Đương 

quy 

- Đã có quy trình trồng, chăm sóc 

và thu hoạch, bảo quản. 

- Có điều kiện tự nhiên phù hợp.​

- Là cây dược liệu có giá trị y tế và 

kinh tế cao được Bộ Y tế công 

nhận.​

- Được doanh nghiệp thu mua, hỗ 

trợ về giống và vật tư. 

- Chi phí đầu tư cao. 

- Thị trường không ổn định.​

- Chưa có vườn ươm cây 

giống.​

- Chưa có khu vực tập kết, 

bảo quản. 

- Công nghệ chế biến thủ 

công. 

- Nhu cầu tiêu thụ lớn.​

- Được đưa vào chiến 

lược phát triển của 

tỉnh. 

- Rủi ro về sâu 

bệnh.​

- Ảnh hưởng từ khí 

hậu bất lợi. 

3 
Xuyên 

khung 

- Đã có quy trình trồng, chăm sóc 

và thu hoạch, bảo quản. 

- Có điều kiện tự nhiên phù hợp.​

- Là cây dược liệu có giá trị y tế và 

kinh tế cao được Bộ Y tế công 

nhận.​

- Chi phí đầu tư cao.​

- Chưa có vườn ươm cây 

giống.​

- Chưa có khu vực tập kết, 

bảo quản. 

- Công nghệ chế biến, bảo 

quản thủ công. 

- Nhu cầu tiêu thụ lớn 

trong và ngoài nước.​

- Được đưa vào danh 

sách cây dược liệu 

trọng điểm của tỉnh. 

- Biến động giá cả.​

- Ảnh hưởng từ 

điều kiện thời tiết 

bất lợi. 
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T

T 

Dược 

liệu 

Strengths  

(Điểm mạnh) 

Weaknesses  

(Điểm yếu) 

Opportunities 

(Cơ hội) 

Threats 

(Thách thức) 

- Được doanh nghiệp thu mua, hỗ 

trợ về giống và vật tư. 

4 
Cát 

cánh 

- Đã có quy trình trồng, chăm sóc 

và thu hoạch, bảo quản. 

- Có điều kiện tự nhiên phù hợp.​

- Là cây dược liệu có giá trị y tế và 

kinh tế cao được Bộ Y tế công 

nhận.​

- Chi phí đầu tư thấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật chăm sóc 

cao.​

- Thiếu nguồn nhân lực có 

trình độ và kinh nghiệm. 

- Nhu cầu thị trường 

lớn.​

- Được doanh nghiệp 

thu mua ổn định. 

- Dễ bị sâu bệnh.​

- Khó khăn trong 

mở rộng diện tích. 

5 Chùa dù 

- Có điều kiện tự nhiên phù hợp.​

- Được xác định là cây dược liệu 

của tỉnh.​

- Chi phí đầu tư thấp. 

- Chưa có quy trình trồng, 

chăm sóc và thu hoạch. 

- Thị trường không ổn định 

(chủ yếu bán cho HTX 

Cộng đồng Dao đỏ và Công 

ty Sa Pa Napro). 

- Tiềm năng phát triển 

trong nước.​

- Được hỗ trợ từ các 

chương trình phát triển 

nông nghiệp. 

- Cạnh tranh từ các 

vùng trồng khác.​

- Khó mở rộng diện 

tích. 
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T

T 

Dược 

liệu 

Strengths  

(Điểm mạnh) 

Weaknesses  

(Điểm yếu) 

Opportunities 

(Cơ hội) 

Threats 

(Thách thức) 

6 
Sa nhân 

tím 

- Có điều kiện tự nhiên phù hợp.​

- Là cây dược liệu có giá trị y tế và 

kinh tế cao. 

- Chi phí đầu tư cao. 

- Chưa có vườn ươm cây 

giống.​

- Chưa có khu vực tập kết, 

bảo quản. 

- Tổ chức sản xuất đơn lẻ 

theo hộ gia đình. 

- Thị trường tiêu thụ chủ 

yếu ở Trung Quốc. 

- Nhu cầu tiêu thụ lớn 

tại thị trường Trung 

Quốc.​

- Được tỉnh khuyến 

khích ổn định sản 

xuất. 

- Phụ thuộc vào thị 

trường Trung 

Quốc.​

- Rủi ro về chính 

sách thương mại. 

7 Chè dây 

- Đã có quy trình trồng, chăm sóc 

và thu hoạch, bảo quản. 

- Có điều kiện tự nhiên phù hợp.​

- Chi phí đầu tư thấp. 

- Được doanh nghiệp thu mua, hỗ 

trợ về giống và vật tư. 

- Chưa có vườn ươm cây 

giống.​

- Chưa có khu vực tập kết, 

bảo quản. 

- Cách thức sơ chế, bảo 

quản thủ công. 

- Tiềm năng tiêu thụ 

trong nước. 

- Được doanh nghiệp 

thu mua và chế biến. 

- Cạnh tranh từ các 

sản phẩm chè khác.​

- Thị trường tiêu 

thụ dễ bị biến 

động. 
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* Kết quả lựa chọn cây dược liệu 

Dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường kết hợp với 

phân tích SWOT về điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội 

(Opportunities) và thách thức (Threats) của 7 loại cây dược liệu chính tại tỉnh Lào 

Cai, luận án đã xác định và lựa chọn được 4 cây dược liệu tiềm năng nhất để phát 

triển và đánh giá thích hợp đất nông nghiệp, bao gồm: 

- Actiso, Đương quy, Cát cánh và Xuyên khung là các cây dược liệu có 

nhiều điểm mạnh và cơ hội phát triển rõ ràng nhất: 

+ Giá trị kinh tế cao, hiệu quả sản xuất ổn định. 

+ Được doanh nghiệp thu mua và hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác. 

+ Đã được Bộ Y tế công nhận về giá trị dược tính và tiềm năng phát triển bền 

vững. 

+ Thị trường tiêu thụ lớn và ổn định trong và ngoài nước. 

- Sa nhân tím, Chùa dù và Chè dây gặp nhiều khó khăn và thách thức trong 

phát triển sản xuất: 

+ Phụ thuộc vào thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. 

+ Chưa có quy trình chế biến và bảo quản đồng bộ. 

+ Chi phí đầu tư cao, khó khăn trong mở rộng quy mô sản xuất. 

+ Thị trường tiêu thụ không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi chính sách thương 

mại và điều kiện khí hậu. 

3.3. Đánh giá chất lượng đất nông nghiệp và xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

3.3.1. Xác định tiêu chí đánh giá chất lượng đất nông nghiệp 

Căn cứ vào các đặc trưng về đất, địa hình, khí hậu và đặc điểm sử dụng đất, 

tham khảo yêu cầu tại Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT xác định chỉ tiêu đánh giá 

chất lượng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai bao gồm:  

- Chỉ tiêu về đất: bao gồm 5 tiêu chí về loại đất, độ dày tầng đất, thành phần 

cơ giới đất, độ pH đất, tổng Cacbon hữu cơ. 

- Chỉ tiêu về địa hình: bao gồm 2 tiêu chí về độ cao, độ dốc. 

- Chỉ tiêu về khí hậu: gồm tiêu chí về lượng mưa. 
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Nghiên cứu thực hiện đánh giá chất lượng đất nông nghiệp để phát triển cây 

dược liệu, theo chính sách đất sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Lào Cai có nhóm đất 

rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ cần được bảo vệ, do đó để tập trung đánh giá 

tác giả thực hiện xây dựng bản đồ trên nền đất sản xuất nông nghiệp không tính đến 

đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất mặt nước, núi đá, đất khu dân cư và cơ sở hạ 

tầng. Vị trí phân bổ diện tích đất thực hiện điều tra nghiên cứu là 367.938 ha được 

thể hiện dưới hình 3.3 sau: 

 

Hình 3.2: Sơ đồ phân bố đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng sản xuất 

3.3.1.1. Nhóm chỉ tiêu về đất 

- Tiêu chí loại đất:  

Loại đất là tiêu chí tổng hợp khái quát được đặc tính chung của khoanh đất. 

Loại đất phản ánh hàng loạt các điều kiện lý, hóa, sinh học cơ bản của đất đáp ứng 

cho các nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sơ đồ loại đất (thổ nhưỡng) 

được xây dựng dựa trên bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Lào Cai (tỷ lệ 1:100.000) do Viện 

Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp ban hành năm 2005 (Viện Quy hoạch và Thiết 

kế nông nghiệp, 2005) và bản đồ thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai (UBND 

tỉnh Lào Cai, 2017). Đây là các nguồn dữ liệu nền tảng có tính hệ thống cao, đặc 
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biệt tài liệu năm 2005 được sử dụng rộng rãi trong công tác quy hoạch sử dụng đất. 

Tuy nhiên, để đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với hiện trạng hiện nay, nghiên cứu 

sinh đã đối chiếu, hiệu chỉnh số liệu loại đất thông qua điều tra thực địa năm 2023 

tại các điểm nghiên cứu đại diện và kết hợp với Báo cáo điều tra phân hạng đất 

nông nghiệp của tỉnh Lào Cai năm 2020 do UBND tỉnh công bố (UBND tỉnh Lào 

Cai, 2020). Kết quả tổng hợp thu được 367.938 ha có 15 loại đất, thuộc 5 nhóm đất 

bao gồm 

Loại đất là tiêu chí tổng hợp khái quát được đặc tính chung của khoanh đất. 

Loại đất phản ánh hàng loạt các điều kiện lý, hóa, sinh học cơ bản của đất đáp ứng 

cho các nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sơ đồ loại đất (thổ nhưỡng) 

được xây dựng dựa trên bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Lào Cai (1:100.000) do Viện Quy 

hoạch và Thiết kế nông nghiệp ban hành năm 2005 và bản đồ thoái hóa đất trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai (UBND tỉnh Lào Cai, 2017). Kết quả thu được 367.938 ha có 15 

loại đất, thuộc 5 nhóm đất bao gồm: 

+ Nhóm đất đỏ vàng: bao gồm đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv); Đất đỏ vàng biến 

đổi do trồng lúa nước (Fl); Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs); Đất nâu vàng 

trên đá cát (Fq); Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn); Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp); 

Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa);  

+ Nhóm đất mùn trên núi cao (>1.800m): bao gồm đất mùn thô than bùn núi 

cao (At); Đất mùn vàng nhạt trên núi cao (A));  

+ Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi cao (900-1800m): bao gồm đất mùn vàng 

đỏ trên đá macma axit (Ha); Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất (Hs));  

+ Nhóm đất phù sa: bao gồm đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe); 

Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe); Đất phù sa ngòi suối (Py);  

+ Nhóm đất thung lũng: bao gồm Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D); 

- Tiêu chí độ dày tầng đất: 

Độ dày của tầng đất rất quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng và cây 

dược liệu vì nó ảnh hưởng đến khả năng giữ nước và dinh dưỡng, sự phát triển của 

rễ, ổn định nhiệt độ đất, và khả năng thoát nước. Tầng đất dày hơn có thể giúp cây 
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chịu đựng tốt hơn trong điều kiện khô hạn và bảo vệ rễ khỏi biến động nhiệt độ, 

trong khi tầng đất mỏng có thể hạn chế sự phát triển của rễ và ảnh hưởng đến sức 

khỏe của cây. Kết quả thực tế độ dày tầng đất tại tỉnh Lào Cai được chia thành 4 

nhóm với ký hiệu từ D1 đến D4 bao gồm; Đất có độ dày trên 100 cm (D1); Đất có 

độ dày từ 70 - 100 cm (D2); Đất có độ dày từ 50 - 70 cm (D3); Đất có độ dày từ 30 

- 50 cm (D4). 

- Tiêu chí thành phần cơ giới đất:  

Thành phần cơ giới của đất bao gồm tỷ lệ các hạt cát, silt và đất sét. Thành 

phần này ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của đất, từ khả năng giữ nước và chất dinh 

dưỡng đến độ thông khí và cấu trúc của đất, và qua đó, ảnh hưởng đến sự phát triển 

của cây trồng và cây dược liệu. Theo kết quả điều tra thực tế, thành phần cơ giới đất 

của đất nông nghiệp tại tỉnh Lào Cai có thành phần cơ giới là thịt trung bình và thịt 

nhẹ chiếm tỷ lệ lớn. Thành phần cơ giới đất của đất nông nghiệp chia thành các cấp 

độ: Cát pha (T1); Thịt nhẹ (T2); Thịt trung bình (T3); Thịt nặng (T4). 

- Tiêu chí độ pH đất:  

Độ pH tác động trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, hoạt động của vi 

sinh vật và cấu trúc đất. Độ pH lý tưởng giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, tạo 

môi trường thuận lợi cho vi sinh vật. Kết quả điều tra, xử lý số liệu thu được pH đất 

nông nghiệp trong khu vực nghiên cứu tỉnh Lào Cai có giá trị  dao động từ 3,9 đến 

7,4. Giá trị pH đất nông nghiệp được phân thành các mức: 6,6 - 7,4 (P1); 5,6 - 6,5 

(P2); 3,9 - 5,5 (P3). 

- Tiêu chí tổng Cacbon hữu cơ: 

Tổng cacbon hữu cơ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu khi được phân hủy, đồng 

thời cải thiện cấu trúc đất. Kết quả thu được trong khu vực nghiên cứu tổng cacbon 

hữu cơ có giá trị trung bình từ  0,8 – 9,0%. Giá trị tổng cacbon hữu cơ được phân 

thành các mức: 4,3 - 9,0 (N1); 2,3 - 4,2 (N2); 0,8 - 2,2 (N3). 

3.3.1.2. Nhóm chỉ tiêu về địa hình 

- Tiêu chí về độ cao: 

Độ cao có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của cây trồng và cây dược 

liệu do sự thay đổi của các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, và ánh sáng mặt trời 
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tại các độ cao khác nhau. Kết quả thu được độ cao đất nông nghiệp trong khu vực 

nghiên cứu tại tỉnh Lào Cai có giá trị từ 47 m đến 3064 m; được phân thành các cấp: 

< 800 m (E1); 800 m - 1500 m (E2); 1500 m – 2500 m (E3); ≥  2500​m (E4). 

- Tiêu chí về độ dốc: 

Độ dốc của đất đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng 

canh tác và sự phát triển của cây trồng và cây dược liệu. Độ dốc ảnh hưởng đến 

nhiều yếu tố sinh thái và nông học, bao gồm thoát nước, khả năng giữ nước và chất 

dinh dưỡng trong đất, cũng như khả năng tiếp cận và quản lý của nông dân. Kết quả 

phân loại độ dốc đất nông nghiệp tại tỉnh Lào Cai từ 0 độ đến 85 độ; được phân cấp 

thành: < 8 độ​(Sl1); 8 – 15 độ (Sl2); 15 – 25 dộ (Sl3); ≥ 25 đô (Sl4). 

3.3.1.3. Nhóm chỉ tiêu về khí hậu 

Từ số liệu thu thập lượng mưa trung bình năm giai đoạn 2015 – 2022 tại các 

trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Kết quả thu được mưa trung bình của Lào 

Cai giai đoạn 2015 – 2022 là 1600 – 2350 mm. Lượng mưa trung bình trong khoảng 

1600 – 1900 mm chiếm khoảng 25% tổng diện tích nghiên cứu về phía Bắc và 

Đông Bắc của tỉnh Lào Cai. Lượng mưa 1900 -2350 mm phân bổ ở phía Nam, Tây 

Nam của tỉnh Lào Cai 

3.3.2. Đánh giá chất lượng đất nông nghiệp theo loại đất 

Diện tích đất nông nghiệp nghiên cứu là 367.938 ha có 15 loại đất, thuộc 5 

nhóm đất, trong đó nhóm đất đỏ vàng có diện tích là 223.258,60 ha chiếm 60,68% 

tổng diện tích điều tra; nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi cao (900 – 1800m) có diện 

tích là 111.845,62 ha chiếm 30,40% tổng diện tích điều tra. Phân bố 5 nhóm đất 

chính trên diện tích đất điều tra được thể hiện hình 3.4: 
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Hình 3.3: Sơ đồ phân bố 5 nhóm đất chính khu vực nghiên cứu 

Diện tích cụ thể của từng loại đất được thể hiện tại bảng 3.15 sau: 

Bảng 3.12: Tổng hợp loại đất khu vực nghiên cứu 

T
T Loại đất 

Ký​
hiệ
u 

Diện tích​
(ha) 

Cơ 
cấu​
(%) 

I Nhóm đất đỏ vàng   223.258,60 60,68 

  Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv) G1 788,96 0,21 

  Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) G2 5.109,33 1,39 

  Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs) G3 159.013,61 43,22 

  Đất nâu vàng trên đá cát (Fq) G4 1.724,12 0,47 

  Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn) G5 1.536,60 0,42 

  Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) G6 3.368,04 0,92 

  Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa) G7 51.717,94 14,06 

II Nhóm đất mùn trên núi cao (>1.800m)   24.211,76 6,58 

  Đất mùn thô than bùn núi cao (At) G8 192,72 0,05 
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T
T Loại đất 

Ký​
hiệ
u 

Diện tích​
(ha) 

Cơ 
cấu​
(%) 

  Đất mùn vàng nhạt trên núi cao (A) G9 24.019,04 6,53 

III 
Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi cao 
(900-1800m)   111.845,62 30,40 

  Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha) G10 70.054,80 19,04 

  Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất (Hs) G11 41.790,82 11,36 

IV Nhóm đất phù sa   5.032,02 1,37 

  Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe) G12 1.269,16 0,34 

  Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe) G13 780,53 0,21 

  Đất phù sa ngòi suối (Py) G14 2.982,33 0,81 

V Nhóm đất thung lũng   3.590,00 0,98 

  Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D) G15 3.590,00 0,98 

Tổng diện tích   367.938,00 100,00 
3.3.2.1. Nhóm đất phù sa 

Trong nhóm đất phù sa có 3 loại đất cụ thể bao gồm: 

- Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe): Diện tích 1.269,16 chiếm 

0,34 % diện tích nghiên cứu. Phân bố dọc hai bên sông Thao và sông Chảy, chủ yếu 

tập trung ở huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, một phần nhỏ diện tích tại huyện Bắc Hà 

và huyện Bát Xát. Đất được hình thành do sự bồi đắp một lượng phù sa mới hàng 

năm vào mùa mưa, tùy điều kiện địa hình và động năng dòng chảy lượng phù sa bồi 

đắp sẽ dày mỏng khác nhau. Đất có thành phần cơ giới tầng mặt là thịt nhẹ, tỷ lệ cấp 

hạt sét từ 13-17%; kết cấu của đất là viên hạt hoặc cục nhỏ, độ tới xốp của đất tương 

đối khá. Hàm lượng hữu cơ dưới 1%, đạm tổng số dưới 0,1%; kali tổng số từ 1,46 – 

1,49%; dung tích hấp thụ (CEC) tù 13,89 – 23,922lđl/100g đất. Đất có độ phì khá, 

phản ứng của đất trung tính pHkcl : 6,60 -7,42 ở tầng mặt). 

Đây là loại đất có độ phù khá, thích hợp trồng các loại cây hoa màu và cây 

công nghiệp ngắn ngày. Hiện nay loại đất này ở vị trí có điều kiện chế độ tưới tốt 

đang được trồng lúa, tại các vị trí có địa hình cao điều kiện tưới khó khăn đang 

được trồng ngô, lạc, rau đậu các loại.  
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Bảng 3.13: Tính chất lý hoá học đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe) 

Độ 

 Sâu 

(cm) 

pH 
KCL 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 

(lđl/100g đất) 
Fe3+ 

(lđl/ 

100g 
đất) 

Thành phần cơ giới 
(%) theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg+

+ CEC 2 – 
0.02 

0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-15 6,60 0,53 0,050 0,138 1,46 9,5 7,4 10,4 0,57 13,89 4,20 67,44 14,99 17,57 

15-40 7,23 0,94 0,078 0,141 1,96 12,5 4,4 19,40 0,64 22,65 3,80 47,55 34,16 18,29 

40-70 7,25 0,59 0,056 0,182 1,82 15,0 3,9 10,28 0,76 13,63 4,00 46,51 34,94 18,55 

70-100 7,23 0,76 0,061 0,182 1,94 15,6 5,7 11,77 0,73 14,74 4,52 47,26 31,16 21,58 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

- Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe): Diện tích 780,53 ha 

chiếm 0,21% diện tích nghiên cứu. Loại đất này phân bố chủ yếu tại huyện Bảo 

Thắng, thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên và một phần nhỏ tại huyện Bắc Hà, Bát 

Xát. Đất thường có màu nâu hoặc xám nâu. Đất có thành phần cơ giới từ thịt trung 

bình đến thịt nặng, kết cấu của đất ở tầng mặt là cục nhỏ độ tơi xốp khá. Hàm lượng 

hữu cơ trung bình từ 1,59 – 1,63%; đạm tổng số ở lớp mặt từ 0,106 – 0,115%; Kali 

tổng số trung bình từ 1,44 -1,55%; dung tích hấp thụ (CEC) trung bình trên 10 

lđl/100g đất. Phản ứng của đất ít chua (pHkcl : 5,65 -5,75 ở tầng mặt).  

Bảng 3.14: Tính chất lý hoá học đất phù sa không được bồi trung tính ít chua 

(Pe) 

Độ 
 Sâu 
(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 
(lđl/100g đất) 

Fe3+ 
(lđl/ 
100g 
đất) 

Thành phần cơ giới 
(%) theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg+

+ CEC 2 – 
0.02 

0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-10 5,75 1,59 0,106 0,204 1,44 10,5 12,7 7,54 1,71 10,89 5,23 56,87 23,07 20,06 
10-30 5,85 1,06 0,072 0,194 1,75 7,2 15,3 7,33 2,06 12,89 4,88 46,78 25,25 27,97 
30-65 5,85 0,88 0,072 0,116 1,58 12,0 11,9 8,05 2,26 14,65 7,52 50,75 26,23 23,02 
65-110 5,07 0,88 0,067 0,118 1,56 6,0 12,1 6,34 1,59 12,25 6,40 44,06 28,50 27,44 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Hiện nay loại đất đất phù sa không được bồi trung tính ít chua đang được 

trồng chủ yếu 2 vụ lúa/năm. Ở những nơi chân vàn có điều kiện tưới tiêu tốt có thể 
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trồng 2 vụ lúa hoặc luận canh lúa – màu; còn ở nơi có địa hình cao không chủ động 

nước tưới thì trồng hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày. 

- Đất phù sa ngòi suối (Py): Diện tích 2.982,33 ha chiếm 0,81% diện tích 

nghiên cứu. Đất được phân bố rải rác ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã, hình 

thành do vận chuyển các sản phẩm phù sa và những sản phẩm từ trên đồi núi đưa 

xuống. Đất có thành phần cơ giới là thịt nhẹ, kết cấu đất là đất viên tới cụ nhỏ, 

tương đối tơi xốp. Hàm lượng hữu cơ trung bình của đất là 1,88%; đạm tổng số 

trung bình lớn hơn 0,1%; kali tổng số tầng mặt ngheo (0,81%), các tằng dưới trung 

bình tư 1,02 – 1,08%; dung tích hấp thụ (CEC) cao trên 25 lđl/100g đất. Phản ứng 

của đất trung bình (pHkcl > 7,0 ở các tầng đất). 

Bảng 3.15: Tính chất lý hoá học đất phù sa ngòi suối (Py) 

Độ 
 Sâu 
(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 
(lđl/100g đất) 

Fe3+ 
(lđl/ 
100
g 

đất) 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-15 7,37 1,88 0,112 0,093 0,81 9,5 5,6 21,53 0,63 25,60 2,00 68,41 9,77 21,82 
15-40 7,31 1,64 0,101 0,102 1,02 10,0 4,1 23,81 0,46 26,84 3,92 68,22 12,24 19,54 
40-65 7,31 1,41 0,106 0,113 1,08 9,8 2,5 24,78 0,47 29,41 3,36 68,79 13,51 17,70 
65-110 7,36 1,05 0,067 0,119 1,02 5,0 2,9 24,00 0,49 28,65 2,80 62,52 12,02 25,46 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Hiện nay loại đất phù sa ngòi suối được sử dụng để trồng cây hoa màu, lương 

thực và cây công nghiệp ngắn ngày; ở những vị trí có điều kiện tưới tốt có thể trồng 

2 vụ lúa/ năm; còn lại trồng hoa màu (ngô, lạc, rau đậu các loại,…). 

3.3.2.2. Nhóm đất đỏ vàng 

Nhóm đất đỏ vàng trên đất nông nghiệp nghiên có 7 loại đất bao gồm: 

- Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv): Diện tích 788,96 ha chiếm 0,21% diện tích 

nghiên cứu. Đất được phân bố tại huyện Bảo Yên, là sản phẩm phong hóa của đá 

vôi, lớp đất mặt có màu nâu hoặc xám nâu. Thành phần cơ giới của đất là nặng, độ 

tơi xốp cao, khả năng thấm nước tốt. Hàm lượng hữu cơ tầng đất mặt là 3,7%, càng 

xuống sâu càng giảm; đạm tổng số từ trung bình tới giàu, kali tổng số nghèo; dung 
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tích hấp thu (CEC) tầng đất mặt cao 21,75 lđl/100g đất, các tầng dưới ở mức trung 

bình. Phản ứng của đất hơi chua với pH dao động từ 5,07 – 5,26. Hiện tượng này có 

thể do quá trình rửa trôi ion bazơ ở các khu vực rìa ranh giới hoặc ảnh hưởng của 

các vật liệu phong hóa từ đá mẹ. 

Bảng 3.16: Tính chất lý hoá học đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv) 

Độ 

 Sâu 

(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 

(lđl/100g đất) 
Fe3+ 

(lđl/ 

100g 
đất) 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-20 5,17 3,70 0,207 0,186 0,26 4,5 6,2 4,73 8,81 21,75 4,40 32,91 37,13 29,96 

20-40 5,07 1,76 0,145 0,164 0,27 4,0 3,0 2,28 7,12 15,93 3,40 30,62 33,12 36,26 

40-67 5,16 1,53 0,106 0,144 0,24 4,0 1,6 1,86 8,51 16,46 4,24 26,82 27,26 45,92 

67-95 5,28 1,23 0,067 0,126 0,22 4,0 1,2 1,64 8,6 14,36 4,92 23,77 24,00 52,23 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Hiện nay loại đất đỏ nâu trên đá vôi tại tỉnh Lào Cai được sử dụng để trồng 

cây hoa màu như ngô, sắn. Đây là loại đất tốt nhưng do hạn chế về độ dốc, đá lộ đầu 

nhiều nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Do vậy loại đất này ở các vị trí 

có độ dốc dưới 25 độ thì thường trồng cây hoa màu và cây lâu năm; còn vị trí ở độ 

dốc trên 25 độ thì khoanh nuôi bảo vệ rừng. 

- Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl): Diện tích 5.109,33 ha chiếm 

1,39% diện tích nghiên cứu. Đất được phân bố rải rác ở tất cả các huyện, thành phố, 

thị xã tập trung nhiều nhất ở huyện Văn Bàn. Thành phần cơ giới đất mặt là thịt 

trung bình, xuống sâu các tầng dưới là thành phần cơ giới nặng hơn. Hàm lượng 

hữu cơ tầng đất mặt trung bình 2,23%, càng sâu hàm lượng hữu cơ càng giảm; Đạm 

tổng số 2 tầng đấu là trung bình; Kali tầng canh tác nghèo 0,96%; dung tích hấp thu 

(CEC) dưới 10 lđl/100g đất. Phản ứng đất rất chua (pHkcl : 3,97 ở tầng đất mặt). 

Bảng 3.17: Tính chất lý hoá học đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) 

Độ 

 Sâu 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 

(lđl/100g đất) 
Fe3+ 

(lđl/ 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 
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(cm) 100g 
đất) N P2O5 K2O P2O5 

K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-18 3,97 2,23 0,134 0,149 0,96 9,6 5,3 1,59 0,41 6,18 0,40 64,15 20,81 15,04 

18-43 4,06 1,94 0,112 0,073 1,28 10,0 3,7 1,76 0,54 6,48 0,32 51,26 28,90 19,84 

43-67 4,04 0,41 0,044 0,069 1,18 5,8 4,4 1,32 0,38 6,89 0,20 49,62 30,31 20,07 

67-105 4,11 0,41 0,039 0,068 1,34 4,0 5,6 1,81 0,52 6,55 0,16 48,37 31,58 20,05 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Hiện nay loại đất này được sử dụng trồng 2 vụ lúa/năm. ở những vị trí khó 

khăn trong tưới tiêu thì nên luân canh lúa – màu. Để đảm bảo tăng năng suất lúa cần 

tăng cường bón phân hữu cơ đối với phân vô cơ cần chú ý bón lân và kali. 

- Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs): Diện tích 159.013,61 ha chiếm 

43,22% diện tích nghiên cứu. Đất được phân bố rải rác ở tất cả các huyện, thành 

phố, thị xã. Thành phần cơ giới là thịt trung bình, lớp đất tơi xốp, khả năng giữ 

nước giữ phân bón tốt. Hàm lượng hữu cơ tầng đất mặt là 2,23 – 2,41%; đạm tổng 

số tầng đất mặt trung bình 0,140 - 0,151%; kali tổng số từ trung bình tới giàu 0,91 – 

1,38%; dung tích hấp thụ trung bình 9,17-13,82 lđl/100g đất. Phản ứng đất từ chua 

đến rất chua (pHkcl : 3,77- 4,30 ở tầng đất mặt). 

Bảng 3.18: Tính chất lý hoá học đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs) 

Độ 
 Sâu 
(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 
(lđl/100g đất) 

Fe3+ 
(lđl/ 
100g 
đất) 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-15 4,30 2,41 0,151 0,312 0,91 4,0 17,1 3,60 2,54 13,82 0,24 58,98 20,77 20,25 
15-35 4,03 1,41 0,112 0,313 0,87 4,0 10,0 2,17 2,05 10,93 0,40 59,20 15,05 25,75 
35-65 4,07 1,00 0,084 0,142 1,02 5,5 3,9 1,82 1,65 11,71 0,48 58,72 23,83 17,45 
65-110 4,05 0,65 0,050 0,158 0,98 3,5 4,2 1,59 1,43 9,62 0,52 59,20 21,40 19,40 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất là loại đất có độ phì nhiêu khá, hiện tại 

đã được sử dụng trồng các loại cây hoa màu (ngô, sắn), cây ăn quả (mơ, mận, nhãn, 

vải) và cây công nghiệp dài ngày (chè) ở những vùng dát có độ dốc dưới 15 độ. 

Loại đất này ở vị trí có độ dốc dưới 15 độ nên ưu tiên trồng những cây có giá trị 
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kinh tế cao như: chè, nhãn, mơ, táo, lê; còn ở những vị trí có độ dốc 15-25 độ thì 

nên canh tác nông lâm kết hợp; còn tại vị trí có độ dốc trên 25 độ thì nên khoanh 

nuôi bảo vệ rừng và trồng rừng. 

- Đất nâu vàng trên đá cát (Fq): Diện tích 1.724,12 ha chiếm 0,47% diện tích 

nghiên cứu. Đất được phân bố rải rác ở tất cả các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn 

Bàn. Thành phần cơ giới của đất từ thịt nhẹ tới thịt trung bình tùy thuộc vào kích 

thước cấp hạt của đá mẹ. Hàm lượng hữu cơ tầng đất mặt là 2,64%; đạm tổng số 

tầng đất mặt trung bình 0,168%; dung tích hấp thu (CEC) ở tầng đất mặt 10,64 

lđl/100g đất. Phản ứng đất rất chua (pHkcl < 4,0 ở tất cả các tầng). 

Bảng 3.19: Tính chất lý hoá học đất nâu vàng trên đá cát (Fq) 

Độ 
 Sâu 
(cm) 

pH 
KCL 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 
(lđl/100g đất) 

Fe3+ 
(lđl/ 
100g 
đất) 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-15 3,90 2,64 0,168 0,074 0,91 7,7 13,5 1,53 0,56 10,64 0,8 71,15 17,81 11,04 

15-35 3,74 1,29 0,078 0,076 0,78 4,5 7,2 0,71 0,20 7,57 1,0 65,26 18,90 15,84 

35-65 3,77 1,00 0,072 0,084 0,85 4,0 3,2 0,70 0,16 6,62 0,8 55,62 24,31 20,07 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Hiện nay đất nâu vàng trên đá cát (Fq) có chất tống số trung bình, các chất dễ 

tiêu nghèo, loại đất này một phần được sử dụng làm nương rẫy, còn chủ yếu là thảm 

rừng hoặc đất trồng. Tùy theo cấp độ dốc mà bố trí cây trồng hợp lý và có giải pháp 

kỹ thuật đầu tư đảm bảo. 

- Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn): Diện tích 1.536,60 ha chiếm 0,42% diện tích 

nghiên cứu. Đất được phân bố tập trung ở huyện Bảo Yên. Thành phần cơ giới của 

đất mặt là thịt nặng, kết cấu viên tơi xốp, tâng dưới thành phần cơ giới là set, ít tơi 

xốp hơn. Hàm lượng hữu cơ tầng đất mặt là 2,41%; đạm tổng số tầng đất mặt trung 

bình 0,179%; dung tích hấp thu (CEC) ở tầng đất mặt 24,93 lđl/100g đất. Phản ứng 

đất ít chua (pHkcl : 6,57 ở tầng đất mặt). 

Bảng 3.20: Tính chất lý hoá học đất nâu vàng trên đá vôi (Fn) 
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Độ 

 Sâu 

(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 

(lđl/100g đất) 
Thành phần cơ giới (%) 

theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-20 6,57 2,41 0,179 0,112 2,16 11,2 18,3 15,13 5,00 24,93 38,59 28,94 32,47 

20-55 5,97 1,00 0,095 0,116 2,42 4,5 6,8 16,82 3,08 22,55 28,62 27,72 43,66 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Hiện tại đất nâu vàng trên đá vôi (Fn) đang được sử dụng canh tác nương rẫy 

với các loại cây trồng như ngô, sắn, lúa nương. Đối với trường hợp đất nâu vàng 

trên núi đá vôi ở độ dốc trên 25 độ nên được khoanh nuôi bảo vê rưng và trồng 

rừng, hoặc tạo ruộng bậc thàng để sản xuất nông nghiệp. 

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): Diện tích 3.368,04 ha chiếm 0,92% diện 

tích nghiên cứu. Đất được phân bố rải rác ở tất cả các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, 

Bát Xát và thành phố Lào Cai. Thành phần cơ giới của đất là thịt trung bình khả 

năng giữ nước và các chất dinh dưỡng trong đất khá. Hàm lượng hữu cơ tầng đất 

mặt là 2,41%; đạm tổng số tầng đất mặt trung bình 0,168%; dung tích hấp thu ở 

tầng đất mặt 10 lđl/100g đất. Phản ứng đất rất chua (pHkcl < 4,0 ở tất cả các tầng). 

Bảng 3.21: Tính chất lý hoá học đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) 

Độ 

 Sâu 

(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 

(lđl/100g đất) 
Fe3+ 

(lđl/ 

100g 
đất) 

Thành phần cơ giới 
(%) theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 K2O Ca++ Mg++ CEC 2 – 
0.02 

0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-18 3,69 2,41 0,168 0,085 0,82 5,5 9,4 0,73 0,25 9,29 3,40 61,21 22,31 16,48 

18-35 3,82 1,76 0,117 0,079 0,89 5,5 3,3 0,69 0,15 9,04 1,80 59,56 23,07 17,37 

35-60 3,71 1,23 0,095 0,081 0,87 4,5 2,5 0,65 0,16 8,97 1,60 57,37 23,15 19,48 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Đây là loại đát có độ phì trung bình, phân bố ở địa hình ít dốc nên sử dụng 

trồng hoa màu và cây công nghiệp ngắn  ngày như: mía, xả, ngô,… cây ăn quả 
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(nhãn, vải), cây công nghiệp dài ngày như (chè). Để đảm bảo cây trồng phát triển 

tốt cần có biện pháp giữ ẩm cho đất vào mùa khô hanh, chống xói mòn, rửa trôi đất 

vào mùa mưa. 

- Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa): Diện tích 51.717,94 ha chiếm 

14,06% diện tích nghiên cứu. Đất được phân bố rải rác ở tất cả các huyện Bảo 

Thắng, Bắc Hà, Bát Xát, Văn Bàn, thị xã SaPa và thành phố Lào Cai. Thành phần 

cơ giới của tầng đất mặt là thịt nhẹ, ở các tầng dưới là thành phần cơ giới thịt trung 

bình. Hàm lượng hữu cơ tầng đất mặt là 1,94%; đạm tổng số tầng đất mặt trung 

bình 0,14%; dung tích hấp thu (CEC) ở tầng đất mặt 10 lđl/100g đất. Phản ứng đất 

rất chua (pHkcl < 3,86 ở tầng đất mặt). 

Đất vàng đỏ trên đá macma axit có độ phì nhiêu kiếm, lại ở địa hình có độ 

dốc lớn là chủ yếu, nên đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của các cây nông nghiệp, 

loại đất này được người dân khai thác chủ yếu để làm ruộng bậc thang trồng lúa 

nước, còn phần ớn sử dụng trồng các loại cây hoa màu và cây lâu năm ở những 

vung đất có độ dốc dưới 15 độ. 

 

 

Bảng 3.22: Tính chất lý hoá học đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa) 

Độ 
 Sâu 
(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 
(lđl/100g đất) 

Fe3+ 
(lđl/ 
100g 
đất) 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-20 3,86 1,94 0,140 0,076 0,58 4,0 4,5 0,82 0,19 9,33 5,00 71,19 18,12 10,60 
20-50 3,97 1,88 0,134 0,068 0,61 4,5 4,0 0,58 0,10 6,86 4,08 66,39 20,62 12,99 
50-80 3,84 1,58 0,123 0,063 0,55 4,0 2,7 0,61 0,11 8,87 ,00 68,18 20,94 10,88 
80-115 3,86 1,35 0,095 0,064 0,64 4,0 3,7 0,79 0,12 7,47 4,00 67,47 19,29 13,35 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

3.3.2.3. Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi cao (900-1800m) 

- Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha): Diện tích 70.054,80 ha chiếm 

19,04% diện tích nghiên cứu. Đất được phân bố tại các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, 
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Bát Xát, Văn Bàn, thị xã SaPa và thành phố Lào Cai. Thành phần cơ giới của đất là 

thịt nhẹ, khả năng giữ nước và phân bón hạn chế. Hàm lượng hữu cơ tầng đất mặt 

và tầng thứ 2 giàu lớn hơn 3,0%, tầng thứ 3 và thứ 4 ở mức độ trung bình; đạm tổng 

số tầng đất mặt trung bình 0,201%; dung tích hấp thu (CEC) ở tầng đất mặt 13,74 

lđl/100g đất, các tầng dưới thấp hơn 10,0 lđl/100g đất. Phản ứng đất rất chua (pHkcl 

< 4,0 ở tất cả các tầng dất). 

Bảng 3.23: Tính chất lý hoá học đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha) 

Độ 
 Sâu 
(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 
(lđl/100g đất) 

Fe3+ 
(lđl/ 
100g 
đất) 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-12 3,79 3,35 0,201 0,098 1,12 4,0 7,5 0,81 0,31 13,74 1,00 70,40 17,05 12,55 
12-25 3,74 3,11 0,168 0,096 1,23 4,0 4,0 0,63 0,20 9,83 1,32 67,44 19,27 13,29 
25-60 3,89 1,47 0,112 0,078 1,21 3,5 2,2 0,87 0,16 7,59 0,80 65,06 20,43 14,51 
60-90 3,88 1,41 0,089 0,071 1,32 3,0 2,8 0,56 0,12 8,85 0,80 59,60 20,15 20,25 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Đây là loại đất có độ phì trung bình. Hiện tại đang được sử dụng trồng cây 

hoa màu (ngô, sắn). Một số nơi đã và đang được nhân dân làm thành ruộng bậc 

thang trồng 1 vụ lúa mùa mưa. Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit ở các vị trí 

dưới 15 độ nên trồng cây hoa màu; ở vị trí độ dốc 15 – 25 độ nên sử dụng canh tác 

nông lâm kết hợp; còn vị trí có độ dốc trên 25 độ nên khoanh nuôi bảo vệ rừng. 

- Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất (Hs): Diện tích 41.790,82 ha 

chiếm 11,36% diện tích nghiên cứu. Đất được phân bố tại chủ yếu tại các huyện 

Mường Khương, Bắc Hà, Bát Xát, thị xã SaPa. Thành phần cơ giới của tầng đất mặt 

là thịt trung bình, ở các tầng dưới thưởng là thịt nặng hoặc sét. Hàm lượng hữu cơ 

tầng đất mặt rất giàu là 9,04%; đạm tổng số tầng đất mặt trung bình 0,453%; dung 

tích hấp thu (CEC) ở tầng đất mặt 30 lđl/100g đất. Phản ứng đất tầng mặt trung tính 

ít chua (pHkcl : 6,08) tầng thứ 2 và 3 ít chua (pHkcl : 5,34 – 5,66). 

Bảng 3.24: Tính chất lý hoá học đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất (Hs) 

Độ 
 Sâu 
(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) Tổng số (%) 

Dễ tiêu 
(mg/100g 

đất) 

Cation trao đổi 
(lđl/100g đất) 

Fe3+ 
(lđl/ 
100
g 

đất) 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 
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N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-12 6,08 9,04 0,453 0,204 0,56 5,5 16,5 22,04 10,77 37,53 1,40 65,58 23,27 11,15 
12-25 5,66 4,05 0,224 0,182 0,59 5,0 10,0 6,76 5,62 16,64 4,60 38,51 28,21 33,28 
25-60 5,34 1,53 0,095 0,156 0,61 5,0 4,7 1,40 1,65 11,47 4,00 29,16 24,47 46,37 
60-90 4,61 0,94 0,078 0,164 0,62 4,5 2,3 0,69 0,70 9,56 3,32 28,29 25,43 46,28 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất là loại đất có độ phì khá thích hợp 

với trồng cây lâu năm và cây hoa màu. Đối với vị trí đất có độ dốc < 15 độ thì nên 

trồng hoa màu (ngô, sắn), cây thực phẩm (rau các loại) như ở SaPa, cây ăn quả ôn 

đối và cây công nghiệp dài ngày như (chè). Vị trí đất có độ dốc15 – 25 độ nên sử 

dụng theo phương pháp nông lâm kết hợp. 

3.3.2.4. Nhóm đất mùn trên núi cao (>1.800m) 

- Đất mùn thô than bùn núi cao (At):  Diện tích 192,72 ha chiếm 0,05% diện 

tích nghiên cứu. Đất được phân bố tại chủ yếu tại huyện Bát Xát, thị xã SaPa được 

hình thành ở độ cao từ 2.800 trở lên trong điều kiện khí hậu lạnh, độ ẩm cao nên 

hoạt động của các vi sinh vật phân giải chất hữu cơ diễn ra chậm, vì vậy chất hữu cơ 

được tich lũy nhiều. 

- Đất mùn vàng nhạt trên núi cao (A): Diện tích 24.019,04 ha chiếm 6,53% 

diện tích nghiên cứu. Đất được phân bố tại chủ yếu tại các huyện Văn Bàn, Bát Xát, 

thị xã SaPa. Thành phần cơ giới của tầng đất mặt là thịt nhẹ kết cấu đất viên, tơi 

xốp. Hàm lượng hữu cơ đất rất giàu là 8,91%; đạm tổng số tầng đất mặt trung bình 

0,642%; dung tích hấp thu (CEC) ở tầng đất mặt 19,03 lđl/100g đất. Phản ứng đất 

rất chua (pHkcl : 4,0). 

Bảng 3.25: Tính chất lý hoá học đất mùn vàng nhạt trên núi cao (A) 

Độ 

 Sâu 

(cm) 

pH 
KCL 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 

(lđl/100g đất) 

Fe3+ 

(lđl/ 

100
g 

đất) 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2
O Ca++ Mg++ CEC 2 – 

0.02 
0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-10 3,80 8,91 0,642 0,147 0,44 5,8 14,1 1,66 0,59 19,03 3,6 75,62 19,97 4,41 

10-30 3,70 6,45 0,616 0,124 0,54 5,5 12,1 0,89 0,38 17,77 3,2 75,03 20,72 4,25 
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(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Đây là loại đất có độ phì tốt, song do hạn chế về độ dốc lớn với nền nhiệt độ 

thấp trong nam nên ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của một số loại cây trồng 

ưa nhiệt độ cao. Đất ở vị trí 15 – 25 độ nên sử dụng phương thức canh tác nông lâm 

kết hợp, ở độ dốc trên 25 độ nên khoanh nuôi bảo vệ rừng. 

3.3.2.5. Nhóm đất thung lũng 

- Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D): Diện tích 3.590,00 ha chiếm 0,98% 

diện tích nghiên cứu. Đất được phân bố chủ yếu tại các vùng trũng hoặc thung lũng 

thấp thuộc các huyện và thị xã trong tỉnh. Thành phần cơ giới của tầng đất mặt là 

thịt nhẹ đến thịt trung bình. Hàm lượng hữu cơ trong đất ở độ sâu 0 – 60 cm đạt 

mức trung bình đến giàu, ở tầng 60 – 100 cm hàm lượng hữu cơ > 1%; Đạm tổng số 

tầng đất mặt đạt 0,224% – mức trung bình; dung tích hấp thu (CEC) đạt trên 10 

lđl/100g đất. Phản ứng đất ở tầng đất mặt có tính trung tính với pH dao động từ 6,19 

– 6,29. Giá trị pH cao hơn đặc trưng của đất thung lũng có thể do sự tích tụ phù sa 

giàu bazơ hoặc ảnh hưởng từ dòng chảy bề mặt trong quá trình bồi tụ. 

Bảng 3.26: Tính chất lý hoá học đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D) 

Độ 
 Sâu 
(cm) 

pH 
KC
L 

OM 
(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g 
đất) 

Cation trao đổi 
(lđl/100g đất) 

Fe3+ 
(lđl/ 
100
g 

đất) 

Thành phần cơ giới (%) 
theo cấp hạt (mm) 

N P2O5 K2O P2O5 
K2

O 
Ca++ Mg++ CEC 

2 – 
0.02 

0.02 – 
0.002 

<0.00
2 

0-19 6,19 3,98 0,224 0,188 1,32 12,7 8,0 8,19 1,31 13,07 4,4 60,38 13,01 26,61 

19-35 6,29 2,82 0,162 0,174 1,47 10,5 4,0 8,39 1,11 17,74 4,2 46,26 25,71 28,03 

35-60 6,21 2,82 0,151 0,165 1,49 7,5 4,2 7,26 1,17 13,66 4,8 38,90 32,75 28,35 

60-100 5,93 1,12 0,067 0,114 1,72 5,5 3,7 4,93 0,86 10,04 4,2 46,59 27,29 26,12 

(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2005); chỉnh lý theo điều tra thực 

địa năm 2023) 

Đây là loại đất có độ phì khá, hiện tại loại đất này đang được sử dụng để 

trồng lúa; trồng 2 lúa/ năm ở nhưng nơi chủ động được nước tưới hoặc luân canh 

lúa – màu ở những nơi có điều kiện tưới gặp khó khăn. 
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Phân bố từng loại đất được thể hiện dưới Sơ đồ hình 3.5 sau đây: 

 

Hình 3.4: Sơ đồ phân bố 15 loại đất chính khu vực nghiên cứu 

3.3.3. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai (Land Mapping Unit - LMU) 

3.3.3.1. Các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

Bản đồ đơn vị đất đai là công cụ quan trọng giúp phân loại và đánh giá thích 

hợp đất đai, trong nghiên cứu tiềm năng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu, bản 

đồ đơn vị đất đai có vai trò thiết yếu trong việc định hướng phát triển nông nghiệp, 

tối ưu hóa sử dụng đất.  

Trên cơ sở hướng dẫn của FAO trong việc lựa chọn các chỉ tiêu để xây dựng 

bản đồ đơn vị đất đai. Căn cứ vào bản đồ đất của tỉnh Lào Cai và kết quả điều tra, 

phúc tra về đặc điểm tính chất các loại đất của tỉnh Lào Cai cùng với kết quả tổng 

hợp các tài liệu về điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu) của huyện. 

Căn cứ theo kết quả đánh giá chất lượng đất đai của tỉnh Lào Cai. Nghiên cứu 

lựa chọn 8 chỉ tiêu để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cho tỉnh Lào Cai gồm có: loại 

đất, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới đất, độ pH đất, tổng Cacbon hữu cơ, độ cao, 

độ dốc, lượng mưa. Kết quả phân cấp cho từng chỉ tiêu như bảng 3.22 như sau: 
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Bảng 3.27: Bảng phân cấp và kí hiệu 8 tiêu chí xây dựng bản đồ đơn vị dất đai 

tỉnh Lào Cai 

TT Tiêu chí Giá trị Ký hiệu 

I Loại đất 

Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv) G1 

Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) G2 

Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs) G3 

Đất nâu vàng trên đá cát (Fq) G4 

Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn) G5 

Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) G6 

Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa) G7 

Đất mùn thô than bùn núi cao (At) G8 

Đất mùn vàng nhạt trên núi cao (A) G9 

Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha) G10 

Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất (Hs) G11 

Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe) G12 

Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe) G13 

Đất phù sa ngòi suối (Py) G14 

Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D) G15 

II Độ dày 
tầng đất 

> 100 cm D1 

Từ 70 - 100 cm D2 

Từ 50 - 70 cm D3 

Từ 30 - 50 cm D4 

III 
Thành 

phần cơ 
giới 

Thịt trung bình T1 

Thịt nhẹ T2 

Thịt nặng T3 

Cát pha T4 

IV PH 

6,6 - 7,4 P1 

5,6 - 6,5 P2 

3,9 - 5,5 P3 

V 

Tổng 
cacbon 
hữu cơ 

(%)  

4,3 - 9,0 N1 

2,3 - 4,2 N2 

0,8 - 2,2 N3 
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TT Tiêu chí Giá trị Ký hiệu 

VI 
Lượng 
mưa 
(mm) 

≥ 1900 - < 2350 R1 

≥ 1600 - < 1900 R2 

VII Độ dốc 
(độ) 

< 8 Sl1 

≥ 8  - < 15 Sl2 

≥ 15 - < 20 Sl3 

≥ 20 Sl4 

VII
I 

Độ cao 
(m) 

< 800 E1 

≥  800 -  < 1500 E2 

≥  1500 - < 2500 E3 

≥  2500 E4 

Từ kết quả lựa chọn và phân cấp 8 chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, 

tiến hành xây dựng 8 bản đồ chuyên đề bao gồm: loại đất, độ dày tầng đất, thành 

phần cơ giới đất, độ pH đất, tổng Cacbon hữu cơ, độ cao, độ dốc, lượng mưa (chi 

tiết 8 bản đồ chuyên đề tại Phụ lục 4).  

- Từ bản đồ độ sâu tầng đất phân độ dày tầng đất tại tỉnh Lào Cai thành 4 cấp 

với ký hiệu từ D1 đến D4. Diện tích của từng cấp độ dày tầng đất được thể hiện chi 

tiết ở bảng sau: 

Bảng 3.28: Tổng hợp diện tích theo độ dày tầng đất khu vực nghiên cứu 

TT Độ dày tầng đất Ký hiệu Diện tích (ha) 
Cơ cấu 

(%) 

1 > 100 cm D1 200.729,72 54,56 

2 Từ 70 - 100 cm D2 131.424,11 35,72 

3 Từ 50 - 70 cm D3 19.702,21 5,35 

4 Từ 30 - 50 cm D4 16.081,96 4,37 

Tổng diện tích   367.938,00 100,00 

(Nguồn: Kết quả bản đồ độ dày tầng đất tỉnh Lào Cai) 

- Từ bản đồ thành phần cơ giới đất của đất nông nghiệp tại tỉnh Lào Cai cho 

thấy tỉnh Lào Cai có thành phần cơ giới là thịt trung bình và thịt nhẹ chiếm tỷ lệ lớn. 

Như vậy phần lớn đất đều có khả năng hỗ trợ tốt cho nông nghiệp với điều kiện 
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thích hợp cho sự phát triển của cây trồng và cây dược liệu, nhờ vào khả năng giữ 

nước và chất dinh dưỡng. Diện tích của thành phần cơ giới đất nông nghiệp tỉnh 

Lào Cai được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.29: Diện tích theo thành phần cơ giới đất khu vực nghiên cứu 

TT Thành phần cơ giới Ký hiệu Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Thịt trung bình T1 210.586,18 57,23 

2 Thịt nhẹ T2 154.622,59 42,02 

3 Thịt nặng T3 2.303,56 0,63 

4 Cát pha T4 425,67 0,12 

Tổng diện tích   367.938,00 100,00 

(Nguồn: Kết quả bản đồ thành phần cơ giới đất tỉnh Lào Cai) 

- Độ cao ở Lào Cai tạo điều kiện khí hậu và sinh thái đa dạng, ảnh hưởng lớn 

đến sự phát triển của cây trồng và cây dược liệu. Từ bản đồ độ cao xác định được cơ 

cấu diện tích đất nông nghiệp theo độ cao như sau: 

Bảng 3.30: Diện tích theo độ cao đất khu vực nghiên cứu 

T
T 

Độ cao (m) Ký hiệu Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 < 800 E1 206.848,60 56,22 

3 ≥  800 -  < 1500 E2 114.009,00 30,99 

4 ≥  1500 - < 2500 E3 44.395,50 12,07 

6 ≥  2500 E4 2.684,90 0,73 

Tổng diện tích   367.938,00 100,00 

(Nguồn: Kết quả bản đồ độ cao tỉnh Lào Cai) 

- Độ dốc ảnh hưởng đến nhiều yếu tố sinh thái và nông học, bao gồm thoát 

nước, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng trong đất, cũng như khả năng tiếp cận 

và quản lý của nông dân. Từ bản đồ phân cấp độ dốc xác định được cơ cấu diện tích 

đất nông nghiệp theo độ dốc như sau: 

Bảng 3.31: Diện tích theo độ dốc đất khu vực nghiên cứu 
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T
T Độ dốc (độ) Ký hiệu Diện tích (ha) Cơ cấu(%) 

1 < 8 Sl1 38.470,90 10,46 

2 ≥ 8  - < 15 Sl2 66.177,50 17,99 

3 ≥ 15 - < 25 Sl3 135.575,80 36,85 

4 ≥ 25 Sl4 127.713,80 34,71 

Tổng diện tích   367.938,00 100,00 

(Nguồn: Kết quả bản đồ độ dốc tỉnh Lào Cai) 

- Kết quả xây dựng bản đồ PH trong khu vực nghiên cứu xác định độ pH có 

giá trị  dao động từ 3,9 đến 7,4; tổng cacbon hữu cơ có giá trị trung bình từ  0,8 – 

9,0%. Lượng mưa trung bình của Lào Cai giai đoạn 2015 – 2022 là 1600 – 2350 

mm. Lượng mưa trung bình trong khoảng 1600 – 1900 mm chiếm khoảng 25% tổng 

diện tích nghiên cứu về phía Bắc và Đông Bắc của tỉnh Lào Cai. Lượng mưa 1900 

-2350 mm phân bổ ở phía Nam, Tây Nam của tỉnh Lào Cai. 

Dưới đây là kết quả xây dựng 8 bản đồ chuyên đề để thành lập bản đồ đơn vị 

đất dai tỉnh Lào Cai (chi tiết 8 bản đồ chuyên đề tại Phụ lục 4). 
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Hình 3.5: 8 Sơ đồ chuyên đề đất tại khu vực nghiên cứu 

3.3.3.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai (Land Mapping Unit - LMU) 

Bản đồ đơn vị đất đai tỉnh Lào Cai được xây dựng trên cơ sở chồng ghép 8 

lớp bản đồ chuyên đề: loại đất, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới đất, độ pH đất, 

tổng Cacbon hữu cơ, độ cao, độ dốc, lượng mưa (chi tiết tại Phụ lục 4) với sự hỗ trợ 

công cụ Union của ArcGIS.  Kết quả thu được bảng thuộc tính có đầy đủ thông tin, 

từ các trường dữ liệu tác giả tạo ra một trường thuộc tính “DEF” để tổng hợp thuộc 

tính của 8 lớp bản đồ chuyên để, đồng thời cột thuộc tính DEF là cơ sở để tạo bản 

đồ đơn vị đất đai theo tiêu chí. 

Kết quả thu được 8.032 khoanh đất tương ứng với 735 đơn vị đất đai theo 8 

tiêu chí xây dựng bản đồ đất đai, bảng dưới đây thể hiện đặc tính và diện tích của 

từng đơn vị đất đai trên địa bàn nghiên cứu. 
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Hình 3.6: Cửa sổ nhập tổng hợp thông tin thuộc tính đơn vị bản đồ đất theo 

tiêu chí điều kiện tự nhiên. 

Bảng 3.32: Bảng tổng hợp 735 đơn vị đất đai theo tiêu chí điều kiện tự nhiên 

Đơn vị đất ​
(LMU) 

Đặc điểm đơn vị đất ​
(DEF) 

Diện tích ​
(ha) 

Cơ cấu ​
(%) 

1 G1,T4,D1,Sl3,E1,P2,N2,R1 1,2 0,00 

2 G1,T4,D1,Sl3,E1,P3,N2,R1 119,0 0,03 

3 G1,T4,D1,Sl4,E1,P2,N2,R1 193,8 0,05 

4 G1,T4,D1,Sl4,E1,P3,N2,R1 437,6 0,12 

5 G1,T4,D3,Sl4,E1,P2,N2,R1 2,1 0,00 

6 G1,T4,D3,Sl4,E1,P3,N2,R1 13,3 0,00 

7 G10,T2,D1,Sl3,E2,P1,N2,R1 23,6 0,01 

8 G10,T2,D1,Sl3,E2,P2,N1,R1 52,3 0,01 

9 G10,T2,D1,Sl3,E2,P2,N2,R1 1102,1 0,30 

10 G10,T2,D1,Sl3,E2,P2,N3,R1 25,4 0,01 

11 G10,T2,D1,Sl3,E2,P3,N1,R1 55,5 0,02 

12 G10,T2,D1,Sl3,E2,P3,N2,R1 682,4 0,19 

13 G10,T2,D1,Sl3,E3,P1,N2,R1 5,2 0,00 

14 G10,T2,D1,Sl3,E3,P2,N1,R1 38,7 0,01 

15 G10,T2,D1,Sl3,E3,P2,N2,R1 144,2 0,04 

16 G10,T2,D1,Sl3,E3,P3,N1,R1 278,1 0,08 
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Đơn vị đất ​
(LMU) 

Đặc điểm đơn vị đất ​
(DEF) 

Diện tích ​
(ha) 

Cơ cấu ​
(%) 

17 G10,T2,D1,Sl3,E3,P3,N2,R1 97,7 0,03 

… … … … 

706 G7,T2,D4,Sl4,E1,P3,N3,R2 206,4 0,06 

707 G7,T2,D4,Sl4,E2,P3,N2,R2 144,2 0,04 

708 G7,T2,D4,Sl4,E2,P3,N3,R2 59,9 0,02 

709 G8,T2,D1,Sl4,E3,P3,N2,R1 21,3 0,01 

710 G8,T2,D2,Sl4,E4,P3,N1,R1 145,5 0,04 

711 G9,T2,D1,Sl3,E3,P3,N1,R1 921,3 0,25 

712 G9,T2,D1,Sl4,E3,P2,N1,R1 54,1 0,01 

713 G9,T2,D1,Sl4,E3,P2,N2,R1 2,0 0,00 

714 G9,T2,D1,Sl4,E3,P3,N1,R1 3868,1 1,05 

715 G9,T2,D1,Sl4,E3,P3,N1,R2 240,0 0,07 

716 G9,T2,D1,Sl4,E3,P3,N2,R1 164,1 0,04 

717 G9,T2,D1,Sl4,E4,P3,N1,R1 197,2 0,05 

718 G9,T2,D2,Sl3,E3,P3,N1,R1 200,9 0,05 

719 G9,T2,D2,Sl4,E2,P3,N2,R1 0,6 0,00 

720 G9,T2,D2,Sl4,E3,P2,N1,R1 489,1 0,13 

721 G9,T2,D2,Sl4,E3,P2,N2,R1 23,2 0,01 

722 G9,T2,D2,Sl4,E3,P3,N1,R1 12626,7 3,43 

723 G9,T2,D2,Sl4,E3,P3,N2,R1 1917,2 0,52 

724 G9,T2,D2,Sl4,E4,P3,N1,R1 1301,2 0,35 

725 G9,T2,D2,Sl4,E4,P3,N2,R1 11,4 0,00 

726 G9,T2,D3,Sl3,E3,P3,N1,R1 167,8 0,05 

727 G9,T2,D3,Sl3,E4,P3,N1,R1 64,9 0,02 

728 G9,T2,D3,Sl4,E3,P2,N1,R1 72,5 0,02 

729 G9,T2,D3,Sl4,E3,P3,N1,R1 265,0 0,07 

730 G9,T2,D3,Sl4,E4,P3,N1,R1 24,8 0,01 

731 G9,T2,D4,Sl3,E3,P3,N1,R1 336,6 0,09 

732 G9,T2,D4,Sl3,E3,P3,N2,R1 7,1 0,00 

733 G9,T2,D4,Sl4,E3,P2,N2,R1 9,5 0,00 

734 G9,T2,D4,Sl4,E3,P3,N1,R1 555,0 0,15 

735 G9,T2,D4,Sl4,E3,P3,N2,R1 95,6 0,03 
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Đơn vị đất ​
(LMU) 

Đặc điểm đơn vị đất ​
(DEF) 

Diện tích ​
(ha) 

Cơ cấu ​
(%) 

   Tổng 367938 100 

(Kết quả chi tiết mô tả các đặc tính tại phụ lục 3) 

735 đơn vị đất đai có đặc điểm được thể hiện chi tiết tại phụ lục 3, sự phân bố 

của các đơn vị đất đai được liên kết giữa cơ sở dữ liệu thuộc tính và bản đồ. Sự 

phân bố của các đơn vị đất theo 8 tiêu chí được thể hiện tại sơ đồ sau: 

 

Hình 3.7: Sơ đồ đơn vị đất đai theo 8 tiêu chí điều kiện tự nhiên 

3.4. Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp đối với cây trồng dược liệu 

Sau khi hoàn thiện xây dựng các đơn vị bản đồ đất đai theo các tiêu chí điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - hạ tầng và xã hội, tác giả tiến hành xác định trọng số (Wi) 

của từng tiêu chí cho mỗi cây dược liệu và tổng hợp xác định giá trị điểm số (Xi) 

thích hợp. Từ trọng số Wi và điểm giá trị Xi kết hợp với các bản đồ đơn vị trên nền 

tảng hỗ trợ GIS để xác định vị trí thích hợp trồng cho cây dược liệu. Cụ thể kết quả 

các bước được trình bày dưới đây 
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3.4.1. Xác định trọng số (Wi) của các tiêu chí đối với cây dược liệu 

Ở nội dung xác định trọng số cho các tiêu chí chúng ta thực hiện tổng hợp 

đánh giá của thành phần tham gia như đã trình bày tại phương pháp nghiên cứu. 

Thực hiện lần lượt đối với từng cây dược liệu trong tổng số 4 cây dược liệu tiềm 

năng đã lựa chọn: Cát cánh, Đương quy, Actiso và Xuyên khung. 

* Đối với Cát cánh: 

Tiến hành tổng hợp, thành lập ma trận và phân tích thứ bậc AHP: Đối với tiêu 

chí điều kiện tự nhiên có 8 tiêu chí phụ, tiến hành phân tích AHP để so sánh mức độ 

quan trọng của từng tiêu chí phụ với cây dược liệu Cát Cánh và xác định được trọng 

số của tiêu chí phụ. Tổng hợp lại kết quả tính trọng số và ma trận so sánh cặp tại 

bảng sau: 

Bảng 3.33: Ma trận so sánh từng cặp và trọng số của 8 tiêu chí phụ trong  tiêu 

chí điều kiện tự nhiên đối với cây Cát cánh 

Điều 
kiện 

tự nhiên 

Loại 
đất 

Độ 
dày 
tầng 
đất 

Thàn
h 

phần 
cơ 

giới 
đất 

Độ 
chua 

pHKC
L đất 

Độ 
cao 

Độ 
dốc 

Tổng 
Cacbo
n hữu 

cơ 

Lượn
g mưa 

Trọn
g số 
(Wi) 

Loại đất 1 5 7 7 1 3 3 7 0,286 

Độ dày 
tầng đất 

 1
5 1 3 3  1

5 3 3 5 0,135 

Thành 
phần 

cơ giới 
đất 

 1
7  1

3 1 2  1
7  1

2  1
3  1

2 0,040 

Độ pH 
đất 

 1
7  1

3  1
2 1  1

5  1
2  1

2 3 0,047 

Độ cao 1 5 7 5 1 5 3 7 0,291 

Độ dốc  1
3  1

3 2 2  1
5 1 1/2 3 0,071 

Tổng 
Cacbon 
hữu cơ 

 1
3  1

3 3 2  1
3 2 1 3 0,095 
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Lượng 
mưa 

 1
7  1

5 2  1
3  1

7  1
3  1

3 1 0,035 

Với λ max = 8,664; CI = 0,095 ; RI = 1,410 và CR = 0,067 
Kiểm tra nhất quán thu được chỉ số nhất quán (CI): 0,095 và tỷ lệ nhất quán 

(CR): 0,041 với CR = 0,041 < 0,1 như vậy ma trận có tính nhất quán cho thấy các 

đánh giá trong ma trận so sánh là nhất quán và kết quả trọng số có ý nghĩa và đươc 

chấp nhận tiến hành sử dụng trong các bước đánh giá khi kết hợp với GIS (T.L 

Saaty, 2008). 

Tương tự thực hiện với các cây dược liệu còn lại ta thu được trọng số của 8 

tiêu chí điều kiện tự nhiên, tổng hợp kết quả lại bảng sau 

Bảng 3.34: Trọng số 8 tiêu chí điều kiện tự nhiên của 4 loại cây dược liệu 

nghiên cứu dựa trên phân tích thứ bậc (AHP) 

T

T 
Tiêu chí phụ 

Cát 

Cánh 

Đương 

Quy 
Actiso 

Xuyên 

Khung 

1 Loại đất 0,286 0,299 0,271 0,268 

2 Độ dày tầng đất 0,135 0,134 0,172 0,172 

3 
Thành phần cơ giới 

đất 
0,040 0,028 0,030 0,033 

4 Độ pH đất 0,047 0,051 0,072 0,071 

5 Độ cao 0,291 0,262 0,226 0,232 

6 Độ dốc 0,071 0,064 0,043 0,040 

7 Tổng Cacbon hữu cơ 0,095 0,126 0,126 0,130 

8 Lượng mưa 0,035 0,036 0,061 0,054 

Bảng trên cho thấy trọng số của 8 tiêu chí điều kiện tự nhiên đối với 4 loại 

cây dược liệu (Cát Cánh, Đương Quy, Actiso, Xuyên Khung) dựa trên phân tích thứ 
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bậc (AHP). Từ dữ liệu này xác định tiêu chí nào ảnh hưởng lớn nhất và thấp nhất 

đối với cả 4 cây dược liệu, cũng như mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng tiêu chí đối 

với từng loại cây. Cụ thể: 

- Tiêu chí ảnh hưởng lớn nhất là tiêu chí "Loại đất" có trọng số cao nhất đối 

với tất cả các loại cây dược liệu, dao động từ 0,268 đến 0,299. Điều này cho thấy 

"Loại đất" là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của cả 4 loại cây 

dược liệu tiềm năng. Tiếp theo là tiêu chí "Độ cao" có trọng số cao thứ 2 dao động 

từ 0,226 đến 0,291. Tiếp đó là đến tiêu chí độ dày tầng dất và tổng Cacbon hữu cơ. 

- Tiêu chí ảnh hưởng thấp nhất là tiêu chí "Lượng mưa" có trọng số thấp nhất 

đối với cả 4 loại cây, dao động từ 0,035 đến 0,061. Đây là yếu tố có mức độ ảnh 

hưởng thấp nhất trong 8 tiêu chí đánh giá lựa chọn đến sự phát triển của các loại cây 

dược liệu này. 

- Cụ thể theo từng cây dược liệu: 

+ Cát Cánh: Tiêu chí ảnh hưởng lớn nhất: "Độ cao" (0,291) và "Loại đất" 

(0,286) là hai yếu tố quan trọng nhất. Tiêu chí ảnh hưởng thấp nhất: "Lượng mưa" 

(0,035) có trọng số thấp nhất, cho thấy Cát Cánh ít bị ảnh hưởng bởi lượng mưa. 

+ Đương Quy: Tiêu chí ảnh hưởng lớn nhất: "Loại đất" (0,299) là yếu tố quan 

trọng nhất đối với Đương Quy. Tiêu chí ảnh hưởng thấp nhất: "Thành phần cơ giới 

đất" (0,028) là yếu tố ít ảnh hưởng nhất. 

+ Actiso: Tiêu chí ảnh hưởng lớn nhất: "Loại đất" (0,271) và "Độ chua 

pHKCL đất" (0,072) là hai yếu tố quan trọng nhất đối với Actiso. Tiêu chí ảnh 

hưởng thấp nhất: "Thành phần cơ giới đất" (0,030) có trọng số thấp nhất. 

+ Xuyên Khung: Tiêu chí ảnh hưởng lớn nhất: "Loại đất" (0,268) và "Tổng 

Cacbon hữu cơ" (0,130) là hai yếu tố quan trọng nhất. Tiêu chí ảnh hưởng thấp 

nhất: "Độ dốc" (0,040) có trọng số thấp nhất. 

Tổng kết: 

Qua phân tích, ta thấy rằng "Loại đất" là tiêu chí có ảnh hưởng lớn nhất đối 

với cả 4 loại cây dược liệu, phản ánh tầm quan trọng của loại đất phù hợp trong quá 

trình trồng trọt. Ngược lại, "Lượng mưa" là tiêu chí có mức độ ảnh hưởng thấp nhất 

trong 8 tiêu chí, cho thấy các loại cây này có khả năng chịu đựng mức độ mưa khác 
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nhau mà không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng 

của từng tiêu chí cũng khác nhau đối với từng loại cây, điều này cho thấy sự đa 

dạng trong yêu cầu về điều kiện tự nhiên của mỗi loại cây dược liệu. 

3.4.2. Xác định giá trị điểm số (Xi) cho các tiêu chí đối với cây dược liệu 

- Qua các nghiên cứu về cây dược liệu từ các nguồn chính thức của các quốc 

gia, tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam, một số điều kiện thích hợp cho cây dược 

liệu được tác giả tổng hợp dưới bảng sau: 

Bảng 3.35: Điều kiện thích hợp để trồng một số cây dược liệu 

Nội dung Actiso Đương Quy Xuyên khung Cát cánh 

Loại đất 

Đất đỏ vàng 
trên đá sét và 
biến chất; Đất 
nâu vàng trên 
đá vôi; Đất 
mùn vàng nhạt 
trên núi cao; 
Đất phù sa 
được bồi trung 
tính ít chua; 
Đất phù sa ngòi 
suối 

Đất mùn thô 
than bùn núi 
cao; Đất phù sa 
được bồi trung 
tính ít chua; 
Đất phù sa ngòi 
suối; Đất nâu 
vàng trên đá 
vôi; Đất mùn 
vàng nhạt trên 
núi cao 

Đất mùn thô 
than bùn núi 
cao; Đất mùn 
vàng nhạt trên 
núi cao; Đất 
phù sa được bồi 
trung tính ít 
chua; Đất phù 
sa ngòi suối 

Đất mùn thô 
than bùn núi 
cao; Đất phù sa 
được bồi trung 
tính ít chua; 
Đất phù sa ngòi 
suối; Đất nâu 
vàng trên đá 
vôi 

Thành phần 
 cơ giới 

Thịt trung bình Thịt nhẹ, thịt 
trung bình 

Cát pha, Thịt 
nhẹ 

Thịt nhẹ, thịt 
trung bình  

Độ sâu tầng 
đất 

Tối thiểu 60 
cm Tối thiểu 50cm Tối thiểu 50 cm Từ 50 cm 

PH 6,5 – 7,5 5,5 - 6,5 6,5 - 7,5 5,5 - 7,5 

Lượng mưa 1800 - 2000 
mm 

1800 –3000 
mm 800 -1200 mm 1500 - 1900 

mm 

Độ dốc Từ 3 – 8 độ Từ 3 – 8 độ Từ 3 – 8 độ Từ 3 – 8 độ 

Độ cao 300 -1.000 m   1.500 – 3.000 
m 

1.500 – 2.000 
m 

1.300 – 3.200 
m 

Tổng Cacbon 
 hữu cơ (SOC) 

Khoảng 2-4% Khoảng 3-6%  Khoảng 3-5% Từ 2% trở lên 

Nguồn 

 (Nguyễn Thị 
Ánh Nguyệt và 
cs., 2023);  
(Rodolfo 
Gentili và cs., 
2018) 

 (Shiming Li và 
cs., 2023); 
(Xiaoqiong Xu 
và cs., 2020); 

 (Vũ Văn Hiếu 
và cs., 2020) 
(Lê Thế Tâm và 
cs., 2022) 

 (Min Li và cs., 
2022); 
(Ma Rosnah U 
Rubenecia và 
cs., 2014) 
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(Quanzhong 
Zhang và cs., 
2021) 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Việc chấm điểm các phân cấp của từng tiêu chí là đánh giá mức độ phù hợp 

của từng cây dược liệu với thuộc tính riêng của từng phân cấp. Đối với 8 tiêu chí 

điều kiện tự nhiên, việc cho điểm được thực hiện dựa trên tham vấn chuyên gia và 

tài liệu khoa học được công bố trước đó về 4 cây dược liệu tiềm năng mà luận án 

nghiên cứu tại tỉnh Lào Cai. Kết quả cho thấy phương pháp chấm điểm từ các 

chuyên gia  và so sánh với nghiên cứu trước đây có sự tương đồng nhưng khác nhau 

về mức độ. Tổng hợp và lấy giá trị trung bình của các điểm đánh giá thu được bảng 

điểm thích hợp cho 4 cây dược liệu tiềm năng nghiên cứu như bảng sau:  

Bảng 3.36: Giá trị điểm số (Xi) từng tiêu chí của cây dược liệu tiềm năng 

 TT Giá trị 
Ký 
hiệ
u 

Cát 
Cán

h 

Đươn
g Quy 

Actis
o 

Xuyên 
Khun

g 

I Loại đất 

1.1 Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv) G1 5,4 5,6 5,4 5,2 

1.2 Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa 
nước (Fl) G2 5,9 5,4 5,2 5,3 

1.3 Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất 
(Fs) G3 7,2 7,5 7,0 6,9 

1.4 Đất nâu vàng trên đá cát (Fq) G4 4,3 5,2 3,8 5,2 

1.5 Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn) G5 8,9 7,5 7,0 6,9 

1.6 Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) G6 5,9 5,4 5,2 5,3 

1.7 Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa) G7 5,2 5,2 5,4 5,0 

1.8 Đất mùn thô than bùn núi cao (At) G8 8,4 8,9 7,3 8,6 

1.9 Đất mùn vàng nhạt Podzol hóa (A) G9 5,2 7,4 8,4 8,9 

1.1
0 

Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit 
(Ha) G10 4,3 5,2 5,3 5,1 

1.1
1 

Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến 
chất (Hs) G11 5,2 7,1 7,3 5,1 

1.1
2 

Đất phù sa được bồi trung tính ít chua 
(Pbe) G12 8,4 8,9 8,7 8,6 
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 TT Giá trị 
Ký 
hiệ
u 

Cát 
Cán

h 

Đươn
g Quy 

Actis
o 

Xuyên 
Khun

g 

1.1
3 

Đất phù sa không được bồi trung tính 
ít chua (Pe) G13 5,3 7,3 5,2 7,4 

1.1
4 Đất phù sa ngòi suối (Py) G14 7,5 8,6 8,4 8,9 

1.1
5 

Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ 
(D) G15 5,9 5,2 5,2 5,3 

II Độ dày tầng đất 

2.1 > 100 cm D1 7,5 8,4 8,5 7,4 

2.2 Từ 70 - 100 cm D2 8,7 8,3 7,3 7,1 

2.3 Từ 50 - 70 cm D3 8,8 7,0 6,7 8,7 

2.4 Từ 30 - 50 cm D4 5,2 4,2 3,2 3,4 

III Thành phần cơ giới 

3.1 Thịt trung bình T1 8,5 7,2 8,6 5,3 

3.2 Thịt nhẹ T2 8,0 7,0 6,9 8,0 

3.3 Thịt nặng T3 3,3 3,1 3,3 3,2 

3.4 Cát pha T4 4,1 5,3 5,0 7,4 

IV Độ cao (m) 

4.1 < 800 E1 3,3 3,2 5,5 3,2 

4.2. ≥  800 -  < 1500 E2 5,1 5,3 7,2 5,1 

4.3 ≥  1500 - < 2500 E3 8,9 7,2 8,0 8,0 

4.4 ≥  2500 E4 6,9 7,9 5,4 6,2 

V Độ dốc (độ) 

5.1 < 8 Sl1 8,4 8,2 8,9 8,7 

5.2 ≥ 8  - < 15 Sl2 4,1 4,0 4,5 5,4 

5.3 ≥ 15 - < 25 Sl3 3,6 3,2 3,8 4,0 

5.4 ≥ 25 Sl4 3,4 3,0 3,1 3,4 

VI PH 

6.1 6,6 - 7,4 P1 6,8 4,3 8,9 8,4 

6.2 5,6 - 6,5 P2 7,1 8,6 5,3 5,5 

6.3 3,9 - 5,5 P3 3,5 3,5 3,1 3,4 

VII Lượng mưa (mm) 



128 

 TT Giá trị 
Ký 
hiệ
u 

Cát 
Cán

h 

Đươn
g Quy 

Actis
o 

Xuyên 
Khun

g 

7.1 ≥ 1900 - < 2350 R1 5,7 7,3 6,3 5,3 

7.2 ≥ 1600 - < 1900 R2 7,2 5,8 6,5 6,8 

VII
I Tổng cacbon hữu cơ (%)  

8.1 4,3 - 9,0 N1 8,4 8,6 6,9 7,6 

8.2 2,3 - 4,2 N2 8,0 7,3 8,7 8,1 

8.3 0,8 - 2,2 N3 3,5 3,2 3,8 4,0 
Từ bảng tổng hợp kết quả đánh giá trên cho thấy: 

Hầu hết các cây dược liệu tiềm năng nghiên cứu đều tương đối phù hợp với 

các loại đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs); đất nâu vàng trên đá vôi (Fn); đất 

mùn thô than bùn núi cao (At); đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe); đất phù 

sa ngòi suối (Py). Đây là các loại đất có độ phì nhiêu và chất dinh dưỡng dồi dào, 

khả năng giữ ẩm tốt cùng với khả năng thoát nước hiệu quả. 

Các cây dược liệu hầu như phù hợp với các loại đất loamy với sự cân bằng 

giữa cát, bùn và sé. Đất thích hợp là đất có thành phần pha cát, nhiều mùn, thịt nhẹ 

pha cát, không ưa đất nặng. Trên bảng số liệu tổng hợp thể hiện thành phần cơ giới 

đất pha cát và đất thịt nhẹ là loại thành phần có sự phù hợp hơn để trồng dược liệu. 

Độ cao có vai trò quan trọng trong việc trồng cây dược liệu do ảnh hưởng của 

nó đến nhiều yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng mặt trời, và loại đất. 

Từ số liệu đánh giá cho thấy cây dược liệu thích hợp ở độ cáo từ 1.000m so với mặt 

nước biến. Tùy từng cây dược liệu mà có sự phù hợp ở khoảng độ cao khác nhau.  

Về độ dốc không chỉ cây dược liệu, hầu hết các cây nông nghiệp đều phù hợp 

hơn ở độ dốc nhỏ hơn 8 độ. Độ dốc có vai trò quan trọng trong trồng cây dược liệu, 

ảnh hưởng đến các yếu tố như thoát nước, xói mòn, thời gian chiếu sáng ánh sáng 

và khả năng tiếp cận chăm sóc cây dược liệu. Tổng Cacbon hữu cơ là yếu tố thiết 

yếu trong việc cung cấp chất dinh dưỡng và duy trì sức khỏe đất. Đối với cây dược 

liệu, theo thang điểm đánh giá và các nghiên cứu về cây dược liệu trước đó cây 
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dược liệu thích hợp với tổng Cacbon hữu cơ tù 2,2% trở lên. Độ pH thích hợp trong 

điều kiện khoảng từ 5,6 – 7,4 tùy từng cây dược liệu. 

3.4.3. Phân hạng thích hợp đất đai đối với cây dược liệu trên GIS 

Sau khi thực hiện xây dựng bản đồ đơn vị đất đai từ 8 tiêu chí tại nội dung 

3.3.3, tiến hành kết hợp với kết quả trọng số (Wi) của các tiêu chí cho từng loại cây 

dược liệu (bảng 3.37) và giá trị điểm số (Xi) – là điểm mức độ phù hợp của từng 

phân cấp trong tiêu chí đối với từng cây dược liệu (kết quả bảng 3.38), để đánh giá 

phân hạng thích hợp đất đai cho từng cây dược liệu. Nội dung được thực hiện với sự 

hỗ trợ của phần mềm ArcGIS 10.8 để kết hợp bản đồ đơn vị với công thức tính chỉ 

số thích hợp đất đai (Si) cho cây dược liệu. 

Áp dụng công thức tính chỉ số thích hợp đất đai (Si) cho 8.032 khoanh đất 

tương ứng với 735 đơn vị đất đai, công thức cụ thể: 

Si = (Wi1  x Xi1) + (Wi2  x Xi2) + (Wi3  x Xi3) + (Wi4  x Xi4) + (Wi5  x Xi5)  

+ (Wi6  x Xi6) + (Wi7  x Xi7) + (Wi8  x Xi8) 

Sau khi tính được chỉ số thích hợp các khoanh đất, tiến hành phân hạng thích 

hợp theo các khoảng giá trị tại bảng 2.7 để biên tập bản đồ thích hợp đất và tổng 

hợp số liệu diện tích cụ thể từng mức độ thích hợp. 

* Đối với cây dược liệu Cát Cánh 

Áp dụng công thức chỉ số thích hợp, cây dược liệu Cát Cánh thực hiện công 

thức tính nhu sau:  

Si Cát cánh = (0,286 x XiG) + (0,135 x XiD) + (0,040 x XiT ) + (0,047 x XiP) + 

(0,291 x XiE) + (0,071 x XiSl) + (0,095 x XiN) + (0,035 x XiR) 

Trong đó các giá trị: XiG, XiD, XiT, XiP, XiE, XiSl, XiN, XiR: Là các giá trị 

điểm số của từng khoanh đất đối với cây dược liệu Cát Cánh, giá trị được tham 

chiếu tại bảng 3.39. Mỗi một khoanh đất có một giá trị Xi, sau khi tổng hơp tính 

toán với sự hỗ trợ của ArcGIS ta thu được tổng điểm Si Cát cánh  của các khoanh đất. 

So sánh Si Cát cánh  với thang đo chỉ số thích hợp (Si) để đánh giá đất đai tại bảng 2.8 
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xác định được 5 mức độ thích hợp của cây dược liệu Cát Cánh. Hình 3.9 dưới đây là 

kết quả phân hạng thích hợp đất nông nghiệp tỉnh Lào Cai đối với cây dược liệu Cát 

Cánh, chi tiết mô tả thích hợp đất đai 4 cây dược liệu theo đơn vị đất đai tại phụ lục 

3. 

 

Hình 3.8: Sơ đồ thích hợp đất nông nghiệp của cây dược liệu Cát Cánh tại tỉnh 

Lào Cai 

Diện tích cụ thể phân bổ của 5 mức độ thích hợp đất nôn nghiệp của tỉnh Lào 

Cai đối với cây dược liệu Cát Cánh được thể hiện tại bảng sau đây: 

Bảng 3.37: Diện tích các mức độ thích hợp đất nông nghiệp đối với cây dược 

liệu Cát Cánh tại tỉnh Lào Cai 

TT Mức dộ thích hợp Ký hiệu Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Rất thích hợp S1(0) 7.285 1,98 

2 Thích hợp S1(1)  25.486 6,93 

3 Thích hợp ở mức trung bình S2 44.399 12,07 

4 Thích hợp ở mức độ thấp S3  104.711 28,46 

5 Không phù hợp N  186.057 50,57 

  Tổng   367.938 100,00 
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Dựa trên bảng số liệu mức độ thích hợp đất nông nghiệp đối với cây dược 

liệu Cát cánh tại tỉnh Lào Cai, chúng ta có thể thấy diện tích và cơ cấu phân bổ: 

- Rất thích hợp (S1(0)): Chiếm 7.285 ha, tức là 1,98% tổng diện tích, đây là 

diện tích tối ưu nhất cho việc trồng cây Cát cánh, đáp ứng tất cả 16 tiêu chí được 

xem xét đánh giá. Phần lớn diện tích này tập trung vào một số xã của huyện Bắc Hà 

(như xã Nậm Mòn, Tà Chai, Cốc Ly,..) và một số xã của thị xã SaPa (như xã Sa Pả, 

Trung Chải). 

- Thích hợp (S1(1)): Chiếm 25.486 ha, tức là 6,93% tổng diện tích, đây là 

diện tích đất đáp ứng hầu hết các tiêu chí được xem xét quan trọng. Đất ở mức độ 

thích hợp này cũng rất thích hợp cho cây Cát cánh thuộc địa phận của một số xã 

huyện Bắc Hà, Bát Xát, Si ma Cai và thị xã SaPa. 

- Thích hợp ở mức trung bình (S2): Chiếm 44.399 ha, tức là 12,07% tổng 

diện tích, ở mức độ thích hợp này đáp ứng các tiêu chí quan trọng được xem xét, 

nhưng một số tiêu chí không thỏa mãn. Đất mức này chủ yếu nằm tại các huyện có 

định hướng phát triển dược liệu nhưng điều kiện tự nhiên và kinh tế  - hạ tầng chưa 

đáp ứng tốt để phát triển cây Cát cánh.  

- Thích hợp ở mức độ thấp (S3): Chiếm 104.711 ha, tức là 28,46% tổng diện 

tích. Diện tích ở mức độ phù hợp này nằm rải rác ở tất cả các huyện, thị xã của tỉnh 

Lào Cai, phần lớn do không đáp ứng được tiêu chí điều kiện tự nhiên và xã hội. 

- Như vậy có thể thấy phần lớn đất ở Lào Cai (78,03% tổng diện tích) không 

thích hợp hoặc chỉ thích hợp ở mức trung bình và thấp cho việc trồng cây Cát cánh. 

Chỉ có một phần nhỏ đất (8,91%) là thực sự thích hợp hoặc rất thích hợp cho việc 

trồng cây Cát cánh mà không cần hoặc chỉ cần ít cải tạo. Điều này cho thấy cần có 

giải pháp, chiến lược đầu tư và phát triển cho cây Cát cánh tại Lào Cai, đặc biệt là 

việc lựa chọn các khu vực có điều kiện tốt nhất để tối đa hóa hiệu quả đầu tư và 

năng suất. 

* Đối với cây dược liệu Đương quy 

Cây Đương Quy thường được trồng ở các vùng khí hậu mát mẻ và ẩm ướt, 

như các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam. Đương quy phát triển tốt ở những 
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vùng có độ cao 1.800-3.000m so với mực nước biển, nơi có khí hậu mát lạnh quanh 

năm. Qua đánh giá phân tích các tiêu chí xác định được vị trí và diện tích của 4 mức 

đô thích hợp đất nông nghiệp đối với cây Đương quy, kết quả thu được diện tích của 

4 mức độ thích nghi tại các huyện thị xã, thành phố tỉnh Lào Cai: 

- Tổng diện tích đất được khảo sát là 367.938 ha, trong đó chỉ có 3.3% là 

thích hợp cao (S1(1)), 20.3% thích hợp mức trung bình (S2), và 31.2% thích hợp 

mức độ thấp (S3). Có 45.3% diện tích được đánh giá là không phù hợp (N) cho việc 

trồng Đương Quy, đây là những vị trí đất có độ cao dưới 1.500m không phù hợp 

phát triển cây dược liệu nói chung và cây Đương quy.  

- Các huyện như Bát Xát, Bắc Hà và thị xã SaPa có diện tích thích hợp cao 

nhất, cho thấy khí hậu và điều kiện đất tại đây có thể hỗ trợ tốt cho sự phát triển của 

Đương quy, diện tích đất thích hợp cụ thể: Bắc Hà có diện tích thích hợp (S1(1)) là 

1.775 ha; Bát Xát có diện tích thích hợp (S1(1)) cao nhất là 4.264 ha; SaPa có diện 

tích thích hợp cao (S1(1)) là 4.963 ha. 

Diện tích mức độ thích hợp đất nông ngiệp trồng cây Đương quy tại các đơn 

vị hành chính tỉnh Lào Cai được thể hiện tại bảng và sơ đồ hình như sau: 

Bảng 3.38: Diện tích các mức độ thích hợp đất nông nghiệp đối với cây dược 

liệu Đương Quy tại tỉnh Lào Cai 

Huyện/  
Thị xã 

Thích hợp ​
S1(1)  

Thích hợp mức 
trung bình (S2) 

Thich hợp mức 
độ thấp (S3) 

Không phù hợp​
(N) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện 
tích (ha) 

Cơ cấu​
 (%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Bắc Hà 1.775 0,48 19.515 5,30 8.164 2,22 14.676 3,99 
Bảo Thắng         3.800 1,03 45.022 12,24 
Bảo Yên     173 0,05 12.998 3,53 30.181 8,20 
Bát Xát 4.264 1,16 28.303 7,69 16.645 4,52 13.952 3,79 
TP Lào 
Cai         207 0,06 14.643 3,98 

Mường  
Khương 

    8.112 2,20 24.048 6,54 6.570 1,79 

SaPa 4.963 1,35 10.972 2,98 14.643 3,98 3.417 0,93 
Si Ma Cai 1.022 0,28 6.879 1,87 2.711 0,74 3.452 0,94 
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Văn Bàn     599 0,16 31.595 8,59 34.637 9,41 

Tổng 12.02
4 3,27 74.553 20,26 114.811 31,20 166.55

0 45,27 

 

Hình 3.9: Sơ đồ thích hợp đất nông nghiệp của cây dược liệu Đương Quy tại 

tỉnh Lào Cai 

* Đối với cây dược liệu Actiso 

Cây Actiso thích hợp được trồng ở các vùng khí hậu ôn đới với độ cao từ 

300m đến 1000m so với mực nước biển. Để phát triển tốt, cây cần đất pha cát, tơi 

xốp, giàu chất hữu cơ và có độ pH từ 6,5 đến 7,5. Nên chọn vùng đất có độ dốc từ 3 

độ đến 8 độ để đảm bảo khả năng thoát nước tốt. Qua đánh giá phân tích xác định 

diện tích và phân bố mức độ thích hợp đất nông nghiệp trồng cây Actiso. Diện tích 

mức độ thích hợp đất nông ngiệp trồng cây Actiso tại các đơn vị hành chính tỉnh 

Lào Cai được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.39: Diện tích các mức độ thích hợp đất nông nghiệp đối với cây dược 

liệu Actiso tại tỉnh Lào Cai 
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Huyện/ 
 Thị xã 

Thích hợp ​
S1(1)  

Thích hợp ở mức 
trung bình (S2) 

Thich hợp ở 
mức độ thấp 

(S3) 

Không phù 
hợp (N) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu​
 (%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Bắc Hà 12.20
6 3,32 15.329 4,17 7.521 2,04 9.074 2,47 

Bảo Thắng     675 0,18 13.867 3,77 34.280 9,32 
Bảo Yên     5.287 1,44 8.898 2,42 29.167 7,93 
Bát Xát 7.187 1,95 21.274 5,78 24.062 6,54 10.641 2,89 
TP Lào 
Cai         2.894 0,79 11.955 3,25 

Mường  
Khương 3.885 1,06 10.818 2,94 20.956 5,70 3.072 0,83 

SaPa 5.655 1,54 5.205 1,41 20.851 5,67 2.283 0,62 
Si Ma Cai 2.187 0,59 6.370 1,73 5.365 1,46 142 0,04 
Văn Bàn     3.705 1,01 40.777 11,08 22.350 6,07 

Tổng 31.12
0 8,46 68.663 18,66 145.191 39,46 122.96

4 33,42 

- Tổng diện tích đất được khảo sát là 367.938 ha, trong đó chỉ có 31.120 ha 

(8,5%) được đánh giá là thích hợp cao (S1(1)) cho việc trồng Actiso; diện tích thích 

họ ở mức trung bình (S2) là 68.663 ha (18,7%). Diện tích thích hợp ở mức độ thấp 

(S3) là 145.191 ha (39,5%) và 122.964 ha (33,4%) được xem là không phù hợp (N) 

cho việc trồng cây Actiso. 

- Khu vực như Bắc Hà, Bát Xát, và SaPa có nhiều tiềm năng cho việc trồng 

Actiso dựa trên diện tích đất thích hợp cao và mức độ thích hợp trung bình. Bắc Hà 

nổi bật với diện tích đất thích hợp cao nhất, lên đến 12.206 ha; Bát Xát và SaPa 

cũng có tỷ lệ đất thích hợp cao khá tốt với lần lượt là 7.187 ha và 5.655 ha. 

- Từ những phân tích này, có thể thấy rằng việc lựa chọn địa điểm cho việc 

trồng Actiso cần cân nhắc kỹ lưỡng đến điều kiện đất đai và khả năng cải tạo của 

từng khu vực. Huyện Bắc Hà, Bát Xát, và thị xã SaPa là những đơn vị hành chính 

có tiềm năng phát triển trồng cây dược liệu Actiso. Sơ đồ dưới đây thể hiện vị trí đất 

nông nghiệp ở các mức độ thích hợp khác nhau đối với cây Actiso. 
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Hình 3.10: Sơ đồ thích hợp đất nông nghiệp của cây dược liệu Actiso tại tỉnh 

Lào Cai 

* Đối với cây dược liệu Xuyên khung  

Xuyên khung ưa khí hậu ôn hòa mát lạnh quanh năm, nơi có độ cao so với 

mặt nước biển từ 1.500m trở lên. Nhiệt độ trung bình trong năm từ 15-20oC, lượng 

mưa hàng năm từ 1300-1.500mm, ẩm độ không khí từ 50-70%. Cây ưa đất mầu mỡ, 

thịt nhẹ phát cát, tơi xốp nhiều mùn, tầng canh tác dầy, độ pH từ 6,5-7,5. Qua đánh 

giá phân tích xác định diện tích và phân bố mức độ thích hợp đất nông nghiệp trồng 

cây Xuyên khung. Diện tích mức độ thích hợp đất nông ngiệp trồng cây Xuyên 

khung tại các đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.40: Diện tích các mức độ thích hợp đất nông nghiệp đối với cây dược 

liệu Xuyên Khung tại tỉnh Lào Cai 

Huyện/  
Thị xã 

Thích 
hợp cao 

S1(0)  

Thích hợp ​
S1(1)  

Thích hợp 
mức trung 
bình (S2) 

Thich hợp 
mức độ thấp 

(S3) 

Không phù 
hợp (N) 

Diệ
n 

Cơ 
cấu 
(%) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ 
cấu​

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 
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tích 
(ha) 

 
(%) 

Bắc Hà     6.349 1,7
3 

12.38
3 3,37 12.366 3,36 13.033 3,54 

Bảo Thắng         564 0,15 12.170 3,31 36.088 9,81 

Bảo Yên         4.784 1,30 10.358 2,82 28.210 7,67 

Bát Xát     11.21
8 

3,0
5 

15.43
3 4,19 21.063 5,72 15.450 4,20 

TP Lào Cai         1.470 0,40 3.477 0,94 9.903 2,69 

Mường 
Khương     600 0,1

6 
10.76

2 2,92 12.412 3,37 14.957 4,07 

SaPa 275 0,07 3.108 0,8
4 

12.27
9 3,34 14.648 3,98 3.685 1,00 

Si Ma Cai     46 0,0
1 4.919 1,34 6.333 1,72 2.765 0,75 

Văn Bàn         3.420 0,93 23.254 6,32 40.156 10,9
1 

Tổng 275 0,07 21.32
1 

5,7
9 

66.01
4 17,94 116.08

1 
31,5

5 
164.24

7 
44,6

4 

Từ số liệu phân tích trên cho thấy:  

- Trên tổng diện tích được khảo sát, chỉ có 275 ha (chiếm 0.07% tổng diện 

tích) được đánh giá là thích hợp cao (S1(0)) cho việc trồng cây Xuyên khung. Đất 

thích hợp chiếm 21.321 ha (5.79%) và đất thích hợp mức độ trung bình là 66.014 ha 

(17.94%), phần lớn diện tích 164.247 ha (44.64%) là không phù hợp cho việc trồng 

Xuyên Khung, diện tích này chủ yếu là diện tích đất có độ cao dưới 1.500 m so với 

mặt nước biển. 

- Khi xem xét theo từng huyện, cho thấy Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, 

SiMa Cai và thị xã SaPa là đơn vị hành chính có diện tích đất nông nghiệp đánh giá 

là thích hợp (S1(1)) trồng cây Xuyên khung, trong đó Bát Xát là huyện có diện tích 

đánh giá phù hợp S1(1) với 11.218 ha; Bắc Hà có 6.349 ha đất nông nghiệp phù hợp 

S1(1) với cây Xuyên khung, Còn lại các huyện nằm ở độ cao dưới 1.500m không 

đáp ứng các tiêu chí của Xuyên khung nên không thích hợp hoặc chỉ thích hợp ở 

mức độ thấp, trung bình. 

Tóm lại, Lào Cai cần một chiến lược quản lý đất chi tiết và hiệu quả, tập 

trung vào những huyện có tiềm năng phát triển cây Xuyên Khung như Bát Xát, Bắc 

Hà và SaPa. Các khu vực với tỷ lệ đất không phù hợp cao cần được xem xét lựa 
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chọn phát triển cây trồng phù hợp. Vị trí phân bô của đất nông nghiệp theo mức độ 

thích hợp đất đai được thể hiện trong Sơ đồ hình sau: 

 

Hình 3.11: Sơ đồ thích hợp đất nông nghiệp của cây dược liệu Xuyên Khung 

tại tỉnh Lào Cai 

Như vậy quá trình đánh giá mức độ thích hợp đất nông nghiệp tại tỉnh Lào 

Cai, luận án đã sử dụng 8 tiêu chí điều kiện tự nhiên để đánh giá thích hợp cho 

8.032 khoanh đất tương ứng với 735 đơn vị đất đai đối với 4 cây dược liệu tiềm 

năng: Cát cánh, Đương quy, Actiso và Xuyên khung. Đất nông nghiệp thích hợp để 

trồng cây dược liệu nói chung và vị trí đất có có độ cao từ 800 m so với mặt nước 

biển, và độ dốc trong khoảng 3 – 8 độ, đất có với sự cân bằng giữa cát, bùn và sét 

dễ thoát nước. Những vị trí như vậy tập trung vào các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, 

Bát Xát, Mường Khương và thị xã SaPa. Cụ thể đánh giá thích hợp đất đai của 4 

cây dược liệu theo đơn vị đất đai được thể hiện chi tiết trong phụ lục 3 

Kết quả đánh giá phân hạng thích hợp 367.938 ha diện tích đất nông nghiệp 

cho từng cây dược liệu được thể hiện dưới bảng sau: 
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Bảng 3.41: Phân hạng mức độ thích hợp đất nông nghiệp đối với một số cây 

dược liệu tiềm năng tại tỉnh Lào Cai 

Cây 

dược 

 liệu 

Thích hợp 
cao S1(0)  

Thích hợp ​
S1(1)  

Thích hợp ​
ở mức trung 

bình (S2) 

Thich hợp ở 
mức độ thấp 

(S3) 

Không phù 
hợp (N) 

Diện 
tích ​
(ha) 

Cơ 
cấu​

 
(%) 

Diện 
tích ​
(ha) 

Cơ 
cấu​

 
(%) 

Diện 
tích ​
(ha) 

Cơ 
cấu​
 (%) 

Diện 
tích ​
(ha) 

Cơ 
cấu​
 (%) 

Diện 
tích ​
(ha) 

Cơ 
cấu​
 (%) 

Cát cánh 7.285 1,9
8 25.486 6,9

3 44.399 12,07 104.711 28,46 186.057 50,57 

Đương quy     12024 3,2
7 74553 20,26 114811 31,20 166550 45,27 

Actiso     31120 8,4
6 68663 18,66 145191 39,46 122964 33,42 

Xuyên 
khung 275 0,0

7 21.321 5,7
9 66.014 17,94 116.081 31,55 164.247 44,64 

 

3.5. Giải pháp sử dụng đất trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

3.5.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu 

Trên cơ sở phân tích nội dung các văn bản định hướng (chi tiết ại phụ lục), 

luận án xác định rõ mục tiêu và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trồng cây 

dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, làm căn cứ cho việc lựa chọn phương pháp 

đánh giá đất, đối tượng cây dược liệu nghiên cứu, cũng như đề xuất định hướng sử 

dụng đất hiệu quả và bền vững phục vụ quy hoạch ngành hàng dược liệu trong thời 

gian tới: 

- Định hướng phát triển chung cho cây dược liệu: Ưu tiên phát triển cây dược 

liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi sản xuất, kết nối 

chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu với các cơ sở chế biến và kênh tiêu thụ sản phẩm. 

Đồng thời, nâng cao giá trị của cây dược liệu bằng cách khai thác các hoạt động du 

lịch gắn liền với vùng nguyên liệu. Đối với các loại cây dược liệu hàng năm, cần 

tiếp tục phát triển những chủng loại có lợi thế như actiso, xuyên khung, đương quy, 

cát cánh… nhằm đa dạng hóa sản phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, 

tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. 
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- Nâng cao năng lực nghiên cứu và quản lý: Tập trung vào việc chọn tạo 

giống, xây dựng quy trình sản xuất dược liệu an toàn, nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường cả trong và ngoài nước. Khuyến khích 

thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp để phát triển cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu, 

thuốc và thực phẩm chức năng. Đồng thời, xây dựng mô hình sản xuất khép kín, 

bao gồm nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu. Việc phát triển 

các vùng sản xuất và chế biến dược liệu cũng sẽ góp phần thúc đẩy hình thành và 

phát triển các điểm du lịch trải nghiệm và du lịch sinh thái liên quan. 

- Vùng sản xuất tập trung cây dược liệu chủ lực tập trung tại 4 huyện trọng 

điểm Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai và thị xã Sa Pa.  

+ Năm 2022: Hiện trạng diện tích cây dược liệu đang có 3550 ha, trong đó có 

573 ha dược liệu hàng năm và có 2.977 ha cây dược liệu lâu năm  

+ Đến năm 2030 diện tích dược liệu là 5.000 ha trong đó dược liệu hàng năm 

đạt 1.600 ha và 3.400 ha cây dược liệu lâu năm. Tập trung trồng mới hơn 1.000 ha 

cây dược liệu hàng năm chủ lực như Actiso; Đương quy; Cát cánh; Xuyên khung; 

Đẳng sâm; Chùa dù. 

Kết quả tổng hợp nhu cầu quy hoạch phát triển dược liệu của tỉnh Lào Cai 

được thể hiện dưới bảng sau đây: 

Bảng 3.42: Diện tích hiện trạng và quy hoạch  dược liệu tại tỉnh Lào Cai 

Đơn vị: ha 

TT Cây dược liệu Năm 2022 Năm 2030 

I Cây dược liệu hàng năm 573 1.600 

1 Cát cánh 98 200 

2 Đương quy 7 140 

3 Actiso 51 260 

4 Xuyên khung 96 300 

5 Cây dược liệu khác 321 700 

II Cây dược liệu lâu năm 2.977 3.400 

  Tổng 3.550 5.000 
 (Nguồn: Tác giả tổng hợp Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Lào Cai) 
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3.5.2. Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai 

Trên cơ sở chủ trương, định hướng phát triển dược liệu của tỉnh Lào Cai, cơ 

sở khoa học và kết quả đánh giá mức độ thích hợp đất nông nghiệp đối với một số 

loại cây dược liệu tiềm năng, luận án đề xuất một số nội dung sử dụng đất nông 

nghiệp để phát triển 4 cây dược liệu nghiên cứu nêu trên trong những năm tiếp theo.  

- Thứ nhất, sử dụng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu chỉ nên phát triển ở 

đơn vị đất có mức độ phù hợp đa chỉ tiêu từ 7,0 trở lên (Si>7,0), tức là thuộc mức 

độ phù hợp S1(0) và S1(1). Điều này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế vì chi phí đầu tư 

không quá cao và phù hợp với thu nhập hiện tại của người dân. Các đơn vị đất đai 

có chỉ số thích hợp dưới 7,0 là mức độ thích hợp ở mức trung bình và đáp ứng các 

tiêu chí được xem xét, nhưng một số tiêu chí không thỏa mãn. Vì vậy, không thể lựa 

chọn để mở rộng diện tích và phát triển cây dược liệu do rủi ro và nhu cầu đầu tư 

chi phí phát triển cây dược liệu cao. Những đơn vị đất nông nghiệp có mức độ thích 

hợp dưới 7,0 là không thích hợp để trồng cây dược liệu và ít nhất trong vòng 5 năm 

đến 10 năm nữa. 

- Thứ hai, đối với mỗi cây dược liệu có diện tích thích hợp ở các mức độ khác 

nhau, so sánh nhu cầu quy hoạch phát triển dược liệu của tỉnh cùng với kết quả 

đánh giá thích hợp đất nông nghiệp đa tiêu chí đối với cây dược liệu xác định: 

+ Đối với cây Cát cánh tập trung khai thác vị trí đất nông nghiệp có mức độ 

thích hợp cao S1(0), nằm tại Bắc Hà, Bát Xát (như xã Nậm Mòn, Tà Chai, Cốc 

Ly,..) và một số xã của thị xã SaPa (như xã Sa Pả, Trung Chải). Kết quả đánh giá 

thích hợp đất là 7.285ha lớn hơn nhu cầu quy hoạch, do vậy cần xác định thêm 

các điều kiện cơ sở vât chất, đầu tư hiện có để lựa chọn vị trí trồng phù hợp. 

+ Đối với cây Đương quy tập trung khai thác vị trí đất nông nghiệp có mức 

độ thích hợp S1(1) với diện tích 12.024ha. 

+ Đối với cây Actiso tập trung khai thác vị trí đất nông nghiệp có mức độ 

thích hợp S1(1) với diện tích 31.120ha  

+ Đối với cây Xuyên khung tập trung khai thác vị trí đất nông nghiệp có mức 

độ thích hợp cao S1(0) với diện tích 275 ha tại SaPa hoặc mở rộng xem xét các vị 
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trí mức độ thích hợp S1(1) với diện tích 21.321ha tại huyện Bát Xát và Bắc Hà. 

Kết quả đề xuất ưu tiên mức độ thích hợp S1(0) sau đó đến S1(1), được thể 

hiện tại bảng sau đây: 

Bảng 3.43: Diện tích quy hoạch và thích hợp đất đai cho cây dược liệu tại tỉnh 

Lào Cai 

Đơn vị: ha 

T
T Cây dược liệu Năm 

2022 
Năm 
2030 

Thích hợp 
cao S1(0) 

Thích 
hợp S1(1) 

I 
Cây dược liệu hàng 

năm 573 1.600 7.575 98.627 
1 Cát cánh 98 200 7.285 25.486 
2 Đương quy 7 140 - 12.024 
3 Actiso 51 260 - 31.120 
4 Xuyên khung 96 300 275 21.321 
6 Cây dược liệu khác 321 700     

 

Sơ đồ hình 3.13 thể hiện khu vực định hướng quy hoạch đất nông nghiệp phát 

triển cho 4 cây dược liệu tiềm năng: Cát cánh, Đương quy, Actiso và Xuyên khung 

tại tỉnh Lào Cai: 
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Hình 3.12: Sơ đồ đề xuất khu vực quy hoạch đất nông nghiệp phát triển 4 cây 

dược liệu tiềm năng tại tỉnh Lào Cai 

3.5.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trồng cây dược liệu 

tại tỉnh Lào Cai 

Dựa trên nghiên cứu các tiêu chí trong quá trình đánh giá thích hợp đất đai và 

nghiên cứu hệ thống văn bản liên quan tới phát triển cây dược liệu tại Lào Cai, luận 

án đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

phát triển cây dược liệu như sau: 

3.5.3.1. Giải pháp về đất đai 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

+ Khuyến khích chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang 

trồng cây dược liệu, đặc biệt là các cây có tiềm năng kinh tế cao như Actiso, Đương 

quy, Xuyên khung, Cát cánh. Việc chuyển đổi cần gắn với quy hoạch vùng trồng, 

phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và khả năng canh tác của từng địa 

phương. 

+ Đối với các vùng có độ dốc cao hoặc nguy cơ xói mòn, cần ưu tiên trồng 
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các cây dược liệu lâu năm như Sa nhân, Chè dây để bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và 

duy trì độ phì nhiêu của đất. 

- Quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh cây dược liệu 

+ Hình thành các vùng sản xuất tập trung trồng cây dược liệu tại các huyện 

trọng điểm như: Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai và thị xã Sa Pa. Cần tập trung phát 

triển cây dược liệu theo định hướng: 

Actiso và Xuyên khung tại Sa Pa, Bắc Hà. 

Đương quy tại Bát Xát, Si Ma Cai. 

Cát cánh tại Bắc Hà, Bát Xát và Sa Pa. 

+ Đến năm 2030, diện tích trồng cây dược liệu hàng năm đạt 1.600 ha và cây 

dược liệu lâu năm đạt 3.400 ha. Việc quy hoạch cần dựa trên kết quả phân tích thích 

hợp đất đai (S1(0) và S1(1)) để đảm bảo hiệu quả canh tác. 

- Tăng cường tích tụ ruộng đất 

+ Khuyến khích các hộ dân liên kết để hình thành vùng sản xuất quy mô lớn 

theo hình thức hợp tác xã hoặc tổ nhóm sản xuất. Việc tích tụ ruộng đất sẽ giúp quy 

hoạch vùng trồng rõ ràng, tạo điều kiện cho sản xuất tập trung, cơ giới hóa và ứng 

dụng công nghệ cao. 

+ Thực hiện dồn điền đổi thửa để tạo quỹ đất lớn, liền mạch cho sản xuất cây 

dược liệu hàng hóa, đảm bảo diện tích sản xuất từ 0,2 ha/hộ đến 5 ha/xã. Việc 

chuyển đổi đất rừng sản xuất hoặc các loại đất khác sang trồng cây dược liệu cần 

tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. 

3.5.3.2. Giải pháp về vốn và tín dụng 

- Chính sách tín dụng ưu đãi: mở rộng để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân 

tham gia vào sản xuất cây dược liệu. Cung cấp vốn vay với lãi suất thấp, thời gian 

vay dài hạn, đặc biệt là cho những vùng đã được quy hoạch làm vùng chuyên canh.  

- Thu hút đầu tư: Ưu tiên huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và tổ chức 

cả trong và ngoài tỉnh. Tập trung lựa chọn các đối tác chiến lược có năng lực tài 

chính vững mạnh nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành dược liệu tại địa phương. 

Đồng thời, chú trọng đầu tư vào hạ tầng thiết yếu như hệ thống thủy lợi và đường 

giao thông nội đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất. 
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- Khai thác nguồn lực địa phương: Tận dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có 

của địa phương và triển khai nghiêm túc các chính sách, cơ chế hiện hành liên quan 

đến phát triển cây dược liệu. Mở rộng kêu gọi, thu hút các nguồn vốn đầu tư khác 

nhằm thực hiện các nghị quyết phát triển, bao gồm nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung 

ương và địa phương theo các văn bản quy phạm như Nghị định số 65/2017/NĐ-CP 

về chính sách hỗ trợ giống, vốn, công nghệ cho phát triển nuôi trồng và khai thác 

dược liệu; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về các chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; và Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND của 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai về các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cần khai thác các nguồn vốn xã hội hóa như vốn tự có, 

nguồn đối ứng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cùng các nguồn hợp pháp 

khác theo quy định pháp luật.. 

3.5.3.3. Giải pháp tổ chức, liên kết sản xuất, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm 

- Mỗi huyện, thị xã thành lập từ 1 đến 2 hợp tác xã tại các xã đã phát triển 

vùng nguyên liệu dược liệu ổn định, cùng với 10 đến 30 tổ hợp tác sản xuất dược 

liệu ở các thôn, bản, dựa trên sự liên kết giữa các hộ dân có nhu cầu sản xuất, đảm 

bảo vùng canh tác liền kề, diện tích tập trung từ 10 ha trở lên. Mỗi huyện cần xây 

dựng tối thiểu 2 đến 3 mô hình liên kết sản xuất cây dược liệu theo chuỗi giá trị, áp 

dụng các công nghệ nuôi trồng và khai thác theo tiêu chuẩn GACP. 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến và tiêu thụ dược liệu 

phải ký kết hợp đồng đầu tư sản xuất, cam kết thu mua và chế biến dược liệu theo 

quy định pháp luật. Người sản xuất thực hiện đầy đủ quy trình trồng, chăm sóc, thu 

hoạch, sơ chế và chế biến cây dược liệu theo hướng dẫn của các tổ chức, doanh 

nghiệp. Đồng thời, cần tổ chức sự phối hợp hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các 

đoàn thể như Hội Phụ nữ xã, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện nhằm phát triển dược liệu bền vững. 

- Bổ sung các sản phẩm từ cây dược liệu trồng trên địa bàn tỉnh vào danh 

mục cây thuốc được sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, đồng thời 

từng bước mở rộng ra các địa phương khác. Tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm quảng 

bá thương hiệu sản phẩm dược liệu của tỉnh và định hướng mở rộng thị trường quốc 
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tế. 

- Đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh các vùng sản xuất dược liệu tập trung 

gắn với phát triển du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm; kết nối tiêu thụ sản phẩm 

làm quà lưu niệm cho khách du lịch tại các khu du lịch trong tỉnh. Xây dựng các 

trung tâm trưng bày, giới thiệu và kinh doanh dược liệu quy mô lớn, tổ chức các 

tour du lịch để du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm và sử dụng sản 

phẩm dược liệu địa phương. Đồng thời, tổ chức các lễ hội dược liệu quy mô lớn kết 

hợp cùng các sự kiện văn hóa địa phương nhằm truyền thông và quảng bá vùng 

trồng dược liệu tới đông đảo du khách. Xây dựng cơ chế liên kết giữa doanh nghiệp, 

hợp tác xã kinh doanh du lịch với các đơn vị sản xuất dược liệu, tạo hiệu ứng cộng 

hưởng trong việc truyền thông và nâng cao giá trị văn hóa của thảo dược.. 

3.5.3.4. Giải pháp khoa học công nghệ, phát triển thị trường 

Chính sách về khoa học và công nghệ: Tỉnh Lào Cai cần khuyến khích và hỗ 

trợ việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất cây dược liệu, bao gồm công 

nghệ sinh học, vật liệu mới, cơ khí hóa, tự động hóa và công nghệ tưới tiết kiệm. Hỗ 

trợ nghiên cứu, sản xuất và sử dụng các giống cây dược liệu mới có năng suất cao, 

chất lượng tốt, kháng sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy việc áp 

dụng và chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất an toàn như GAP và hữu cơ để nâng cao 

giá trị và uy tín của sản phẩm trên thị trường. 

- Đầu tư hạ tầng: Tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu 

phục vụ phát triển dược liệu quy mô hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 

các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở nghiên cứu và sản xuất 

giống, hệ thống thủy lợi, cũng như đường nội đồng phục vụ sản xuất. Xây dựng hệ 

thống thu gom, sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm tại các vùng quy hoạch 

nhằm tạo ra dược liệu có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới 

xuất khẩu. 

- Ưu tiên phát triển giống dược liệu: Dồn nguồn lực tập trung vào nghiên cứu 

và chọn tạo giống, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao và tiến bộ khoa học kỹ thuật 

hiện đại trong nghiên cứu và sản xuất. Mục tiêu là tạo ra các giống dược liệu có 

năng suất cao, chất lượng tốt và giá trị kinh tế vượt trội để phục vụ sản xuất. Hoàn 
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thiện các quy trình trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản dược liệu, bao gồm 

kỹ thuật trồng, thiết kế đồng ruộng, cải tạo đất, tưới nước tiết kiệm, phủ nilon, làm 

giàn che dưới tán rừng, sử dụng phân bón và quy trình sản xuất phân hữu cơ. Đồng 

thời, áp dụng các tiêu chuẩn như GACP, hữu cơ và các tiêu chuẩn chất lượng dược 

liệu phù hợp với yêu cầu thị trường.. 

3.5.3.5. Thông tin tuyên truyền, đào tạo phát triển nguồn nhân lực   
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương 

định hướng, chính sách của nhà nước đối với ngành dược liệu. Đào tạo nâng cao 

trình độ cho người sản xuất tại địa phương, Hợp tác xã, các doanh nghiệp đầu tư 

vào lĩnh vực sản xuất cây dược liệu trên địa bàn. Tuyên truyền, quảng cáo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, internet..) về tình hình sản xuất và tác 

dụng của tiêu dùng sản phẩm cây dược liệu, góp phần thúc đẩy tiêu thụ phát triển. 

Tăng cường đào tạo cán bộ có trình độ cao, hiểu biết, am hiểu về giống, và 

nhân giống dược liệu. Chú ý đào tạo tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ 

quản lý nhà nước và khuyến nông viên về kỹ thuật nhân giống, các văn bản quản lý 

nhà nước về giống dược liệu. Đồng thời cử các cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

sâu ở những tỉnh có vùng sản xuất dược liệu tập trung, chuyên canh về kỹ năng áp 

dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao 

giống dược liệu, các quy trình kỹ thuật sản xuất giống dược liệu tiên tiến. 

3.5.3.6. Định hướng vùng sản xuất phù hợp và quản lý chất lượng vùng nguyên liệu 

Rà soát và điều chỉnh định hướng vùng sản xuất dược liệu sao cho phù hợp 

với điều kiện khí hậu và đất đai, nhằm thiết lập các vùng sản xuất tập trung trên địa 

bàn đáp ứng tiêu chuẩn GACP. Sử dụng đất canh tác một cách hợp lý, bố trí đất 

vùng sản xuất đảm bảo các yêu cầu về quy mô tập trung, phát triển sản xuất hàng 

hóa, hướng đến tích tụ ruộng đất với diện tích tối thiểu 0,2 ha/hộ gia đình, 2 ha/khu 

vực và từ 5 ha trở lên cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; vùng sản xuất cần 

nằm trong khu vực quy hoạch dược liệu và tránh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các 

nguồn thải công nghiệp. 

Vùng sản xuất dược liệu này cũng phải gắn liền với các định hướng phát triển 

cơ sở sản xuất giống, thu mua, sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm. Xây dựng 
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kế hoạch trồng mới và thay thế dược liệu hàng năm, đồng thời tổ chức mở rộng 

vùng sản xuất gắn liền với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thông qua 

các hợp đồng kinh tế cụ thể. 
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KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu luận án đã đạt được các kết quả quan trọng sau: 

- (1) Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng đất trồng cây dược liệu tại Lào 

Cai. Lào Cai là tỉnh miền núi có điều kiện tự nhiên và khí hậu đặc thù, thuận lợi cho 

việc phát triển các loại cây dược liệu ôn đới có giá trị kinh tế cao. Đến cuối năm 

2022, diện tích đất trồng cây dược liệu đạt 3.550 ha, chiếm 2,67% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. Diện tích trồng cây dược liệu có xu hướng tăng mạnh, từ 725,8 ha 

năm 2015 lên 3.550 ha năm 2022, tập trung chủ yếu tại các huyện: Bát Xát, Sa Pa, 

Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai. 

- (2) Xác định cây dược liệu tiềm năng và hiệu quả kinh tế - xã hội - môi 

trường. Dựa trên kết quả phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường, kết hợp 

với phân tích SWOT, luận án đã xác định được 4 cây dược liệu tiềm năng nhất để 

phát triển tại Lào Cai, bao gồm: Cát cánh, Đương quy, Actiso và Xuyên khung. Các 

cây dược liệu này không chỉ có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định mà 

còn có khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng của tỉnh. 

- (3) Xây dựng cơ sở khoa học trong đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai 

cho phát triển cây dược liệu. Đánh giá chất lượng đất đai theo loại đất xác định 5 

nhóm đất, tương ứng 15 loại đất. Trên cơ sở đó, đã xây dựng được 8 bản đồ chuyên 

đề bao gồm: loại đất, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới, độ pH, độ cao, độ dốc, 

tổng cacbon hữu cơ và lượng mưa. Từ đó, tạo lập bản đồ đơn vị đất đai gồm 8.032 

khoanh đất tương ứng với 735 đơn vị đất đai. 

- (4) Đánh giá thích hợp đất đai cho 4 cây dược liệu tiềm năng. Luận án đã 

ứng dụng mô hình tích hợp GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác 

định mức độ thích hợp đất đai cho 4 cây dược liệu tiềm năng: 

+ Đối với Cát cánh: Đất rất thích hợp (S1(0)) chiếm 7.285 ha (1,98%), đất 

thích hợp (S1(1)) chiếm 25.486 ha (6,93%). 

+ Đối với Đương quy: Đất thích hợp (S1(1)) chiếm 12.024 ha (3,27%). 

+ Đối với Actiso: Đất thích hợp (S1(1)) chiếm 31.120 ha (8,46%). 

+ Đối với Xuyên khung: Đất rất thích hợp (S1(0)) chiếm 275 ha, đất thích 
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hợp (S1(1)) chiếm 21.321 ha (5,79%).. 

- (5) Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp phát triển dược liệu: Luận 

án đã trên cơ sở chủ trương, định hướng phát triển dược liệu của tỉnh Lào Cai, cơ sở 

khoa học và kết quả đánh giá mức độ thích hợp đất nông nghiệp đối với một số loại 

cây dược liệu tiềm năng, luận án đề xuất sử dụng đất nông nghiệp trồng cây dược 

liệu chỉ nên phát triển ở đơn vị đất đai có chỉ số thích hợp đất đai từ 7,0 trở lên 

(Si>7,0). Bản đồ thích hợp đất xác định cụ thể diện tích và vị trí ưu tiên phát triển 

cho 4 cây dược liệu nghiên cứu. Bên cạnh đó luận án cũng đưa ra một số giải pháp 

về đất đai, vốn, tín dung; tổ chức thực hiện và liên kết sản xuất, giải pháp khoa học 

công nghệ và giải pháp tuyên truyền giáo dục. 

2. Kiến nghị 

- (1) Áp dụng kết quả nghiên cứu trong quy hoạch và phát triển cây dược liệu 

tại Lào Cai. Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước và ngành nông nghiệp tỉnh Lào 

Cai sử dụng kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch 

phát triển cây dược liệu trong giai đoạn tới. Định hướng vùng trồng cần phù hợp với 

mức độ thích hợp đất đai đã được xác định để đảm bảo hiệu quả sản xuất và phát 

triển bền vững. 

- (2) Mở rộng nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật canh tác. Đề nghị tiếp tục 

nghiên cứu nhu cầu thị trường, tiềm năng tiêu thụ và khả năng mở rộng sản xuất cây 

dược liệu. Nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng đất, cải tiến kỹ thuật canh tác và 

ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 
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PHỤ LỤC 1: Phiếu điều tra/thảo luận 

PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ 

 

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ tên thành viên:........................................................................................ 

Tuổi:...........................Dân tộc:............................Trình độ: ………………… 

Giới tính:​ ​ Nam = 1 ​ Nữ = 2 

2. Loại hộ: ​ ​ Giàu = 1​ Khá = 2​ Trung bình = 3​ Nghèo = 4 

  ​ ​  

3. Cây dược liệu:​ ​ Actiso = 1 ​ ​ Đương quy = 2 ​ Cát cánh = 3 

Xuyên khung = 4​ Đẳng sâm = 5​ Chùa dù = 6​

​ Tam thất = 7 

PHẦN 2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU 

1. Hiện trạng, biến động và tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

 Hạng mục Năm Đơn vị 
tính 

Cây dược liệu 

Cây…..... Cây…....
. 

Cây…....
. 

Cây…....
. 

1. Năng 
suất 

  Tạ/ha         

  Tạ/ha         

2. Sản 
lượng 

  kg         

  kg         

3. Đơn giá 
  đồng/ kg         

  đồng/ kg         

4. Giá trị 
sản xuất 

  1.000 
đồng         

  1.000 
đồng         
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2. Các kỹ thuật canh tác sử dụng đất 

- Thiết kế đồng ruộng: 
​  

- Làm đất: 
​  

- Bón phân: 
​  

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: 
​  

3. Mức đầu tư (Chi phí trung gian) 

Hạng mục Đơn vị tính 
Cây dược liệu 

Cây…....
. 

Cây…....
. 

Cây…....
. 

1. Chi phí thiết kế đồng 
ruộng và đầu tư cơ bản         

1.1. ……………………………         
1.2. 
…………………………….         

2. Chi phí đầu tư hàng năm 
2.1. Giống         
- Số lượng Kg (cây, con)       

- Đơn giá đồng/kg 
(cây, con)       

2.2. Phân bón         
- Số lượng Kg       
- Đơn giá đồng/kg       
2.3. Thức ăn (đối với 
NTTS)         

- Số lượng kg       
- Đơn giá đồng/kg       
2.4. Thuốc bảo vệ thực vật         
- Số lượng Gam (lít)       

- Đơn giá đồng/ gam 
(lít)       

2.5. Làm đất         
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Hạng mục Đơn vị tính 
Cây dược liệu 

Cây…....
. 

Cây…....
. 

Cây…....
. 

- Số lượng công       
- Đơn giá đồng/ công       
2.6. Gieo trồng         
- Số lượng công       
- Đơn giá đồng/ công       
2.7. Chăm sóc         
- Số lượng công       
- Đơn giá đồng/ công       
2.8. Thu hoạch         
- Số lượng công       
- Đơn giá đồng/ công       
2.9. Bảo quản (nếu có)         
2.10. Chi phí khác         
     
     

PHẦN 3: HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 

1. Hiệu quả kinh tế 

Hạng mục Đơn vị tính 
Cây dược liệu 

Cây…....
. Cây…..... Cây…..... 

1. Giá trị gia tăng 1000 đồng/ha       
Thấp         
Trung bình         
Cao         
2. Hiệu quả đầu tư lần       
Thấp         
Trung bình         
Cao         

2. Hiệu quả xã hội 



170 

Hạng mục Đơn vị tính 
Cây dược liệu 

Cây…....
. 

Cây…....
. 

Cây…....
. 

1. Giải quyết nhu cầu lao 
động 

Công lao 
động/ha/ năm       

Thấp         
Trung bình         
Cao         
2. Mức độ chấp nhận của 
người sử dụng đất         
Không chấp nhận         
Ít chấp nhận         
Chấp nhận         
3. Mức độ phù hợp với 
chiến lược, quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 

  
      

Không phù hợp         
Phù hợp         
Rất phù hợp         
4. Mức độ tiêu thụ sản 
phẩm         
Thấp         
Trung bình         
Cao         

3. Hiệu quả môi trường 

Hạng mục Đơn vị 
tính 

Cây dược liệu 
Cây…..... Cây…..... Cây…..... 

1. Tăng khả năng che phủ đất 
và phòng hộ của rừng % 

      
Thấp         
Trung bình         
Cao         
2. Diện tích trồng dược liệu đạt 
chứng nhận GACP-WHO   

      
3. Duy trì bảo vệ đất         
Tác động đến đất và gây suy 
thoái         
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Duy trì bảo vệ đất         
Cải thiện đất tốt         

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

Mức độ: 1= Khó khăn rất cao; 2= Khó khăn cao; 3= Khó khăn trung bình; 4= Khó khăn 

thấp; 5= Khó khăn rất thấ 

TT Loại khó khăn Mức độ 
khó khăn 

Biện pháp hoặc đề nghị 
hỗ trợ của ông bà? 

1 Thiếu đất sản xuất   

2 Nguồn nước tưới   

3 Thiếu vốn sản xuấ   

4 Thiếu lao động   

5 Khó thuê LĐ, giá thuê cao   

6 Thiếu kỹ thuật   

7 Tiêu thụ khó   

8 Giá vật tư cao   

9 Giá SP đầu ra không ổn định   

10 Thiếu thông tin về thị trường   

11 Thiếu liên kết, hợp tác   

12 Sâu bệnh hại   

 Khác (ghi rõ)   
 

 

 

Lào Cai, ngày ....tháng ..... năm 202.... 

Chủ hộ 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA 

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG  

1.1. ​ Họ tên thành viên:.......................................................................................... 

Tuổi:................................................... Dân tộc:.............................................. 

Giới tính:​ ​ Nam = 1 ​ Trình độ: ………………………….......... 

Nữ = 2 

1.2. Nghề nghiệp: ​ ​ - Cán bộ = 1 

  ​ ​ ​ - Nông hộ = 2 

1.3 Đơn vị công tác: ………………………………………………………………. 

1.4. Cây dược liêu ​ ​ - Actiso = 1 

- Đương quy = 2 

- Cát cánh = 3 

- Xuyên khung = 4 

- Đẳng sâm = 5 

- Chùa dù = 6 

- Tam thất = 7 

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI VỚI CÂY DƯỢC 

LIỆU 

2.1. Giải thích 

Để đánh giá mức độ quan trọng các yếu tố Ông (Bà) căn cứ vào kinh nghiệm 

thực tế và hiểu biết của mình để cho điểm so sánh theo cặp các tiêu chí điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - hạ tầng và xã hội sau. Thang điểm so sánh và ý nghĩa như sau: 

Thang đo 
số Các phương án trả lời của các chuyên gia 

9 Tiêu chí i cực kỳ quan trọng hơn tiêu chí j 
7 Tiêu chí i quan trọng hơn nhiều so với tiêu chí j 
5 Tiêu chí i quan trọng hơn tiêu chí j 

3 Tiêu chí i quan trọng hơn một chút so với tiêu chí j 

1 Tiêu chí i quan trọng không kém tiêu chí j 
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1/3 Tiêu chí i kém quan trọng hơn một chút so với tiêu chí j 

1/5 Tiêu chí i ít quan trọng hơn tiêu chí j 

1/7 Tiêu chí i kém quan trọng hơn nhiều so với tiêu chí j 
1/9 Tiêu chí i cực kỳ kém quan trọng hơn tiêu chí j 

2,4,6,8 Tiêu chí i và j ở mức trung gian giữa các mức trên,  
cần thỏa hiệp 

2.2. Đánh giá mức độ quan trọng (trọng số Wi) của các yếu tố điểu kiện tự 

nhiên ảnh hưởng tới thích hợp đất đai trồng cây dược liệu 

Ông (Bà) hãy cho điểm mức độ quan trọng của các tiêu chí điều kiện tự 

nhiên vào các ô sau: 

Ví dụ: “tiêu chí loại đất cực kỳ quan trọng so với tiêu chí độ dày tầng đất”  

  

Loại 
đất 

Độ dày 
tầng đất 

Thành 
phần 
cơ giới 
đất 

Độ chua 
pHKCL 
đất 

Độ 
ca
o 

Độ 
dốc 

Tổng 
Cacbon 
hữu cơ 

Lượng 
mua 

Loại đất                 

Độ dày tầng 
đất                 

Thành phần 
cơ giới đất                 

Độ chua 
pHKCL đất                 

Độ cao                 

Độ dốc                 

Tổng Cacbon 
hữu cơ                 

Lượng mưa                 
 

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM GIÁ TRỊ (Xi) CÁC TIÊU CHÍ PHỤ 

3.1. Giải thích 

Phần này Ông (Bà) căn cứ kinh nghiệm thực tế và hiểu biết để xác định giá 

trị (Xi) thể hiện sự phù hợp các tiêu chí phụ cho cây dược liệu cụ thể. Thang đo từ 

ba đến chín được sử dụng để phản ánh mức tăng từ điều kiện rất không phù hợp đến 

điều kiện rất phù hợp cho một LUT cụ thể; thang giá trị (điểm) cho các tiêu chí theo 
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phương pháp PRA. 

Điểm 
(Xi ) Sự định nghĩa 

9 Tiêu chí phù hợp với LUT được đánh giá là không có gì phải lo ngại. 

7 Tiêu chí phù hợp với LUT được đánh giá ít lo ngại. 

5 Tiêu chí có thể phù hợp với LUT được đánh giá còn nhiều băn khoăn. 

3 Tiêu chí không phù hợp với LUT được đánh giá. 
3.2. Xác định giá trị điểm (Xi) cá thuộc tính của tiêu chí điều kiện tự nhiên 

Ông (Bà) hãy cho điểm giá trị phù hợp của các tiêu chí điều kiện tự nhiên 

vào các ô sau: 

 TT Giá trị Ký hiệu Giá trị Xi 
I Loại đất 
1.1 Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv) G1   
1.2 Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) G2   
1.3 Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs) G3   
1.4 Đất nâu vàng trên đá cát (Fq) G4   
1.5 Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn) G5   
1.6 Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) G6   
1.7 Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa) G7   
1.8 Đất mùn thô than bùn núi cao (At) G8   
1.9 Đất mùn vàng nhạt Podzol hóa (A) G9   
1.1
0 Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha) G10   

1.1
1 Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất (Hs) G11   

1.1
2 Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe) G12   

1.1
3 Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe) G13   

1.1
4 Đất phù sa ngòi suối (Py) G14   

1.1
5 Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D) G15   

II Độ dày tầng đất 
2.1 > 100 cm D1   
2.2 Từ 70 - 100 cm D2   
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 TT Giá trị Ký hiệu Giá trị Xi 
2.3 Từ 50 - 70 cm D3   
2.4 Từ 30 - 50 cm D4   
III Thành phần cơ giới 
3.1 Thịt trung bình T1   
3.2 Thịt nhẹ T2   
3.3 Thịt nặng T3   
3.4 Cát pha T4   
IV Độ cao (m) 
4.1 < 800 E1   
4.2. ≥  800 -  < 1500 E2   
4.3 ≥  1500 - < 2500 E3   
4.4 ≥  2500 E4   
V Độ dốc (độ) 
5.1 < 8 Sl1   
5.2 ≥ 8  - < 15 Sl2   
5.3 ≥ 15 - < 25 Sl3   
5.4 ≥ 25 Sl4   
VI PH 
6.1 6,6 - 7,4 P1   
6.2 5,6 - 6,5 P2   
6.3 3,9 - 5,5 P3   
VII Lượng mưa (mm) 
7.1 ≥ 1900 - < 2350 R1   
7.2 ≥ 1600 - < 1900 R2   
VII
I Tổng cacbon hữu cơ (%)  

8.1 4,3 - 9,0 N1   
8.2 2,3 - 4,2 N2   
8.3 0,8 - 2,2 N3   

 

 

 

........., ngày ....tháng ..... năm 202.... 

Thành viên đánh giá 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 2: Quy trình phân tích thứ bậc (AHP)  

Quy trình phân tích thứ bậc (AHP) thực hiện trong nghiên cứu được thực 

hiện như sau: 

(1) Lựa chọn tiêu chí  

8 tiêu chí của điều kiện tự nhiên: Loại đất, Độ dày tầng đất, Thành phần cơ 

giới đất, Độ chua pHKCL đất, Độ cao, Độ dốc, Tổng Cacbon hữu cơ, Lượng mưa 

được lựa chọn để phân tích trọng số mức độ ảnh hưởng của tứng yếu tố với cây 

dược liệu tại địa bàn nghiên cứu. 

(2) Xây dựng ma trận so sánh cặp theo mức độ quan trọng tương đối của 

từng tiêu chí (hoặc tiêu chí phụ). 

Sau khi xác định các tiêu chí, bước tiếp theo là xây dựng ma trận so sánh 

từng cặp các tiêu chí, từ đánh giá của các chuyên gia số liệu được xây dựng thành 

ma trận như được mô tả bảng 2.5. Thang đo so sánh mức độ quan trọng tương đối 

theo cặp sử dụng thang đo cơ bản được xây dựng phát triển bởi Saaty (2008) (T.L 

Saaty, 2008). 

Bảng 2.9: Thang đo bằng số và bằng lời trong so sánh từng cặp theo phân tích 

thứ bậc (AHP) 

Thang đo số Các phương án trả lời của các chuyên gia 

9 Tiêu chí i cực kỳ quan trọng hơn tiêu chí j 

7 Tiêu chí i quan trọng hơn nhiều so với tiêu chí j 

5 Tiêu chí i quan trọng hơn tiêu chí j 

3 Tiêu chí i quan trọng hơn một chút so với tiêu chí j 
1 Tiêu chí i quan trọng không kém tiêu chí j 

1/3 Tiêu chí i kém quan trọng hơn một chút so với tiêu chí j 

1/5 Tiêu chí i ít quan trọng hơn tiêu chí j 

1/7 Tiêu chí i kém quan trọng hơn nhiều so với tiêu chí j 

1/9 Tiêu chí i cực kỳ kém quan trọng hơn tiêu chí 

2,4,6,8 Tiêu chí i và j ở mức trung gian giữa các mức trên,  
cần thỏa hiệp 

Nguồn: (T.L Saaty, 2008) 
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Ma trận (A) so sánh các mức độ ưu tiên của các tiêu chí với nhau được xây 

dựng như sau: 

 

Trong đó 

Cij là mức độ quan trọng của tiêu chí i so với tiêu chí j 

aijk là mức độ quan trọng của tiêu chí i so với tiêu chí j theo chuyên gia kth  

m là số chuyên gia tham gia thảo luận 

Sau đó ma trận (B) được tính từ ma trận (A) như Lee và cộng sự (2012) 

(Joonkoo Lee và cs., 2012). 

 

Trong đó 

 là giá trị chuẩn hóa của Cij  

 Cij là tổng của Cij theo cột j từ ma trận A  

n là số tiêu chí được so sánh 

Từ ma trận B, trọng số tiêu chí có thể được rút ra như sau: 
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Trong đó 

 ​    :là trọng số của tiêu chí i 

 :là tổng của Cij theo hàng j từ ma trận B 

(3) Xác nhận tính nhất quán của ma trận phán đoán cuối cùng. 

Trong phân tích thứ bậc (AHP) để xác định kết quả đánh giá mỗi cặp có được 

chấp nhận không cần kiểm tra tính nhất quán của ma trận. Tỷ lệ nhất quán cho phép 

xác thực các câu trả lời của người tham gia bằng cách đưa ra một số dấu hiệu về 

tính tương thích và tính hợp lý giữa các tiêu chí được so sánh. Tỷ lệ nhất quán đã 

được tính toán, theo đề xuất của Mu và Perevra-Rojas (Enrique Mu và Milagros 

Pereyra-Rojas, 2017) và Saaty (1987) (R.W Saaty, 1987). 

 

CR là Tỷ lệ nhất quán  

RI là Chỉ số ngẫu nhiên được cung cấp bởi Saaty (1987) dựa trên số tiêu chí. 

 
CI là Chỉ số nhất quán (CI) sau đó thu được bằng cách tính toán: 

 

Theo Saaty (1987), tỷ lệ nhất quán CR ≤ 0,1 nghĩa là ma trận đã nhất quán, 

phân tích thứ bậc (AHP) có nghĩa và kết quả được chấp nhận. 
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Kết quả ban hành các văn bản (chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, quyết 

định, đề án, dự án…) phát triển cây dược liệu từ 2015 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Thời gian 
phát hành 

I Tỉnh ủy   

1 
Đề án số 01 

-ĐA/TU 
Đề án Tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020 
27/11/201

5 

2 
Đề án số 

01-ĐA/TU 

Đề án Phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp 
dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào 

Cai, giai đoạn 2020-2025 

11/12/202
0 

3 
Nghị quyết số 

10-NQ/TU 

Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá 
tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

28/06/202
1 

II UBND tỉnh   

1 
Kế hoạch số 
92/KH-UBN

D 

Kế hoạch về việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu 
kinh tế nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2016 - 2020. 

08/04/201
6 

2 
Quyết định số 

4478/QĐ - 
UBND 

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển 
dược liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

14/12/201
6 

3 
Quyết định 
3297/QĐ - 

UBND 

Quyết định phê duyệt Dự án “Ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất và phát triển cây 

dược liệu” 

04/10/201
6 

4 
Kế hoạch số 

277/KH - 
UBND 

Kế hoạch phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai 
giai đoạn 2017 - 2020. 

01/11/201
7 

5 
Quyết định số 
1093/QĐ-UB

ND  

Ban hành Đề án Phát triển dược liệu tỉnh Lào 
Cai, giai đoạn 2021 – 2025 

05/04/202
1 
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TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Thời gian 
phát hành 

6 
Kế hoạch số 

218/KH-UBN
D 

Kế hoạch Phát triển sản xuất dược liệu gắn 
với du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai 

đoạn 2022-2025 

13/06/202
2 

7 
Quyết định số 
1605/QĐ-UB

ND  

Phê duyệt Chương trình Phát triển công 
nghiệp dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

30/06/202
3 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Lào Cai) 

PHỤ LỤC 3: Thông tin thuộc tính bản đồ đơn vị đất đai và Bảng phân 

hạng thích hợp đất đai 4 cây dược liệu theo đơn vị đất đai 

Bảng đặc tính của 8.032 khoanh đất theo điều kiện tự nhiên 

 

Bảng đặc tính của 735 đơn vị đất đai tỉnh Lào Cai 

Đơn vị đất ​
(LMU) 

Đặc điểm đơn vị đất ​
(DEF) 

Diện tích ​
(ha) 

Cơ cấu ​
(%) 

1 G1,T4,D1,Sl3,E1,P2,N2,R1 1,2 0,00 
2 G1,T4,D1,Sl3,E1,P3,N2,R1 119,0 0,03 
3 G1,T4,D1,Sl4,E1,P2,N2,R1 193,8 0,05 
4 G1,T4,D1,Sl4,E1,P3,N2,R1 437,6 0,12 
5 G1,T4,D3,Sl4,E1,P2,N2,R1 2,1 0,00 
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Đơn vị đất ​
(LMU) 

Đặc điểm đơn vị đất ​
(DEF) 

Diện tích ​
(ha) 

Cơ cấu ​
(%) 

6 G1,T4,D3,Sl4,E1,P3,N2,R1 13,3 0,00 
7 G10,T2,D1,Sl3,E2,P1,N2,R1 23,6 0,01 
8 G10,T2,D1,Sl3,E2,P2,N1,R1 52,3 0,01 
9 G10,T2,D1,Sl3,E2,P2,N2,R1 1102,1 0,30 
10 G10,T2,D1,Sl3,E2,P2,N3,R1 25,4 0,01 
11 G10,T2,D1,Sl3,E2,P3,N1,R1 55,5 0,02 
12 G10,T2,D1,Sl3,E2,P3,N2,R1 682,4 0,19 
13 G10,T2,D1,Sl3,E3,P1,N2,R1 5,2 0,00 
14 G10,T2,D1,Sl3,E3,P2,N1,R1 38,7 0,01 
15 G10,T2,D1,Sl3,E3,P2,N2,R1 144,2 0,04 
16 G10,T2,D1,Sl3,E3,P3,N1,R1 278,1 0,08 
17 G10,T2,D1,Sl3,E3,P3,N2,R1 97,7 0,03 
18 G10,T2,D1,Sl4,E1,P2,N1,R2 5,4 0,00 
19 G10,T2,D1,Sl4,E1,P2,N2,R1 5,1 0,00 
705 G7,T2,D4,Sl4,E1,P3,N2,R2 209,8 0,06 
706 G7,T2,D4,Sl4,E1,P3,N3,R2 206,4 0,06 
707 G7,T2,D4,Sl4,E2,P3,N2,R2 144,2 0,04 
708 G7,T2,D4,Sl4,E2,P3,N3,R2 59,9 0,02 
709 G8,T2,D1,Sl4,E3,P3,N2,R1 21,3 0,01 
710 G8,T2,D2,Sl4,E4,P3,N1,R1 145,5 0,04 
711 G9,T2,D1,Sl3,E3,P3,N1,R1 921,3 0,25 
712 G9,T2,D1,Sl4,E3,P2,N1,R1 54,1 0,01 
713 G9,T2,D1,Sl4,E3,P2,N2,R1 2,0 0,00 
714 G9,T2,D1,Sl4,E3,P3,N1,R1 3868,1 1,05 
715 G9,T2,D1,Sl4,E3,P3,N1,R2 240,0 0,07 
716 G9,T2,D1,Sl4,E3,P3,N2,R1 164,1 0,04 
717 G9,T2,D1,Sl4,E4,P3,N1,R1 197,2 0,05 
718 G9,T2,D2,Sl3,E3,P3,N1,R1 200,9 0,05 
719 G9,T2,D2,Sl4,E2,P3,N2,R1 0,6 0,00 
720 G9,T2,D2,Sl4,E3,P2,N1,R1 489,1 0,13 
721 G9,T2,D2,Sl4,E3,P2,N2,R1 23,2 0,01 
722 G9,T2,D2,Sl4,E3,P3,N1,R1 12626,7 3,43 
723 G9,T2,D2,Sl4,E3,P3,N2,R1 1917,2 0,52 
724 G9,T2,D2,Sl4,E4,P3,N1,R1 1301,2 0,35 
725 G9,T2,D2,Sl4,E4,P3,N2,R1 11,4 0,00 
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Đơn vị đất ​
(LMU) 

Đặc điểm đơn vị đất ​
(DEF) 

Diện tích ​
(ha) 

Cơ cấu ​
(%) 

726 G9,T2,D3,Sl3,E3,P3,N1,R1 167,8 0,05 
727 G9,T2,D3,Sl3,E4,P3,N1,R1 64,9 0,02 
728 G9,T2,D3,Sl4,E3,P2,N1,R1 72,5 0,02 
729 G9,T2,D3,Sl4,E3,P3,N1,R1 265,0 0,07 
730 G9,T2,D3,Sl4,E4,P3,N1,R1 24,8 0,01 
731 G9,T2,D4,Sl3,E3,P3,N1,R1 336,6 0,09 
732 G9,T2,D4,Sl3,E3,P3,N2,R1 7,1 0,00 
733 G9,T2,D4,Sl4,E3,P2,N2,R1 9,5 0,00 
734 G9,T2,D4,Sl4,E3,P3,N1,R1 555,0 0,15 
735 G9,T2,D4,Sl4,E3,P3,N2,R1 95,6 0,03 

    367938 100 
Bảng phân hạng thích hợp đất đai 4 cây dược liệu theo đơn vị đất đai 
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…… 
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PHỤ LỤC 4: Bản đồ chuyên đề và Bản đồ thích hợp đất của 4 cây dược 

liệu tiềm năng 
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Bản đồ đơn vị đất đai 
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Bản đồ thích nghi cây Cát cánh 
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Sơ đồ thích nghi cây Đương Quy 

 

Sơ đồ thích nghi cây Actiso 
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Sơ đồ thích nghi cây Xuyên khung 
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Sơ đồ đề xuất vị trí quy hoạch đất nông nghiệp phát triển 4 cây dược liệu tiềm năng tại tỉnh Lào Cai 



184 

PHỤ LỤC 5: Một số hình ảnh khảo sát thực tế cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai 

Vườn cây dược liệu Cát cánh tại Bắc Hà 
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Cây Đương quy- Angelica sinensis (Oliv) Diels tại  Y Tý, Sa Pa của tỉnh Lào Cai 
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Cây Actiso: tại Sa Pa và Bắc Hà 
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Cây Xuyên khung Ligusticum wallichii Franch ở Y Tý, Bát Xát   
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Tham gia các hội thảo về cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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Làm việc với các huyện về nội dung liên quan cây dược liệu 
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Báo cáo seminar và trao đổi nội dung nghiên cứu tại cơ sở đào tạo. 
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Hình ảnh điều tra lấy mẫu đất tại huyện Bắc Hà 
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Hình ảnh điều tra lấy mẫu đất tại huyện Mường Khương 
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Hình ảnh điều tra lấy mẫu đất tại huyện Si Ma Cai 
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